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MỞ ĐẦU 

1. Xuất xứ của dự án 

1.1. Thông tin chung về dự án 

Thị xã An Nhơn là của ngõ phía Bắc của TP. Quy Nhơn, cách thành phố Quy Nhơn 

khoảng 17 km, An Nhơn có hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt và đường hàng 

không khá thuận lợi, với các Quốc lộ 1, Quốc lộ 19, 19B, gần Cảng hàng không Quốc 

tế Phù Cát (cách 8 km). 

Thị xã An Nhơn vừa được Bộ Xây dựng công bố công bố là đô thị loại 3 trực 

thuộc tỉnh tại Quyết định số 219/QĐ-BXD ngày 2/3/2021 là phù hợp với thực tiễn và 

các chương trình, định hướng của quốc gia, của tỉnh về phát triển đô thị, tạo động lực 

để tỉnh Bình Định thực hiện tốt các mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XX đã đề ra. 

Trong thời gian tới, tỉnh Bình Định và thị xã An Nhơn sẽ tập trung mọi nguồn lực 

cho đầu tư phát triển đô thị nhằm cơ bản hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - 

xã hội, đáp ứng các tiêu chuẩn về đầu tư xây dựng của đô thị loại 3, hướng tới mục tiêu 

thành lập thành phố An Nhơn vào năm 2025. 

Hiện nay, địa phương đang tập trung đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng đô thị 

văn minh, hiện đại; tạo động lực thúc đẩy phát triển ngành kinh tế công nghiệp, dịch 

vụ, du lịch nhiều tiềm năng của thị xã An Nhơn.  

Tuyến đường giao thông Nhơn Khánh - Nhơn Hòa (đoạn từ ĐT.636 kết nối với 

ngã ba Nguyễn Trung Trực - Trần Khánh Dư) là một trong những tuyến giao thông 

chính của thị xã. Tuy nhiên, hiện nay chưa được đầu tư xây dựng tuyến giao thông kết 

nối giữa Nhơn Khánh – Nhơn Hòa, mà chủ yếu lưu thông qua tuyến đường Bình Định 

– Nhơn Hòa, đoạn tuyến này trong thời gian qua từ nhiều nguồn vốn đầu tư, UBND các 

xã, phường và UBND thị xã An Nhơn đã thực hiện nâng cấp, mở rộng các tuyến đường 

với quy mô cơ bản bảo đảm lưu thông tối thiểu 2 làn xe cơ giới (cấp V đồng bằng với 

chiều rộng mặt đường 5,5-7,5m). Hiện tại, chiều rộng cầu Long Quang (bao gồm gờ 

chắn bánh xe) và các đoạn tuyến qua khu dân cư là 3-3,5m không còn phù hợp và đồng 

bộ với chiều rộng mặt đường trên tuyến với lưu lượng xe lưu thông ngày càng phát 

triển, ngoài ra đoạn tuyến cắt qua đường sắt với độ dốc lớn gây mất an toàn. Vì vậy, 

việc đầu tư Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông Nhơn Khánh - Nhơn Hòa (đoạn từ ĐT.636 

kết nối với ngã ba Nguyễn Trung Trực - Trần Khánh Dư) là rất cần thiết và cấp bách. 

Dự án “Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thôngNhơn Khánh - Nhơn Hòa (đoạn từ 

ĐT.636 kết nối với ngã ba Nguyễn Trung Trực - Trần Khánh Dư)”do UBND thị xã An 

Nhơn làm chủ dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã 
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An Nhơn làm đại diện chủ dự án. Dự án thuộc nhóm dự án có yêu cầu chuyển đổi mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, quy định tại mục số 6, Phụ lục IV, ban hành kèm theo Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết, hướng 

dẫn thi hành Luật Bảo vệ Môi trường. 

Thực hiện các quy định trong Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 ngày 

17/11/2020 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

và Phát triển quỹ đất thị xã An Nhơn đã phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành lập Báo 

cáo Đánh giá tác động môi trường của dự án “Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông 

Nhơn Khánh - Nhơn Hòa (đoạn từ ĐT.636 kết nối với ngã ba Nguyễn Trung Trực - Trần 

Khánh Dư)”để trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt. 

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư (đối với dự án 

phải có quyết định chủ trương đầu tư), báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu 

tương đương với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án 

Theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về quy định 

chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì Hội đồng nhân dân thị xã 

An Nhơn có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án Nâng cấp, mở 

rộng tuyến giao thông Nhơn Khánh - Nhơn Hòa (đoạn từ ĐT.636 kết nối với ngã ba 

Nguyễn Trung Trực - Trần Khánh Dư)”. 

1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; mối 

quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác của pháp 

luật có liên quan. 

Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông Nhơn Khánh - Nhơn Hòa (đoạn từ 

ĐT.636 kết nối với ngã ba Nguyễn Trung Trực - Trần Khánh Dư)”  do UBND thị xã 

An Nhơn làm chủ dự án phù hợp với quy hoạch phát triển sau: 

- Chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05/09/2012; 

- Phù hợp với quy định của Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2022/QH14 ngày 

17/11/2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Bảo vệ Môitrường; 

- Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/09/2021 về Quy hoạch mạng lưới đường 

bộ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050; 

- Quyết định số 3507/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của UBND tỉnh Bình Định về 
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Điều chỉnh quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Bình Định đến năm 2020 và định hướng 

đến năm 2030. 

- Quyết định số 4252/QĐ-UBND ngày 14/11/2019 của UBND tỉnh Bình Định về 

việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị An Nhơn, tỉnh Bình Định đến 

năm 2035; 

- Quyết định số 1810/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của UBND tỉnh Bình Định về 

việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Nhơn Hòa, thị xã An 

Nhơn. 

1.4. Vị trí khu vực dự án không nằm trong khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu 

công nghiệp, khu chế xuất và các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung nào 

trên địa bàn thị xã An Nhơn 

2. Căn cứ pháp lý và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động môi trường 

(ĐTM) 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Nâng cấp, mở rộng tuyến giao 

thông Nhơn Khánh - Nhơn Hòa (đoạn từ ĐT.636 kết nối với ngã ba Nguyễn Trung Trực - 

Trần Khánh Dư)”được thực hiện dựa trên các văn bản pháp lý sau: 

2.1. Các văn bản pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật có liên 

quan làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM 

❖ Lĩnh vực môitrường 

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày17/11/2020; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường; 

- Nghị định số155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại; 

- Thông tư số 10/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ 

liệu quan trắc chất lượng môi trường; 

❖ Lĩnh vực xâydựng 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; 
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- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quản lý chất 

lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi 

phí đầu tư xây dựng; 

- Nghị định số15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021của Chính phủ Quy định chi tiết 

một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

- Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/03/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; 

- Thông tư số 03/2019/TT-BXD ngày 30/07/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2014/TT-BXD ngày 30/03/2017 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng 

công trình 

❖ Lĩnh vực đất đai 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CPngày15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết 

tiến hành một số điều Luật đất đai; 

- Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày19/11/2018. 

❖ Lĩnh vực Tài nguyên nước 

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ban hành ngày 21/06/2012 của Quốc 

hội nước CHXHCNVN khóa XIII, kỳ họp thứ 3; 

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về việc quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; 

- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ về thoát nước 

và xử lý nước thải. 

- Nghị định số 13/VBHN-BXD ngày 27/04/2020 của Bộ xây dựng về việc thoát 

nước và xử lý nước thải; 

- Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 03/04/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 

của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải. 

❖ Lĩnh vực phòng cháy chữa cháy 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy số 

40/2013/QH13 ngày22/11/2013; 

- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, 

bổ sung mội số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. 

- Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an 

http://xaydung.gov.vn/en/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/257344/37
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Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy. 

❖ Lĩnh vực hạ tầng giao thông 

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về 

quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

- Nghị định số 117/2021/NĐ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi bổ 

sung một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày18/02/2010 của Chính phủ quy 

định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

- Thông tư số 32/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015 của Bộ Giao thông vận tải 

quy định bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; 

- Thông tư số 20/2017/TT-BGTVT ngày 21/6/2017 của Bộ Giao thông vận tải 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2015/TT-BGTVT ngày 

24/7/2015 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải quy định về bảo vệ môi trường trong 

phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; 

- Thông tư số 50/2015/ TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải 

quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

- Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ Giao thông vận tải 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 

23/09/3015 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn một số điều của Nghị định số 

11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kế tcấu 

hạ tầng giao thông đường bộ. 

❖ Các quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật có liênquan 

- QCVN14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt; 

- QCVN 06:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại 

trong không khí xung quanh; 

- QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

- QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; 

- QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 

khí xung quanh; 

- QCVN24:2016/BYT–Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc 

cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; 

- QCVN 07:2010/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ 

thuật đô thị; 

- QCVN 50:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại 

đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước; 

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước mặt; 
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- QCVN 09-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước dưới đất; 

- TCXDVN33:2006 – Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn 

thiết kế; 

- QCVN 07-1:2016/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng 

kỹ thuật - Công trình cấp nước; 

- QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng; 

- TCVN51-2008 – Thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình – Tiêu chuẩn 

thiết kế; 

- TCVN 4513:1988 – Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế - PCCC. 

2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có thẩm 

quyền về dự án 

- Nghị Quyết số 68/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của Hội đồng nhân thị xã An 

Nhơn về chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông Nhơn Khánh - 

Nhơn Hòa (đoạn từ ĐT.636 kết nối với ngã ba Nguyễn Trung Trực - Trần Khánh Dư); 

- Quyết định số 236/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 của UBND thị xã An Nhơn về 

việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Nâng cấp, mở 

rộng tuyến giao thông Nhơn Khánh - Nhơn Hòa (đoạn từ ĐT.636 kết nối với ngã ba Nguyễn 

Trung Trực - Trần Khánh Dư); 

- Quyết định số 1945/QĐ-UBND ngày 10/03/2022 của UBND thị xã An Nhơn về 

việc phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán 

gói thầu tư vấn xây dựng dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông Nhơn Khánh - Nhơn 

Hòa (đoạn từ ĐT.636 kết nối với ngã ba Nguyễn Trung Trực - Trần Khánh Dư); 

- Quyết định số 1968/QĐ-UBND ngày 15/03/2022 của UBND thị xã An Nhơn về 

việc chỉ định thầu dịch vụ tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây 

dựng dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông Nhơn Khánh - Nhơn Hòa (đoạn từ 

ĐT.636 kết nối với ngã ba Nguyễn Trung Trực - Trần Khánh Dư); 

- Quyết định số 1987/QĐ-UBND ngày 18/03/2022 của UBND thị xã An Nhơn về 

việc phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát (bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi) dự 

án: Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông Nhơn Khánh - Nhơn Hòa (đoạn từ ĐT.636 kết 

nối với ngã ba Nguyễn Trung Trực - Trần Khánh Dư); 

- Văn bản số 737/SGTVT-GT ngày 24/05/2022 V/v tạm dừng thẩm định Báo cáo 

NCKT Dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông Nhơn Khánh - Nhơn Hòa (đoạn từ 

ĐT.636 kết nối với ngã ba Nguyễn Trung Trực - Trần Khánh Dư); 

- Văn bản số 968/SGTVT-GT ngày 01/07/2022 của Sở GTVT Bình Định V/v kết 

quả thẩm định Báo cáo NCKT đầu tư xây dựng Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông 



BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN: 

“Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông Nhơn Khánh - Nhơn Hòa (đoạn từ ĐT.636 kết nối với 

ngã ba Nguyễn Trung Trực - Trần Khánh Dư)” 

Chủ dự án: Ủy ban nhân dân thị xã An Nhơn 

Đại diện chủ dự án: Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ thị xã An Nhơn 15 

Nhơn Khánh - Nhơn Hòa (đoạn từ ĐT.636 kết nối với ngã ba Nguyễn Trung Trực - Trần 

Khánh Dư); 

- Biên bản đổ thải; 

- Các văn bản liên quan đến tham vấn cộng đồng khu vực dự án. 

2.3. Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tự tạo lập được sử dụng trong quá trình thực 

hiện ĐTM. 

- Báo cáo nghiên cứu khả khi đầu tư xây dựng dự án “Nâng cấp, mở rộng tuyến 

giao thông Nhơn Khánh - Nhơn Hòa (đoạn từ ĐT.636 kết nối với ngã ba Nguyễn Trung 

Trực - Trần Khánh Dư)”; 

- Thuyết minh thiết kế cơ sở dự án “Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông Nhơn 

Khánh - Nhơn Hòa (đoạn từ ĐT.636 kết nối với ngã ba Nguyễn Trung Trực - Trần 

Khánh Dư)”; 

- Các bản vẽ thiết kế cơ sở của dự án “Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông Nhơn 

Khánh - Nhơn Hòa (đoạn từ ĐT.636 kết nối với ngã ba Nguyễn Trung Trực - Trần 

Khánh Dư)”. 

3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường 

❖ Các bước tiến hành triển khai đánh giá tác động môi trường 

Bước 1: Xây dựng đề cương chi tiết. 

Bước 2: Thu thập tài liệu và các văn bản liên quan đến Báo cáo. 

Bước 3: Khảo sát, điều tra hiện trạng các thành phần môi trường như: điều kiện tự 

nhiên, kinh tế - xã hội, quan trắc hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt, nước 

ngầm, không khí, hệ sinh thái trong khu vực của dự án. 

Bước 4: Chủ đầu tư và cơ quan tư vấn trao đổi, thảo luận. 

Bước 5: Tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

Bước 6: Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thông qua báo cáo ĐTM lần cuối.  

Bước 7: Bảo vệ trước hội đồng thẩm định. 

Bước 8: Chỉnh sửa và hoàn thiện Báo cáo. 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã An Nhơn đại diện 

Chủ dự án là cơ quan chủ trì xây dựng Báo cáo ĐTM. Công ty TNHH KHKT và Môi 

trường Trung Việt là cơ quan chịu trách nhiệm về việc xác định các thông số môi trường, 

lấy mẫu phân tích, thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực dự 

án, tư vấn cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã An Nhơn 

những giải pháp nhằm hạn chế các tác động tiêu cực. Ban quản lý thống kê các số liệu 

về các hạng mục công trình xây dựng, hướng dẫn đơn vị tư vấn khảo sát thực địa. 

Báo cáo ĐTM được hai cơ quan tổ chức hội thảo, xem xét và sửa chữa trước khi 

trình Sở Tài nguyên và Môi trường – UBND tỉnh Bình Định thẩm định và phê duyệt. 
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❖ Thông tin về đơn vị tư vấn lập báo cáo ĐTM 

Địa chỉ cơ quan tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường: 

Tên cơ quan: Công Ty TNHH KHKT và Môi trường Trung Việt 

Đại diện: Ông Đào Minh Hưng Chức vụ: Phó Giám đốc. 

Địa chỉ: 10/1 Lê Thánh Tôn, phường Lê Lợi, TP. Quy Nhơn, tỉnh BìnhĐịnh. 

Điện thoại: (0256) 38592563  Email: trungvietqn.tvc@gmail.com  

❖ Danh sách những người trực tiếp tham gia và lập báo cáo ĐTM 

Tham gia thực hiện Báo cáo ĐTM cho dự án “Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông 

Nhơn Khánh - Nhơn Hòa (đoạn từ ĐT.636 kết nối với ngã ba Nguyễn Trung Trực - 

Trần Khánh Dư)”gồm các thành viên sau: 

Bảng 0.1. Danh sách các thành viên tham gia lập ĐTM 

 

TT 

Tên người 

tham gia 
Chức vụ 

Chuyên 

môn 

Nội dung phụ 

trách 

Số năm 

kinh nghiệm 
Chữ ký 

I. Đại diện chủ dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất 

thị xã An Nhơn 

1 Phan Trường 

Lưu 

P. Giám 

đốc 

    

2 Trương Hữu 

Hoàng Sơn 

CB. Kỹ 

thuật 

    

II. Đơn vị tư vấn: Công Ty TNHH KHKT và Môi trường Trung Việt 

1 
Đào Minh 

Hưng 

P. Giám 

đốc 

Kỹ thuật 

viễn thông 
Phụ trách chung 30 năm 

 

 

2 
Trương Thanh 

Tâm 

Kỹ thuật 

Hóa học 

Công nghệ 

kỹ thuật 

Hóa học 

Phân tích số liệu 

báo cáo 

 

22 năm 

 

 

 

3 

Nguyễn Đức 

Sơn 

Nhân viên 

tư vấn 

CN. Khoa 

học môi 

trường 

Phụ trách nội 

dung hiện trạng 

môi trường 

 

05 năm 

 

 

4 
Huỳnh Thị 

Thanh Thúy 

Nhân 

viên tư 

vấn 

KS. Công 

nghệ Môi 

trường 

Tham vấn ý kiến 

cộng đồng 

 

04 năm 

 

 

5 

 

 

Nguyễn Thành 

 

Nhân viên 

tư vấn 

 

KS. Công 

nghệ Môi 

Phụ trách nội dung 

đánh giá tác động 

ảnh hưởng đến 

 

 

 

 

 

 

mailto:trungvietqn.tvc@gmail.com
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Thu trường môi trường của dự 

án 

14 năm 

 

6 

 

Võ Thị Bích 

Hằng 

 

Nhân viên 

tư vấn 

 

KS. Công 

nghệ Môi 

trường 

Phụ trách các biện 

pháp giảm thiểu ô 

nhiễm và xử lý 

các sự cố xảy ra 

 

 

03 năm 

 

 

 

 

 

4. Phương pháp đánh giá tác động môi trường 

+ Phương pháp thống kê 

Phương pháp này nhằm thu thập và xử lý các số liệu khí tượng, thủy văn, kinh tế, 

xã hội tại khu vực thực hiện dự án.  

+ Phương pháp liệt kê mô tả và đánh giá mức độ tác động 

Nhằm liệt kê các tác động đến môi trường trong giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn xây 

dựng cũng như khi dự án hoạt động, bao gồm các tác động từ nước thải, khí thải, chất 

thải rắn, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, các sự cố môi trường ... Đây là một 

phương pháp tương đối nhanh và đơn giản. Phương pháp này là công việc đầu tiên 

chúng tôi áp dụng cho công việc thực hiện báo cáo ĐTM. Qua khảo sát thực tế về điều 

kiện tự nhiên, xã hội và quá trình chuẩn bị, xây dựng, hoạt động của dự án có tính chất 

tương tự, chúng tôi liệt kê và đánh giá nhanh những tác động xấu đến môi trường. Từ 

đó chúng tôi sẽ tiến hành các bước tiếp theo. 

+ Phương pháp khảo sát lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng 

thí nghiệm 

 Nhằm xác định các thông số về hiện trạng chất lượng môi trường không khí, môi 

trường nước tại khu vực dự án. Tập hợp các số liệu đã thu thập và lấy mẫu nước, đo đạc 

không khí, sau đó đem đi phân tích trong phòng thí nghiệm. Từ đó, dự báo những tác 

động tiêu cực đến môi trường thông qua đối chiếu với các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt 

Nam hiện hành và các nghị định về BVMT của các ban ngành có liên quan. 

 

 

+ Phương pháp đánh giá nhanh 

Trên cơ sở hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thiết lập nhằm tính tải 

lượng các chất ô nhiễm từ các hoạt động của dự án và đề xuất các biện pháp khống chế. 

Các thông số và kết quả từ tổ chức (WHO) là đáng tin cậy, nó phục vụ đắc lực trong 

công tác đánh giá và dự đoán các tác động xấu có thể xảy ra. 

+ Phương pháp điều tra xã hội học 
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 Được sử dụng trong quá trình tham vấn ý kiến cộng đồng ở địa phương tại khu vực 

thực hiện dự án. 

+ Phương pháp so sánh 

 So sánh, đánh giá các tác động trên cơ sở các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường 

Việt Nam. 

+ Phương pháp kế thừa 

 Kế thừa nguồn số liệu tổng hợp từ các báo cáo quan trắc hiện trạng môi trường, kế 

thừa kết quả nghiên cứu từ các đề tài khoa học, và nguồn số liệu của các dự án khác có 

tính tương đồng về công nghệ.  

+ Phương pháp tổng hợp 

Tổng hợp các kết quả có được từ các phương pháp trên với những số liệu và kết 

quả cụ thể cũng như những quy định và tiêu chuẩn hiện hành để đưa ra các biện pháp 

tối ưu nhất cho việc bảo vệ môi trường của dự án. Các phương pháp trên là đáng tin cậy 

và đủ các tài liệu có liên quan. 

Qua báo cáo và những phân tích trên cho thấy các phương pháp được áp dụng 

đều phù hợp với những yêu cầu mà bản báo cáo đánh giá tác động môi trường đưa ra. 

5. Tóm tắt các vấn đề môi trường chính của dự án 

5.1. Thông tin về dự án 

5.1.1. Thông tin chung: 

- Tên dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông Nhơn Khánh - Nhơn Hòa 

(đoạn từ ĐT.636 kết nối với ngã ba Nguyễn Trung Trực - Trần Khánh Dư) 

- Địa điểm: xã Nhơn Khánh và phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định 

- Chủ dự án: UBND thị xã AnNhơn 

+ Địa chỉ: 78 Lê Hồng Phong, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, Bình Định. 

+ Điện thoại: 02563835228 

- Đại diện Chủ dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị 

xã An Nhơn. 

+ Địa chỉ: 75 Lê Hồng Phong, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, Bình Định. 

+ Người đại diện: Ông Phan Trường Lưu  Chức vụ: Phó Giám đốc 

+ Điện thoại: 02563735048 

5.1.2.Phạm vi, quy mô dự án 

❖ Hướng tuyến: 

- Điểm đầu: Giáp với điểm cuối công trình đường trục thôn An Hòa (Cách đường 

ĐT.636 khoảng 1,0Km về phía Nam) thuộc xã Nhơn Khánh. 

- Điểm cuối: Giáp cầu Bầu Gốc, thuộc phường Nhơn Hòa. 

- Chiều dài tuyến khoảng: L = 1429.99m 
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❖ Quy mô đầu tư: 

 - Xây dựng tuyến đường theo tiêu chuẩn đường phố khu vực QCVN 07-

4:2016/BXD và TCXDVN 104-2007; Tốc độ thiết kế V=50Km/h, tải trọng trục thiết kế 

10T; Bề rộng nền đường 9,5m; Mặt đường đổ BTXM dày 25cm. Thiết kế mở rộng nút 

giao với ĐT.636 để đảm bảo An toàn giao thông. 

- Xây dựng cầu Long Quang 2 theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11823-2017. Tải 

trọng thiết kế: HL93. Tần suất thiết kế P = 4%, sông không thông thuyền. Bố trí nhịp: 

03 nhịp x 18m; Mặt cắt ngang: 4 dầm chủ BTCT thường cao 123cm; Khổ cầu 9,5m; 

Mố cầu, trụ cầu bằng BTCT. 

- Thoát nước mặt đường và thoát nước lưu vực: 

+ Thoát nước mặt: Thoát nước tự nhiên, đối với đoạn qua khu dân cư xây 

dựng rãnh thoát nước dọc bằng BTCT. 

+ Thoát nước lưu vực: Sử dụng ống cống BTLT đường kính từ D800mm đến 

D1500mm và các cống hộp để phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp và thoát nước 

mưa lưu vực nhỏ. 

- Công trình phòng hộ và an toàn giao thông:  Xây dựng các công trình an toàn 

giao thông theo đúng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 

41:2019/BGTVT và Văn bản số 597/TCĐBVN-ATGT-CQLXDĐB ngày 26/01/2022 

của Tổng cục đường bộ Việt Nam về việc thiết kế lan can phòng hộ nửa cứng (hộ lan 

tôn sóng có đệm chống va) lắp tại lề đường. 

- Điện chiếu sáng: Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đi nổi, bố trí trên toàn 

tuyến, sử dụng cột chiếu sáng cao 8m, cần vươn 2m; bóng đèn Led. 

❖ Tiến độ của dự án: Năm 2022 - 2024 

❖ Tổng mức đầu tư: 59.243.620.000 đồng 

5.1.3. Các hạng mục công trình và hoạt động dự án: 

- Các hạng mục công trình của Dự án bao gồm: đường giao thông; cầu Long Quang 

2; hệ thống thoát nước mặt đường và thoát nước lưu vực; công trình phòng hộ và an 

toàn giaothông; đèn chiếu sáng. 

- Hoạt động của Dự án: giải phóng mặt bằng, san nền, thi công đường giao thông 

và cầu Long Quang 2, thi công công trình thoát nước, công trình phòng hộ an toàn giao 

thông và hệ thống đèn chiếu sáng. Khi dự án đi vào vận hành thì hoạt động chủ yếu là 

quá trình đi lại, di chuyển của các phương tiện giao thông. 
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5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến 

môi trường 

Bảng 0.2. Tóm tắt các nguồn gây tác động chính của Dự án 

TT Nguồn tác động Các tác động tiêu cực 
Thời gian 

tác động 

1 

Hoạt động giải 

phóng mặt bằng 

- Bụi và khí thải phát sinh từ 

hoạt động của máy móc. 

- Tác động đến hệ sinh thái. 

Trong suốt quá 

trình thi công 

2 
Đào, đắp đất Bụi, khí thải từ quá trình đào, đắp 

đất. 

3 

Hoạt động vận 

chuyển nguyên vật 

liệu 

Hoạt động của phương tiện vận 

chuyển sẽ phát sinh bụi, khí thải 

như SO2, CO, NOx… 

4 

Sinh hoạt của công 

nhân 

- Phát sinh nước thải sinh hoạt: 

có chứa chất hữu cơ, chất rắn lơ 

lửng, vi sinh vật gây bệnh, … 

- Phát sinh chất thải rắn sinh 

hoạt: thức ăn thừa, bao bì các 

loại, … 

5 
Nước mưa chảy tràn Nước mưa cuốn theo chất bẩn ra 

môi trường tiếp nhận. 

6 

 

Hoạt động giao 

thông đi lại 

- Hoạt động của phương tiện 

giao thông sẽ phát sinh bụi, khí 

thải như: SO2, CO, NOx… 

- Các sự cố, rủi ro 

 

 

5.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn 

của dự án: 

5.3.1. Tác động trong giai đoạn xây dựng  

a. Tác động đến môi trường không khí 

- Nguồn gây tác động: vận chuyển vật liệu, thiết bị máy móc; hoạt động thi công. 

-  Yếu tố gây ô nhiễm: bụi, tiếng ồn, khí thải (NOx, CO, CO2, SO2,…). 

- Phạm vi tác động: Dọc theo các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu và khu 

vực xung quanh Dự án. 



BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN: 

“Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông Nhơn Khánh - Nhơn Hòa (đoạn từ ĐT.636 kết nối với 

ngã ba Nguyễn Trung Trực - Trần Khánh Dư)” 

Chủ dự án: Ủy ban nhân dân thị xã An Nhơn 

Đại diện chủ dự án: Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ thị xã An Nhơn 21 

-  Mức độ tác động: thời gian thi công ngắn, khu vực thông thoáng, tác động đến 

môi trường ở mức độ thấp. 

b. Tác động đến môi trường nước 

- Ô nhiễm do nước thải sinh hoạt của công nhân 

Lượng phát sinh khoảng 0,9 m3/ngày. Thành phần chứa chủ yếu là các chất cặn 

bã, các chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ dễ bị phân hủy, vi trùng gây bệnh cao hơn so với 

tiêu chuẩn cho phép. 

- Nước thải xây dựng: từ quá trình trộn và rửa thiết bị trộn bêtông, thiết bị xây 

dựng, làm mát thiết bị, … có chứa nhiều cặn lắng, vật liệu xây dựng, dầu mỡ,… Lượng 

nước thải này không nhiều khoảng 1m3/ngày. 

- Ô nhiễm do nước mưa chảy tràn 

Lượng nước mưa chảy tràn mang theo các thành phần ô nhiễm chủ yếu chảy qua 

khu vực dự án mang theo đất cát, xi măng rơi vãi, vôi,…trở thành nước ô nhiễm, có 

nồng độ chất lơ lửng cao.  

c. Tác động do chất thải rắn 

CTR xây dựng; CTR sinh hoạt; CTR nguy hại. Lượng phát sinh không nhiều, tác 

động không đáng kể tới môi trường do thời gian thi công ngắn (01 năm)  

Ngoài ra còn có tác động do tập trung công nhân sẽ ảnh hưởng đến môi trường 

xã hội tại địa phương nhưng số lượng công nhân không nhiều nên mức độ ảnh hưởng 

chỉ ở mức độ thấp  

5.3.2. Tác động trong giai đoạn hoạt động 

a. Ô nhiễm môi trường không khí 

-  Nguồn phát sinh: Bụi, khí thải từ hoạt động của các phương tiện giao thông. 

-  Thành phần, tính chất: chủ yếu là bụi, một số khí thải khác như CO, CO2, …  

-  Phạm vi tác động: trên tuyến đường phương tiện đi qua, các hộ dân sinh sống 

dọc tuyến đường 

b. Ô nhiễm do nước mưa chảy tràn 

Nước mưa chảy tràn sẽ cuốn trôi các chất thải, rác thải, đất cát xuống hệ thống 

thoát nước dẫn đến tình trạng úng ngập đường, cản trở giao thông và ảnh hưởng đến chất 

lượng nguồn nước trong khu vực. Vì vậy việc kiểm tra tình trạng thoát nước là công việc 

phải thực hiện thường xuyên ở các thời điểm trước và trong mùa mưa. 

c. Tác động do chất thải rắn 

Khi tuyến đường hình thành sẽ kéo theo việc gia tăng dân cư khu vực và các loại 

hình kinh doanh dịch vụ dọc tuyến đường. Đây là nguồn làm gia tăng lượng rác thải sinh 

hoạt trên địa bàn.  
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Ngoài ra còn có rác thải do những người tham gia giao thông, phương tiện vận tải 

trên tuyến đường. Lượng phát sinh chất thải này rất thấp.  

5.3.4. Các tác động khác 

- Tác động tới giao thông vận tải khu vực 

Quá trình hoạt động của dự án sẽ gia tăng áp lực lên tuyến đường vận chuyển và 

tuyến đường lân cận. Các tác động chủ yếu: xuống cấp đường giao thông, gia tăng lưu 

lượng xe lưu thông trên đường gây ách tắc giao thông, gia tăng bụi gây ảnh hưởng tới 

các hộ dân sống dọc tuyến đường vận chuyển. 

- Tác động tới kinh tế - xã hội 

Khi tuyến đường hoàn thành sẽ giúp cho việc lưu thông của người dân được 

thuận tiện hơn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của xã Nhơn Khánh và phường Nhơn 

Hòa, thị xã An Nhơn 

Tóm lại, những lợi ích mà Dự án đem lại là rất thiết thực và có ý nghĩa. Những 

tác động tiêu cực trên có thể kiểm soát và khắc phục được. 

5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

5.4.1. Các công trình, biện pháp xử lý bụi và khí thải 

a. Trong giai đoạn thi công xây dựng 

-  Sử dụng bạt che phủ thùng xe; 

- Bố trí xe tưới nước để phun ẩm trên tuyến đường; 

-  Bố trí lịch vận chuyển hợp lý. 

- Che chắn các bãi tập kết vật liệu 

b. Trong giai đoạn hoạt động  

-  Lắp đặt hệ thống biển hiệu quy định tốc độ, tải trọng của các xe khi lưu thông 

trên tuyến đường; 

-  Đơn vị quản lý phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành chức năng 

giám sát, kiểm tra các phương tiện lưu thông. 

5.4.2. Các công trình, biện pháp thu gom và xử lý nước thải 

a. Trong giai đoạn thi công xây dựng 

- Tạo ra các mương thoát nước mưa tạm thời  

- Che chắn nguyên vật liệu tránh bị nước mưa cuốn trôi. 

- Hạn chế dầu nhớt, xăng rơi vãi. 

- Thu dọn vật liệu xây dựng rơi vãi sau mỗi ngày làm việc 

- Trang bị nhà vệ sinh di động cho công nhân. 

b. Trong giai đoạn hoạt động 



BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN: 

“Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông Nhơn Khánh - Nhơn Hòa (đoạn từ ĐT.636 kết nối với 

ngã ba Nguyễn Trung Trực - Trần Khánh Dư)” 

Chủ dự án: Ủy ban nhân dân thị xã An Nhơn 

Đại diện chủ dự án: Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ thị xã An Nhơn 23 

Thường xuyên vệ sinh, khơi thông rãnh thoát nước dọc hai bên tuyến đường, 

không để nước mưa cuốn theo rác trên bề mặt xuống hệ thống rãnh thoát nước, cống 

thoát nước 

 5.4.3. Các công trình, biện pháp thu gom và xử lý chất thải rắn 

- Thu gom, tập trung trong khu vực dự án để đơn vị có chức năng đem đi xử lý 

- Đối với đất đào, đất bóc hữu cơ, đất, đá dư thừa từ quá trình đào nền đường vận 

chuyển đổ thải tại vị trí bãi thải theo quy định ngay khi phát sinh 

- Không đốt bỏ trong khu vực dự án 

5.4.4. Các công trình và biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung 

a. Trong giai đoạn thi công xây dựng 

- Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị; 

- Hạn chế tối đa các máy móc, phương tiện thi công hoạt động đồng thời gây tiếng 

ồn cộng hưởng; 

- Khi vận chuyển vật liệu xây dựng và vật liệu đổ thải qua đường đông dân cư, yêu 

cầu đơn vị thi công không vận chuyển vào thời gian cao điểm (17h-18h), ban đêm (22h-

5h sáng) để tránh gây ồn ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. 

- Các phương tiện vận chuyển, máy móc thi công phải đảm bảo độ rung nằm trong 

giới hạn cho phép. 

b. Trong giai đoạn hoạt động  

- Quy định tốc độ xe chạy khi lưu thông trên tuyến đường; 

- Thường xuyên kiểm tra chất lượng tuyến đường, duy tu sửa chữa kịp thời  

- Các xe lưu thông trên tuyến đường đảm bảo phải được kiểm tra định kỳ về chất 

lượng xe và bảo vệ môi trường (trong đó có tiếng ồn). 

5.4.5. Biện pháp giảm thiểu các tác động khác 

- Phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác giải phóng mặt 

bằng theo đúng trình tự quy định của Pháp luật; 

- Quản lý tốt công nhân và tuyên truyền, giáo dục để không phát sinh các tiêu cực 

làm ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư. 

- Đơn vị quản lý vận hành kết hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền giáo 

dục nâng cao ý thức người dân về an toàn giao thông, đặc biệt là người dân sống ven 

tuyến đường 

5.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án 

5.5.1. Trong giai đoạn thi công xây dựng 

a. Giám sát chất lượng không khí 

- Thông số giám sát: Bụi lơ lửng, tiếng ồn, độ rung. 

- Vị trí giám sát: 03 điểm tại vị trí đầu, giữa và cuối của khu vực Dự án. 
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- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần trong giai đoạn thi công 

- Quy chuẩn so sánh: 

+ QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí 

xung quanh; 

+ QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

+ QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

b. Giám sát chất lượng nước mặt 

- Thông số giám sát: pH, TSS, COD, BOD5, NH4+, NO3-, PO43-, dầu mỡ 

khoáng, coliform 

- Vị trí giám sát: 02 vị trí 

+ Nhánh sông Tân An, dưới cầu Long Quang 2; 

+ Sông Tân An, dưới cầu Bầu Gốc. 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần trong giai đoạn thi công 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về chất lượng nước mặt. 

c. Giám sát chất thải rắn và chất thải nguy hại 

Việc giám sát chất thải rắn và chất thải nguy hại thực hiện trên tuyến đường đang 

thi công với các nội dung như sau: 

- Thông số giám sát: thành phần, khối lượng, biện pháp thu gom và xử lý. 

- Vị trí giám sát: Trên công trường thi công, khu vực lán trại của công nhân, bãi 

tập kết nguyên vật liệu và nơi lưu trữ chất thải rắn, chất thải nguy hại. 

- Cơ sở so sánh: Nghị định 38/2015/NĐ-CP: Quản lý chất thải và phế liệu và 

Thông tư 36/2015/TT-BTNMT: Về quản lý chất thải nguy hại. 

d. Giám sát các sự cố môi trường 

- Giám sát an toàn trong xây dựng, sự cố an toàn giao thông. 

- Vị trí giám sát: Toàn bộ khu vực Dự án. 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên trong quá trình thi công. 

5.2.2. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường trong giai đoạn hoạt động 

của dự án (không thực hiện) 

-  
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Chương 1. 

MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 

 

1. Tóm tắt về dự án 

1.1. Thông tin chung về dự án 

1.1.1.Tên dự án: 

“Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông Nhơn Khánh - Nhơn Hòa (đoạn từ ĐT.636 

kết nối với ngã ba Nguyễn Trung Trực - Trần Khánh Dư)” 

1.1.2. Tên chủ dự án, địa chỉ và phương tiện liên hệ với chủ dự án; người đại diện 

theo pháp luật của chủ dự án; tiến độ thực hiện dự án 

- Địa điểm: xã Nhơn Khánh và phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định 

- Chủ dự án: UBND thị xã AnNhơn 

+ Địa chỉ: 78 Lê Hồng Phong, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, Bình Định. 

+ Điện thoại: 02563835228 

- Đại diện Chủ dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị 

xã An Nhơn. 

+ Địa chỉ: 75 Lê Hồng Phong, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, Bình Định. 

+ Người đại diện: Ông Phan Trường Lưu  Chức vụ: Phó Giám đốc 

+ Điện thoại: 02563735048 

- Tiến độ thực hiện dự án: dự kiến từ năm 2022 - 2024. 

1.1.3.Vị trí địa lý của địa điểm thực hiện dự án 

❖ Vị trí địa lý của dự án 

Dự án “Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông Nhơn Khánh - Nhơn Hòa (đoạn từ 

ĐT.636 kết nối với ngã ba Nguyễn Trung Trực - Trần Khánh Dư)” nằm trên địa bàn Xã 

Nhơn Khánh và phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định có tổng chiều dài 

tuyến L = 1429.99m. 

- Điểm đầu: Giáp với điểm cuối công trình đường trục thôn An Hòa (Cách đường 

ĐT.636 khoảng 1,0Km về phía Nam) thuộc xã Nhơn Khánh. 

- Điểm cuối: Giáp cầu Bầu Gốc, thuộc phường Nhơn Hòa. 
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Hình 1.1. Vị trí thực hiện Dự án 

1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất của dự án 

❖ Hiện trạng tuyến công trình 

- Đoạn Km0+00 – Km0+072.39 hiện trạng là đường BTXM dân sinh có bề rộng 

nền đường Bnền = 4,0m, mặt đường Bmặt = 3,0m đã hư hỏng, xuống cấp, mặt đường 

không bằng phẳng. 

- Đoạn Km0+072.39 – Km1+429.99 tuyến đi mới hoàn toàn qua ruộng, hiện 

trạng chưa có đường cũ theo tim tuyến.  

Hướng tuyến đi từ điểm đầu giáp với điểm cuối công trình đường trục thôn An 

Hòa (Cách đường ĐT.636 khoảng 1,0Km về phía Nam) thuộc xã Nhơn Khánh tuyến đi 
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bám theo đường BTXM hiện trạng qua khu dân cư khoảng 72,39m, sau đó tuyến đi mới 

qua ruộng, vườn và cắt qua nhánh sông Tân An đến giáp cầu Bầu Gốc thuộc phường 

Nhơn Hòa. 

❖ Các đối tượng tự nhiên, kinh tế – xã hội và các đối tượng có khả năng bị tác 

động bởi dự án 

- Địa hình, địa mạo:  

 Phạm vi tuyến nghiên cứu chủ yếu đi qua ruộng lúa, địa chất tương đối ổn định. 

Dựa vào đặc điểm hình thái khu vực tuyến đi qua có địa hình, địa mạo kiểu địa hình tích 

tụ đồng bằng xen với địa hình bóc mòn yếu. Địa hình tương đối bằng phẳng, có xu 

hướng dốc từ hướng Tây sang Đông. Mặt địa hình chung chênh cao khoảng 2-3 mét 

giữa điểm đầu và cuối, riêng mặt ruộng tương đối bằng phẳng. Nhìn chung, điều kiện 

địa hình - địa mạo thuận lợi cho xây dựng. 

- Hệ thống đồi núi, sông suối: Xung quanh dự án không có núi che chắn; trong 

khu vực dự án có nhánh sông Tân An chảy qua. Tiếp giáp về phía Nam là cầu Bầu Gốc 

bắc qua sông Tân An. 

- Hệ thống giao thông: thuận lợi cho quá trình vận chuyển, đi lại trong quá trình 

thực hiện dự án: 

+ Điểm đầu của Dự án giáp với đường trục thôn An Hòa được xây BTXM có 

bề rộng mặt đường khoảng 9,5m (Cách đường ĐT.636 khoảng 1,0Km về phía Nam)  

+ Điểm cuối giáp với giáp cầu Bầu Gốc. Cầu xây dựng bằng BTCT, dài gần 

168m, mặt cầu rộng 7m, tải trọng H93. 

- Cấp nước: Khu vực thực hiện Dự án chưa có hệ thống cấp nước sạch. Nguồn 

nước cấp của Dự án dự kiến lấy từ mạng cấp nước của các hộ dân gần Dự án. 

- Cấp điện: Khu vực thực hiện Dự án chưa đầu tư xây dựng mạng lưới cấp điện và 

chiếu sáng. 

- Hiện trạng hệ thống thoát nước: Hiện tại, khu vực Dự án chưa được đầu tư hệ 

thống thoát nước ổn định. Nước mưa chủ yếu được thoát và chảy theo hướng địa hình 

tự nhiên ra các rãnh, ruộng đổ về sông và nhánh sông Tân An. 

1.1.5. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi 

trường 

- Khu dân cư: rải rác ở đầu và cuối tuyến. Dân cư chủ yếu sinh sống bằng nghề 

làm ruộng và trồng mai. 

- Khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường 

+ Dự án đi qua đất trồng lúa thuộc khu vực xã Nhơn Khánh 

+ Hiện trạng khu vực Dự án không có các khu vực có yếu tố nhạy cảm môi 

trường quy định tại điểm c khoản 1 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường. 
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1.1.6. Mục tiêu; loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất dự án 

❖ Mục tiêu 

- Từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông chính theo hướng phát triển đồng bộ hệ 

thống giao thông – vận tải và cụ thể hóa kế hoạch phát triển các tuyến đường giao thông 

chính của thị xã An Nhơn và các xã, phường.  

- Điều tiết phân làn giao thông phù hợp và đồng bộ với các tuyến đường giao thông 

đã và đang được đầu tư xây dựng, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã 

hội của xã Nhơn Khánh và phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn. 

❖ Loại hình: Xây dựng đường giao thông 

❖ Quy mô: 

 - Phần đường: Xây dựng tuyến đường theo tiêu chuẩn đường phố khu vực theo 

QCVN 07-4:2016/BXD và TCXDVN 104-2007, tốc độ thiết kế V=50Km/h, tải trọng 

trục thiết kế P= 10T, Đường cong nằm nhỏ nhất Rmin = 80m, độ dốc dọc lớn nhất idmax 

= 6%. 

 + Nền đường: Bề rộng nền đường Bnền= 1,0m (lề đường) +7,5m (mặt đường) 

+1,0m (lề đường) = 9,5m. 

+ Mặt đường: Lớp móng đắp bằng CPĐD dày 18cm và lớp mặt đổ BTXM dày 

25cm. 

+ Nút giao với ĐT636: Thiết kế mở rộng nút giao với ĐT.636 để đảm bảo An 

toàn giao thông. 

- Phần Cầu Long Quang 2: Xây dựng cầu Long Quang 2 theo Tiêu chuẩn Quốc 

gia TCVN 11823-2017 về thiết kế cầu đường bộ - Loại cầu vĩnh cửu, dầm giản đơn. 

+ Tải trọng thiết kế: HL93. 

+ Tần suất thiết kế P = 4%, sông không thông thuyền. 

+ Sơ đồ bố trí nhịp: 03 nhịp x 18m 

+ Mặt cắt ngang: 4 dầm chủ BTCT thường cao 123cm. 

+ Khổ cầu Bcầu = 8,5m (phần xe chạy) + 0,5m x 2 (gờ lan can) = 9,5m. 

+ Mố cầu dạng mố nặng bằng BTCT. 

+ Trụ cầu bằng BTCT. Trụ dạng trụ thân cột (02 cột để đảm bảo tính thẩm mỹ) 

+ Móng mố, trụ bằng cọc BTCT 40x40. 

- Thoát nước mặt đường và thoát nước lưu vực: 

+ Thoát nước mặt: Thoát nước tự nhiên, đối với đoạn qua khu dân cư xây dựng 

rãnh thoát nước dọc bằng BTCT. 

+ Thoát nước lưu vực: Sử dụng ống cống BTLT đường kính từ D800mm đến 

D1500mm và các cống hộp để phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp và thoát nước 

mưa lưu vực nhỏ. 
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- Công trình phòng hộ và an toàn giao thông:  Xây dựng các công trình an toàn 

giao thông theo đúng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 

41:2019/BGTVT và Văn bản số 597/TCĐBVN-ATGT-CQLXDĐB ngày 26/01/2022 

của Tổng cục đường bộ Việt Nam về việc thiết kế lan can phòng hộ nửa cứng (hộ lan 

tôn sóng có đệm chống va) lắp tại lề đường. 

- Điện chiếu sáng: Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đi nổi, bố trí trên toàn tuyến, 

sử dụng cột chiếu sáng cao 8m, cần vươn 2m; bóng đèn Led  

❖ Công nghệ sản xuất: Loại hình Dự án là xây dựng đường giao thông nên không 

có công nghệ sản xuất cụ thể 

1.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

1.2.1. Các hạng mục công trình chính 

a. Phần đường 

* Hướng tuyến:  

Từ điểm đầu giáp với điểm cuối công trình đường trục thôn An Hòa (Cách đường 

ĐT.636 khoảng 1,0Km về phía Nam) thuộc xã Nhơn Khánh tuyến đi bám theo đường 

BTXM hiện trạng qua khu dân cư khoảng 80m, sau đó tuyến đi mới qua ruộng, vườn 

và cắt qua nhánh sông Tân An đến điểm cuối giáp cầu Bầu Gốc thuộc phường Nhơn 

Hòa. 

Tổng chiều dài tuyến đường: L = 1429.99m (bao gồm cầu Long Quang 2). 

* Thiết kế trắc dọc  

Trắc dọc thiết kế trên nguyên tắc thiết kế kết hợp hài hoà giữa các yếu tố đường 

cong bằng và các yếu tố đường cong đứng, đảm bảo xây dựng các công trình thoát nước 

trên tuyến, đảm bảo các tiêu chuẩn thiết kế theo các quy phạm hiện hành và bám theo 

cao độ quy hoạch chi tiết (nếu có) và dân cư hiện trạng, êm thuận trong quá trình vận 

hành xe và giảm thiểu khối lượng đào đắp cũng như khối lượng các công trình phụ trợ 

khác. Cao độ thiết kế tuyến đường được khống chế theo các điều kiện sau: 

+ Cao độ tại điểm đầu tuyến giáp với điểm cuối công trình đường trục thôn An 

Hòa là 9.99. 

+ Cao độ tại điểm cuối tuyến giáp cầu Bầu Gốc là 11.46. 

+ Mực nước thiết kế với tần suất P= 4%. 

+ Cao độ tại hai mố cầu. 

+ Độ dốc dọc tối đa không được vượt quá 6%. 

+ Đảm bảo chiều cao đất đắp trên lưng cống. 

+ Do đoạn tuyến cắt ngang hành lang thoát lũ theo quy hoạch chung thị xã An 

Nhơn, chưa có điều kiện xây dựng cầu cạn nên tư vấn đề xuất xây dựng các đoạn tràn, 

cao độ các đoạn tràn theo cao độ các khu dân cư hiện trạng phía thượng lưu và hạ lưu 
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tuyến đường, cao độ đoạn tràn tuyến Bình Định – Nhơn Hòa đã được thi công.Tại các 

vị trí tràn, châm chước chiều dài đổi dốc để vuốt nối với tràn. 

+ Không ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng ít nhất đến các công trình dân cư và các 

công trình khác dọc hai bên tuyến đường, hạn chế khối lượng phải GPMB 

* Thiết kế cắt ngang  

Quy mô mặt cắt ngang tuyến tuân thủ theo Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 

21/12/2021 của Hội đồng nhân thị xã An Nhơn về chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp, 

mở rộng tuyến giao thông Nhơn Khánh - Nhơn Hòa (đoạn từ ĐT.636 kết nối với ngã ba 

Nguyễn Trung Trực - Trần Khánh Dư), đồng thời phù hợp 2 đoạn tuyến kết nối với dự 

án tại đầu tuyến và cuối tuyến đang thi công xây dựng với quy mô Bề rộng nền đường 

Bnền= 9,5m, Bmặt = 7,5m. Quy mô mặt cắt ngang dự án cụ thể như sau: 

- Nền đường: Bề rộng nền đường Bnền= 1,0m (lề đường) +7,5m (mặt đường) 

+1,0m (lề đường) = 9,5m. Đối với đoạn có gia cố rãnh và gia cố mái taluy thì thiết kế 

gia cố lề mỗi bên 0,5m với kết cấu giống kết cấu mặt đường. 

- Độ dốc ngang mặt đường: imặt= 2%. 

- Độ dốc ngang lề đường: ilề= 4%. 

- Kết cấu mặt đường làm mới: 

+ Bê tông xi măng M300, Dmax40 dày 25cm. Cường độ kéo uốn BTXM 

4,5MPa 

+ Lớp giấy dầu 

+ Lớp cấp phối đá dăm Dmax25, dày 18cm. 

+ Cấp phối đồi K98 dày 50cm. 

+ Nền đường K95. 

 

Hình 1.2. MẶT CẮT NGANG ĐƯỜNG 

 

* Nền đường 

- Tuyến chủ yếu đi qua khu vực ruộng, vườn... nền đường đắp đất K  0,95. Trước 

khi đắp, cần đào đất không thích hợp dự kiến dày 20cm. Đánh cấp với bề rộng tối thiểu 
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2,0m đối với các vị trí có độ dốc ngang > 20%. Phần nền dưới đáy kết cấu mặt đường 

dày 50cm được đầm chặt K > 0,98. 

- Nền đắp ta luy 1/1,5. 

- Nền đào ta luy 1/1. 

* Mặt đường: Kết cấu mặt đường và gia cố lề mỗi bên 50cm từ trên xuống gồm: 

+ BTXM M300, đá Dmax40 dày 25cm. Cường độ kéo uốn BTXM 4,5MPa 

+ Lớp giấy dầu. 

+ Lớp đáy móng áo đường CPĐD loại I Dmax=25mm dày 18cm. 

+ Lớp CPĐ đầm chặt K98 dày 50cm. 

+ Nền đường đắp đất CPĐ đầm chặt K95. 

* Nút giao 

Tuyến thiết kế gồm 02 nút giao lớn: Nút giao với tuyến ĐT.636 và Nút giao cuối 

tuyến. Giải pháp thiết kế cụ thể, như sau: 

❖ Nút giao ĐT.636: 

- Hiện trạng nút giao:  Hiện trạng tuyến đường ĐT.636 tại Nút giao là đường bê 

tông nhựa Bnền = 6,5m, Bmặt = 5,5m, dự án tuyến đường trục thôn An Hòa, xã Nhơn 

Khánh đã được đầu tư xây dựng là  đường BTXM Bnền = 9,5m, Bmặt = 7,5m, tại Nút 

giao được thiết kế mở rộng bằng BTXM với bán kính bên trái tuyến R=20m, bên phải 

tuyến R=8m bằng.  

- Nội dung thiết kế: 

 + Nút giao được thiết kế giao bằng cùng mức đơn giản dạng ngã 3. 

 + Giữ nguyên bán kính bên trái tuyến R = 20m, thiết kế mở rộng bên phải tuyến 

với bán kính R = 20m để đảm bảo an toàn giao thông trong nút giao 

 + Kết cấu mặt đường sử dụng như kết cấu tuyến chính. 

 + Trong phạm vi nút giao bố trí đầy đủ hệ thống an toàn giao thông theo đúng 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT. 

❖ Nút giao cuối tuyến: 

- Hiện trạng nút giao: Hiện trạng Nút giao cuối tuyến chưa có ngã ba, là tuyến 

đường kết nối Bình Định – Nhơn Hòa bằng BTXM có Bnền = 8,0m, Bmặt = 7,0m.  

- Nội dung thiết kế: 

+ Nút giao được thiết kế giao bằng cùng mức đơn giản dạng ngã 3. 

+ Bán kính vuốt nối tối thiểu Rmin = 20m 

+ Kết cấu mặt đường sử dụng như kết cấu tuyến chính. 

+ Trong phạm vi nút giao bố trí đầy đủ hệ thống an toàn giao thông theo đúng 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT. 

* Đường giao dân sinh 
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- Đường giao dân sinh được thiết kế vuốt nối vào tuyến chính, bán kính vuốt nối 

tối thiểu Rmin = 3m, độ dốc dọc vuốt nối vào các đường giao dân sinh theo cao độ 

tuyến chính. 

- Kết cấu mặt đường:  

+ Mặt đường BTXM M300, đá Dmax40 dày 22cm. 

+ Lớp K98 dày 30cm 

+ Nền đường K95 

b. Cầu Long Quang 2:  

* Giải pháp thiết kế: 

 Xây dựng cầu Long Quang 2 theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11823-2017 về 

thiết kế cầu đường bộ - Loại cầu vĩnh cửu, dầm giản đơn. 

- Tải trọng thiết kế: HL93. 

- Tần suất thiết kế P = 4%, sông không thông thuyền. 

- Động đất cấp VII, thang MSK-64 với hệ số gia tốc A = 0,1061  (Theo TCVN 

9386:2012). 

- Sơ đồ bố trí nhịp: gồm 03 nhịp x 18m. 

- Mặt cắt ngang: gồm 4 dầm chủ bằng BTCT. 

- Khổ cầu Bcầu = 8,5m (phần xe chạy) + 0,5m x 2 (gờ lan can) = 9,5m. 

- Lan can tay vịn bằng thép mạ kẽm. 

- Mố cầu dạng mố nặng bằng BTCT. 

- Trụ cầu bằng BTCT. Trụ dạng trụ thân cột (02 cột để đảm bảo tính thẩm mỹ) 

- Móng mố, trụ bằng cọc BTCT 40x40. Chiều dài cọc dự kiến đối với mố là Ldk 

= 20m, đối với trụ là Ldk = 15m. 

* Phương án đầu tư xây dựng: Dầm 18m bằng BTCT dự ứng lực: 

- Kết cấu nhịp: Cầu gồm 3 nhịp dầm giản đơn bằng BTCT DƯL, chiều dài dầm 

Ldầm = 18m, chiều cao dầm Hd=1,2m. Mặt cắt ngang cầu gồm 4 phiến dầm I, cự ly 

tim dầm a = 2,35m. Mỗi nhịp bố trí 03 dầm ngang. 

- Dầm chủ bằng BTCT DƯL 40Mpa, cáp cường độ cao dùng loại tao 7 sợi, đường 

kính tao 12,7mm theo tiêu chuẩn ASTM A416 cấp 270 độ chùng thấp hoặc tương 

đương. Mỗi dầm gồm 04 bó cáp, mỗi bó gồm 7 tao loại 12,7mm 

- Bản mặt cầu dày tối thiểu 20cm được nối liên tục nhiệt tại trụ T1 và T2. Bê tông 

bản mặt cầu, dầm ngang bằng BTCT 30MPa 

- Lớp phủ mặt cầu bằng BTN C12.5 dày 7cm. 

- Gờ lan can bằng BTCT 25Mpa, lan can tay vịn bằng thép mạ tráng kẽm 

- Gối cầu cao su cốt bản thép, khe co giãn dạng răng lược tại 2 mố cầu 

* Kết cấu chi tiết: 
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➢ Kết cấu phần trên:  

- Kết cấu nhịp: Cầu gồm 3 nhịp dầm giản đơn bằng BTCT DƯL, chiều dài dầm 

Ldầm = 18m, chiều cao dầm Hd=1,2m. Mặt cắt ngang cầu gồm 4 phiến dầm I, cự ly 

tim dầm a = 2,35m. Mỗi nhịp bố trí 03 dầm ngang. 

- Dầm chủ bằng BTCT DƯL 40Mpa, cáp cường độ cao dùng loại tao 7 sợi, đường 

kính tao 12,7mm theo tiêu chuẩn ASTM A416 cấp 270 độ chùng thấp hoặc tương 

đương. Mỗi dầm gồm 04 bó cáp, mỗi bó gồm 7 tao loại 12,7mm 

- Bản mặt cầu dày tối thiểu 20cm được nối liên tục nhiệt tại trụ T1 và T2. Bê tông 

bản mặt cầu, dầm ngang bằng BTCT 30MPa 

- Lớp phủ mặt cầu bằng BTN C12.5 dày 7cm. 

- Gờ lan can bằng BTCT 25Mpa, lan can tay vịn bằng thép mạ tráng kẽm 

- Gối cầu cao su cốt bản thép, khe co giãn dạng răng lược tại 2 mố cầu. 

➢ Kết cấu phần dưới: 

- Mố cầu: Bệ mố, thân mố và tường cánh bằng BTCT 25Mpa, tường ngực bằng 

BTCT 30MPa đổ tại chỗ, móng mố đặt trện móng cọc BTCT 40x40cm. Chiều dài cọc 

dự kiến đối với mố M1 và M2 là Ldk = 20m. 

- Trụ cầu:  Bệ trụ, thân trụ và xà mũ trụ bằng BTCT 25Mpa đổ tại chỗ, móng trụ 

đặt trện móng cọc BTCT 40x40cm. Chiều dài cọc dự kiến đối với trụ T1 và T2 là Ldk 

= 15m. 

➢ Kết cấu khác: Chân khay tứ nón, gia cố mái taluy đường đầu cầu: 

- Trong lòng mố và tứ nón đắp bằng vật liệu thoát nước dạng hạt có γ ≥ 1,8T/m3, 

φ = 35o đầm chặt K  0,98. 

- Gia cố chân khay mái taluy đường hai đầu cầu bằng BTXM 16MPa. 

- Gia cố mái taluy đường hai đầu cầu bằng BTXM 16MPa dày 12cm. 

- Gia cố dọc bờ sông bằng đá hộc lát khan dày 20cm kết hợp khung giằng bằng 

BTCT, chân khay gia cố bờ sông bằng BTXM 16MPa. 

c. Công trình thoát nước. 

➢ Cống tròn, cống hộp nhỏ: 

Cống ngang đặt tại các vị trí tuyến đi cắt qua các kênh, mương thuỷ lợi và các 

khe thoát nước lưu vực. Khẩu độ các cống thoát nước lưu vực được xác định thông qua 

khảo sát, tính toán thủy văn. Các cống tròn có khẩu độ D1000; cống hộp có khẩu độ 

0,8x0,8m đến 2x2m.  

- Kết cấu thân cống: Với cống tròn sử dụng ống cống BTCT chịu lực đúc sẵn H30; 

với cống hộp < 2m sử dụng ống cống BTCT đúc sẵn M300 đá Dmax20. 

- Kết cấu tường đầu, tường cánh: Bê tông M200 đá Dmax40.  

- Sân cống, chân khay: Bê tông M200 đá Dmax40 trên lớp đệm đá dăm. 
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- Móng cống hộp đúc sẵn bằng bê tông M250 đá Dmax40. 

- Móng cống tròn bằng bê tông M150 đá Dmax40. 

Bảng 1.1. Thống kê cống thoát nước 

STT Lý trình Hiện trạng Giải pháp thiết kế 

1 KM0+109.59 Mương đất 0.3m  Thiết kế mới Cống tròn 2D1000 

2 KM0+159.53 Ruộng lúa  Thiết kế mới Cống tròn D1500 

3 KM0+297.45 
Mương BT 

BxH(80x90)cm 
 Thiết kế mới Cống vuông 1.0x1.0m 

4 KM0+330.67 Mương đất 0.5m  Thiết kế mới Cống tròn D1000 

5 KM0+339.53 Ruộng lúa  Thiết kế mới Cống vuông 1.0x1.0m 

6 KM0+606.53 Mương đất 0.3m  Thiết kế mới Cống tròn 2D1000 

7 KM0+663.38 
Mương BT 

BxH(85x100)cm 
 Thiết kế mới Cống vuông 1.0x1.0m 

8 KM0+819.12 Mương đất 0.5m  Thiết kế mới Cống vuông 0.8x0.8m 

9 KM0+846.62 Ruộng lúa 
  Thiết kế mới Cống vuông 

3x(0.8x0.8)m 

10 KM1+139.11 Ruộng lúa Thiết kế mới Cống hộp 2x(2x2m) 

* Rãnh dọc: 

Rãnh dọc được thiết kế đoạn qua khu dân cư 2 bên tuyến, bề rộng rãnh 0,4m, chiều 

cao rãnh thay đổi theo dốc dọc rãnh. Kết cấu rãnh dọc như sau: 

-  Thân rãnh bằng BTCT M200 đá Dmax20. 

-  Nắp đan bằng BTCT M250 đá Dmax20. 

-  Đệm móng rãnh bằng đá 4x6 dày 10cm. 

d. Phần công trình phòng hộ, an toàn giao thông 

Các công trình an toàn giao thông được thiết kế mới theo đúng Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT và Văn bản số 

597/TCĐBVN-ATGT-CQLXDĐB ngày 26/01/2022 của Tổng cục đường bộ Việt Nam 

về việc thiết kế lan can phòng hộ nửa cứng (hộ lan tôn sóng có đệm chống va) lắp tại lề 

đường 

e. Điện chiếu sáng: 

- Hệ thống điện chiếu sáng được xây dựng mới (XDM) nhằm phù hợp với quy mô 

tính chất Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông Nhơn Khánh – Nhơn Hòa (đoạn từ 

ĐT.636 kết nối với ngã ba Nguyễn Trung Trực – Trần Khánh Dư). Đèn được sử dụng 

loại đèn LED 220V-120W gồm 37 bóng, tổng chiều dài tuyến chiếu sáng Lt =1440m.  
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- Chiếu sáng đi nổi trên không, sử dụng cột bê tông ly tâm cao 8,5m, đoạn đi trên 

cầu sử dụng cột sắt tròn côn 7m,  Khoảng cột trung bình khoảng 35m-40m. Dây dẫn sử 

dụng loại cáp vặn xoắn LV-ABC-2x35 với tổng chiều dài là Lt=1476m. Cần đèn chiếu 

sáng sử dụng loại cần đơn bằng thép ống d49 mạ kẽm có độ vươn 1,5m góc chiếu 150. 

- Tuyến chiếu sáng được lấy từ 2 nguồn gồm: 

+ Lắp tủ điều khiển chiếu sáng đấu nối tại TBA Nhơn Hòa 2 hiện có để cấp điện 

chiếu sáng cho đoạn đầu tuyến.  

+ Lắp tủ điều khiển chiếu sáng đấu nối tại TBA Bầu Gốc hiện có để cấp điện 

chiếu sáng cho đoạn cuối tuyến. 

1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ 

➢ Lán trại 

Bố trí mặt bằng lán trại thuận lợi cho công việc quản lý, thi công, vận chuyển 

nguyên vật liệu. Nhà thầu thi công Dự án chọn vị trí đặt khu lán trại dọc tuyến đường 

thi công để thuận tiện cho công tác vận chuyển và thi công Dự án. 

1.2.3. Các hoạt động của dự án: 

a. Giai đoạn thi công xây dựng 

- San lấp và giải phóng mặt bằng; 

- Vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng phục vụ Dự án; 

- Thi công xây dựng các hạng mục công trình của Dự án: thi công nền đường, 

mặt đường, thi công cầu Long Quang 2, công trình thoát nước, công trình phòng hộ, an 

toàn giao thông. 

b. Giai đoạn hoạt động 

Hoạt động của các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường. 

1.2.4. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

Loại hình Dự án là xây dựng đường giao thông nên lượng chất thải phát sinh của 

Dự án chủ yếu phát sinh trong giai đoạn thi công. Các hạng mục công trình xử lý chất 

thải và bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công như sau: 

- 04 thùng rác dung tích 120 lít/thùng, có nắp đậy để chứa chất thải sinh hoạt. 

Chất thải được chuyển giao theo hợp đồng cho đơn vị thu gom tại địa phương; 

- 02 nhà vệ sinh di động tại mỗi khu vực lán trại với thể tích 6m3/ nhà vệ sinh; 

- 01 kho chứa chất thải nguy hại có diện tích 3m2/ kho; 

- 03 hố lắng xử lý nước thải xây dựng có kích thước 2x2x1,5m/hố; 

- 02 xe phun nước dập bụi với dung tích 14m3/xe. 

Trong quá trình thực hiện và vận hành các hạng mục công trình và hoạt động của 

Dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường: 

- Hoạt động của các phương tiện giao thông trong quá trình thực hiện Dự án phát 
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sinh bụi, khí thải ảnh hưởng đến môi trường không khí; 

- Nước mưa chảy tràn có khả năng gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh 

1.2.5. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và hoạt động của dự 

án đầu tư có khả năng tác động xấu đến môi trường 

- Đánh giá việc lựa chọn công nghệ của Dự án: Dự án thuộc loại hình là xây dựng 

đường giao thông do đó khi hoàn thành Dự án thì hầu như không có quy trình công nghệ 

sản xuất như những Dự án khác mà chủ yếu là quy trình bảo trì, vận hành công trình 

đường bộ và hoạt động của các phương tiện, xe cộ lưu thông trên đường. 

- Trong quá trình thi công: mỗi công trình, hạng mục xây dựng đều có ảnh hưởng 

và tác động trực tiếp tới môi trường xung quanh, bao gồm: không khí, tiếng ồn, nguồn 

nước, ... Nếu không có những biện pháp bảo vệ môi trường phù hợp thì tình trạng ô 

nhiễm môi trường là không thể tránh khỏi. Cụ thể các tác động trong giai đoạn thi công 

Dự án như sau: 

+ Bụi, khí thải từ những hoạt động, phát quang thảm thực vật, san lấp mặt bằng, 

vận chuyển và tập kết vật liệu gây ra tình trạng ô nhiễm không khí; 

+ Nước thải sinh hoạt của công nhân trên công trường hoặc nước vệ sinh sử dụng 

trong các công đoạn thi công nếu không biện pháp xử lý phù hợp sẽ có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường tiếp nhận; 

+ Chất thải rắn thông thường từ quá trình thi công như: Chất thải rắn sinh hoạt 

của công nhân, chất thải rắn phát sinh từ quá trình xây dựng ... nếu không được thu gom 

xử lý sẽ gây ô nhiễm nguồn nước ngầm và nước bề mặt; ảnh hưởng trực tiếp tới sức 

khỏe con người; 

+ Tiếng ồn chủ yếu xuất phát từ những máy móc hoạt động trong các công đoạn 

thi công cũng như trong quá trình chuyên chở vật liệu, tập kết vật liệu và vận chuyển 

vật liệu tại công trình. Tuy nhiên, nguyên nhân lớn nhất gây ra những tiếng ồn khó chịu 

là từ các thiết bị xây dựng, máy móc thi công cũ, hỏng hóc, không được bảo dưỡng 

thường xuyên. Ngoài ra, tiếng ồn do va chạm, ma sát của thiết bị, máy móc hoạt động 

cũng là nguyên nhân khó tránh khỏi gây nên tiếng ồn cho các dự án xây dựng. 

- Trong giai đoạn hoạt động Dự án: Nguồn gây tác động mạnh đến môi trường 

chủ yếu là bụi và khí thải từ các phương tiện lưu thông trên tuyến. 

1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, 

nước và các sản phẩm của dự án 

1.3.1. Khối lượng nguyên vật liệu phục vụ dự án 

a. Mỏ đất:  

- Mỏ đất lấy tại mỏ đất Chà Rây, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn để đắp. Cự ly vận 

chuyển đến công trình trung bình khoảng L = 12,35Km. 
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b. Mỏ đá: 

Mỏ đá lấy tại mỏ đá Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, cự ly vận chuyển đến chân công 

trình trung bình khoảng L= 4,8Km. 

c. Mỏ cát: 

Mỏ Cát lấy tại mỏ Cát 164C. Cự ly vận chuyển đến chân công trình trung bình 

khoảng L = 5,05Km  

Các vật liệu khác lấy tại thị xã An Nhơn và Tp Quy Nhơn. 

1.3.2. Nguồn cấp nước 

* Nhu cầu sử dụng nước: Trong giai đoạn này chủ yếu phục vụ sinh hoạt cho 

công nhân, nước cấp cho xây dựng, vệ sinh máy móc, thiết bị và nước cho chống bụi. 

Nhu cầu sử dụng cụ thể như sau: 

- Nhu cầu nước sinh hoạt: Với số lượng công nhân thi công trong giai đoạn này 

là 25 người. Theo TCXDVN 33:2006/BXD, định mức cấp nước sinh hoạt cho công nhân 

là 45 lít/người/ngày. Lượng nước cấp sinh hoạt là: 

Qsh = 25 người x 45 lít/ người/ngày = 1125 lít/ngày = 1,125 m3/ngày 

- Nước cấp dự trữ, chữa cháy: Tại khu vực lán trại thi công trang bị 2 téc dự 

trữ nước bằng inox với dung tích 12m3. Lượng nước này cấp nước sinh hoạt và dự trữ 

chữa cháy khi có sự cố cháy nổ tại khu vực lán trại thi công. 

- Nhu cầu nước cấp xây dựng: Nước cấp cho hoạt động xây dựng bao gồm nước 

trộn vữa xi măng, trộn bê tông, … Tại lúc cao điểm, dự kiến nhu cầu sử dụng nước cấp 

cho trộn vữa, trộn bê tông khoảng 3m3/ngày. 

- Nước cấp cho vệ sinh máy móc, thiết bị: 

Trong quá trình thi công xây dựng, nước cấp vệ sinh máy móc thiết bị thi công 

phát sinh vào cuối ngày làm việc. Theo ước tính với khoảng 06 máy móc, thiết bị thực 

hiện công tác vệ sinh trong ngày, định mức sử dụng nước cho quá trình vệ sinh là 0,2m3/ 

máy. Ta có tổng lượng nước sử dụng là: 

Qvs = 6 máy x 0,2m3/ngày 

- Nước cấp cho chống bụi: Nước cấp cho chống bụi trong giai đoạn này chủ yếu 

phun, tưới nước tuyến đường vận chuyển nội bộ và tuyến đường vận chuyển ngoài phạm 

vi Dự án. 

* Nguồn cung cấp nước: 

Nước uống được mua trực tiếp nước uống đóng chai của đơn vị sản xuất nước 

đóng chai trên địa bàn, nước sinh hoạt được mua từ xe bồn dự kiến 3m3. 

Lượng nước tưới ẩm trong quá trình xây dựng và tưới đường trong quá trình vận 

chuyển dự kiến sẽ được lấy từ sông Tân An. 
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1.3.3. Nguồn cung cấp điện:  

- Nhu cầu sử dụng điện trong giai đoạn thi công xây dựng chủ yếu phục vụ máy 

móc, thiết bị thi công dùng điện như: máy cắt, máy hàn, máy khoan, máy bơm nước, 

chiếu sáng, … 

- Nguồn cung cấp điện: Cấp điện cho thi công có thể dùng điện lưới, tuy nhiên 

đơn vị thi công chủ động dùng máy phát điện để phục vụ thi công đảm bảo tiến độ và 

chất lượng khi điện lưới không đủ tải hoặc bị gián đoạn cung cấp. 

1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành 

Dự án “Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông Nhơn Khánh - Nhơn Hòa (đoạn từ 

ĐT.636 kết nối với ngã ba Nguyễn Trung Trực - Trần Khánh Dư)” được xây dựng và 

hoàn thiện dự kiến đến năm 2024. 

- Giai đoạn thi công: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất 

thị xã An Nhơn phối hợp với UBND xã Nhơn Khánh và UBND phường Nhơn Hoà thực 

hiện, cụ thể các công việc: 

+ Đền bù giải phóng mặt bằng Dự án; 

+ San nền, thi công các hạng mục công trình (thông qua các nhà thầu thực hiện, 

Chủ dự án sẽ trực tiếp quản lý Dự án, giám sát quá trình hoạt động thi công); 

+ Nghiệm thu công trình sau thi công. 

- Giai đoạn vận hành: Sau khi hoàn thành Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và 

Phát triển quỹ đất thị xã An Nhơn sẽ bàn giao cho UBND xã Nhơn Khánh và UBND 

phường Nhơn Hoà trực tiếp quản lý, vận hành. Công tác quản lý, vận hành bao gồm: 

+ Khơi thông cống, rãnh thoát nước; 

+ Kiểm tra, đánh giá hiện trạng tuyến đường để phát hiện các hư hỏng và kịp 

thời sửa chữa, khắc phục; 

+ Định kỳ duy tu, bảo dưỡng các công trình và trang thiết bị dọc tuyến đường. 

1.5. Biện pháp tổ chức thi công 

1.5.1. TỔ CHỨC THI CÔNG CHỦ ĐẠO PHẦN ĐƯỜNG 

1.5.1.1 .Công tác chuẩn bị: 

- Bao gồm các công việc như: Giải phóng mặt bằng, lập bãi tập trung vật liệu và xe 

máy, xây dựng lán trại...  

- Thăm dò hiện trường dự án, khu vực xung quanh: Công tác xác định các trở ngại 

như các công trình ngầm, họp với những cơ quan chức năng có các công trình cắt ngang 

(đường bộ, mương thoát nước và dây điện), khảo sát đất (thăm dò, khoan, mỏ đất và bãi 

đổ) và xem xét môi trường (các công trình chung quanh, nước ngầm, nước uống, nước 

phục vụ nông nghiệp) nằm trong hạng mục này. 
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- Khảo sát để chuẩn bị: Trước khi thi công, cần lập ra các điểm mốc tọa độ, cắm 

cọc tim đường và cắm cọc tham khảo. Cần xem xét đến khả năng khảo sát bổ sung khi 

cần chỉnh tuyến, đặc biệt tại những khu vực cầu có địa hình thay đổi phức tạp. 

✓ Thiết kế các công trình phụ tạm 

- Công trình phụ trợ là những công trình, thiết bị được mang đến hiện trường 

trong thời gian thi công. Vì là công trình tạm nên chỉ được lắp đặt càng đơn giản càng 

tốt nhưng phải bảo đảm tính an toàn và hiệu quả cho dự án. Sau đây là sơ lược về những 

công phụ trợ. 

- Văn phòng hiện trường, phòng thí nghiệm và nhà kho: Vị trí và số lượng cần 

được xác định theo điều kiện thi công và theo gói thầu. Cần tối ưu hóa bằng cách phối 

hợp những chức năng khác nhau.  

- Nơi ở: Nơi ở cho công nhân cần được cung cấp theo kế hoạch huy động. Cần 

tuân theo luật lệ địa phương về vị trí, kết cấu, diện tích sử dụng và độ an toàn. 

- Trạm trộn cấp phối và bê tông: Trong trường hợp bê tông, cấp phối và những 

vật liệu khác được cung cấp trong lán trại, cần lắp đặt sao cho thích hợp cùng với nguồn 

cung cấp điện. 

- Cung cấp điện nước, xử lý thoát nước cho khu vực thi công: Cần bảo đảm điện, 

ánh sáng, cung cấp nước cho việc thi công, vv… Chất lượng nước cần được kiểm tra 

tùy theo mục đích sử dụng. Cần xử lý thoát nước hợp lý. 

- Kho vật liệu và máy móc: Vật liệu như cấp phối, các khối bê tông, v.v… cần 

được che chắn trong khu vực lán trại. Cần bảo đảm đường vận chuyển đến khu vực thi 

công. Vật liệu cần được lưu trữ dưới mái che hoặc được che đậy bằng tấm phủ nhựa khi 

cần thiết. 

✓ Trang thiết bị an toàn 

Trang thiết bị an toàn là những mục cần thiết cho thi công. Ví dụ về thiết bị / vật 

liệu an toàn bao gồm: biển báo, hàng rào, thiết bị điều khiển giao thông, đèn, thiết bị xử 

lý bụi, xử lý nước và bể lắng cát. 

1.5.1.2. Thi công nền đường:  

Các yêu cầu về thi công nền đường phải theo tiêu chuẩn “ Nền đường ô tô - Thi 

công và nghiệm thu TCVN 9436-2012” và “ Công tác đất - Thi công và nghiệm thu 

TCVN 4447-2012”. 

Trước khi thi công, đơn vị thi công dựa vào hồ sơ thiết kế kỹ thuật và vị trí lấy 

đất, loại đất sử dựng cho công trình để làm thí nghiệm xác định khối lượng thể tích khô 

tiêu chuẩn và độ ẩm tốt nhất W0 cuả từng loại đất đắp. Từ đó có biện pháp thi công thích 

hợp, bố trí số lượng lu đầm hợp lý đạt độ chặt theo yêu cầu thiết kế. 
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Nền đường chủ yếu nền đường đắp. Thi công chủ yếu bằng thi công cơ giới: máy 

ủi, máy đào, ô tô vận chuyển, máy xúc, máy lu đầm nén. 

Đối với đoạn có chiều sâu vét bùn và bề rộng nền lớn, đơn vị thi công tiến hành 

chia làm 01 hoặc nhiều mũi thi công (tùy vào điều kiện thiết bị máy móc của nhà thầu) 

để đẩy nhanh tiến độ thi công. Vét bùn đến đâu, kiểm tra các kích thước hình học theo 

HSTK nếu được TVGS chấp thuận thì tiến hành đắp đất theo quy định.  

a) Trình tự thi công: 

- Xác định lại chỉ giới xây dựng theo hồ sơ thiết kế đã được lập, kiểm tra đối 

chiếu với thực tế nhằm phát hiện những sai sót, tính toán lại khối lượng, tiến hành điều 

chỉnh cho phù hợp với thực tế.   

- Lên khuôn đường: Căn cứ từng mặt cắt ngang đường đã thiết kế đơn vị thi công 

dùng sào tiêu cắm giới hạn rồi dùng dây thể hiện đường cắt ngang đã thiết kế trong đồ 

án.  

- Phát cây, dãy cỏ, đánh cấp: Nền đường đắp thấp 1m thì phải đào hết gốc cây và 

dãy sạch cỏ. Đối với nền đắp có bùn thì phải vét sạch, vét tới đâu tiến hành đắp đất đến 

đó. Đất đắp tận dụng đất đào (nếu được kỹ sư tư vấn hiện trường đồng ý) và chủ yếu là 

vận chuyển từ mỏ. Taluy nền đắp 1: 1.5, nền đào 1:1.  

- Đắp đất nền đường bằng máy. Phải tiến hành thi công đắp thử một đoạn trước 

khi tiến hành thi công đại trà. Việc đắp đất được tiến hành theo phương pháp từ gần đến 

xa và từng lớp, chiều dày mỗi lớp không vượt quá 25 cm, kiểm tra lu lèn từng lớp theo 

quy định rồi mới tiến hành đắp lớp tiếp theo. Chỉ được phép lu vòng sau khi đã hoàn 

thành lu lèn vòng trước trên toàn bộ diện tích. Chỉ được phép đắp tiếp lớp trên, khi lớp 

dưới đã được lu lèn đầy đủ và đạt độ chặt yêu cầu theo hồ sơ thiết kế.  

- Căn cứ trắc dọc và đường đỏ thiết kế tiến hành đắp đất theo chiều dày tại từng 

mặt cắt ngang, chiều dày mỗi lớp đất đắp là ≤ 25cm để đảm bảo chiều dày lu lèn đạt 

yêu cầu kỹ thuật. Phải có sự kiểm tra và chấp thuận của tư vấn giám sát mới được đắp 

lớp tiếp theo. 

b) Công tác rải đất, đầm đất: 

- Trước khi đắp đất nền đường cần thí nghiệm kiểm tra dung trọng khô và độ ẩm 

tốt nhất của từng loại đất. 

- Vận chuyển đất từ mỏ đến đắp theo phương pháp từ gần ra xa để có thể tận 

dụng được xe cộ đi lại hỗ trợ cho phương tiện lu lèn. Đất đắp phải được đưa tới vị trí 

đã chuẩn bị và rải thành lớp đồng đều, chiều dày mỗi lớp khi lu lèn xong ≤ 25 cm. 

- Trước khi lu lèn nền đường đơn vị thi công cần thiết kế sơ đồ lu, số lượng lu 

cho từng cắt ngang đường nhằm xác định công đầm nén là nhgỏ nhất ứng với từng loại 

đất cấp phối nhất định. Công tác lu lèn được tiến hành ngay khi rải đất, mỗi lớp được 
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lu lèn với thiết bị lu thích hợp và được kỹ sư tư vấn chấp thuận cho tới khi độ chặt nền 

đường đạt độ chặt theo K95 hoặc K98.  

- Việc lu lèn đất đắp chỉ được thực hiện khi độ ẩm của đất đắp nằm trong phạm 

vi  ± 2% so với độ ẩm tốt nhất (Wo) đã được xác định thông qua thí nghiệm đầm nén 

tiêu chuẩn bằng cối Procto. Nếu đất quá khô phải tưới thêm nước để đạt độ ẩm Wo tốt 

nhất. Mỗi lớp đất đắp xong phải được lu lèn theo qui định, thử độ chặt K95 hoặc K98 

và được kỹ sư tư vấn nghiệm thu mới được thi công lớp tiếp theo. 

- Đơn vị thi công phải chịu trách nhiệm lựa chọn thiết bị và các phương pháp để 

đạt được mức độ lu lèn và độ chặt thiết kế K95 hoặc K98. Phải thực hiện công tác lu 

lèn thử ở hiện trường để xác định số lần lu lèn của thiết bị lu và độ ẩm phải thay đổi cho 

đến khi dung trọng qui định đạt được với sự đồng ý của kỹ sư tư vấn. Sau đó kết qủa 

của việc thử ở hiện trường phải được sử dụng để xác định số lần đi lại, loại thiết bị lu 

lèn và độ ẩm của tất cả các công việc lu lèn tiếp theo. 

- Sau khi thi công nền đường xong tiến hành trồng cỏ mái ta luy theo yều cầu 

trong hồ sơ thiết kế.  

1.5.1.3. Thi công móng cấp phối đá dăm: 

a. Công tác tổ chức thi công: 

Để đảm bảo an toàn giao thông trong phạm vi thi công, nhà thầu sử dụng bãi tập 

kết rộng để tập kết vật liệu CPĐD thành đống, sau đó mới đưa ra công trường. Nhà thầu 

tiến hành thi công từng đoạn nửa đường một, mỗi đoạn dài không quá 300m. Trong quá 

trình vận chuyển luôn đảm bảo thông xe và an toàn giao thông. 

Đối với dự án này, tuyến đi mới qua ruộng đồng, không có xe lưu thông có thể 

thi công toàn mặt đường để đẩy nhanh tiến độ. 

b. Yêu cầu vật liệu: 

- Trước khi khai thác và tập kết vật liệu sử dụng cho công trình, nhà thầu sẽ làm 

việc với mỏ đá địa phương, lên biểu kế hoạch khai thác, sản xuất vật liệu hoặc ký hợp 

đồng cung ứng vật liệu xây dựng công trình. 

- Kiểm tra thành phần hạt và các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu CPĐD trước khi triển 

khai thi công và chỉ sử dụng những vật liệu đã qua thí nghiệm đạt chất lượng được 

TVGS kiểm tra chấp thuận trước lúc tập kết. 

- Cấp phối đá dăm loại I: Là cấp phối cốt liệu khoáng mà tất cả các cỡ hạt được 

nghiền từ đá nguyên khai. 

- Yêu cầu đối với vật liệu cấp phối đá dăm theo TCVN 8859:2011. 

c. Công nghệ thi công CPĐD: 

c.1. Công tác chuẩn bị thi công: 

*. Công tác chuẩn bị vật liệu CPĐD 
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- Phải tiến hành lựa chọn các nguồn cung cấp vật liệu CPĐD cho công trình. 

Công tác này bao gồm việc khảo sát, kiểm tra, đánh giá về khả năng đáp ứng các chỉ 

tiêu kỹ thuật, khả năng cung cấp vật liệu theo tiến độ công trình làm cơ sở để Tư vấn 

giám sát chấp thuận nguồn cung cấp vật liệu. 

- Vật liệu CPĐD từ nguồn cung cấp phải được tập kết về bãi chứa tại chân công 

trình để tiến hành các công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng vật liệu làm cơ sở để Tư 

vấn giám sát chấp thuận đưa vật liệu vào sử dụng trong công trình. Việc Tư vấn giám 

sát chấp thuận vật liệu không bao gồm việc chấp thuận lớp móng mà chỉ là vật liệu được 

chấp thuận cho việc sử dụng cho thi công lớp móng đó. 

 - Bãi chứa vật liệu nên bố trí gần vị trí thi công và phải tập kết được khối lượng 

vật liệu CPĐD tối thiểu cho một ca thi công. 

- Bãi chứa vật liệu phải được gia cố để: không bị cày xới, xáo trộn do sự đi lại 

của các phương tiện vận chuyển, thi công; không bị ngập nước, bùn đất hoặc vật liệu 

khác lẫn vào. 

- Không tập kết lẫn lộn nhiều nguồn vật liệu vào cùng một vị trí. 

- Trong mọi công đoạn vận chuyển, tập kết, phải có các biện pháp nhằm tránh 

sự phân tầng của vật liệu CPĐD. 

*. Công tác chuẩn bị mặt bằng thi công: 

- Tiến hành khôi phục, kiểm tra hệ thống cọc định vị tim và mép móng đường. 

- Việc thi công các lớp móng CPĐD chỉ được tiến hành khi mặt bằng thi công 

đã được nghiệm thu. Khi cần thiết, phải tiến hành kiểm tra lại các chỉ tiêu kỹ thuật quy 

định của mặt bằng thi công đặc biệt là độ chặt lu lèn thiết kế. 

*. Công tác chuẩn bị các thiết bị phục vụ thí nghiệm kiểm tra hiện trường: 

Các thiết bị kiểm tra bao gồm: 

+ Bộ xúc xắc khống chế chiều dày khi san rải vật liệu. 

+ Thước 3m kiểm tra độ bằng phẳng. 

+ Bộ sàng phân tích thành phần hạt. 

+ Cân kỹ thuật. 

+ Bộ thí nghiệm đương lượng cát. 

+ Thiết bị xác định độ ẩm vật liệu. 

+ Bộ thí nghiệm rót cát để kiểm tra độ chặt (xác định dung trọng khô sau khi đầm 

nén). 

*. Công tác chuẩn bị thiết bị thi công chủ yếu và thiết bị phục vụ thi công: 

- Huy động đầy đủ các trang thiết bị thi công chủ yếu như máy rải hoặc máy san, 

các loại lu, ôtô tự đổ chuyên chở vật liệu, thiết bị khống chế độ ẩm, máy đo đạc cao độ, 
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dụng cụ khống chế chiều dày..., các thiết bị thí nghiệm kiểm tra độ chặt, độ ẩm tại hiện 

trường... 

- Tiến hành kiểm tra tất cả các tính năng cơ bản của thiết bị thi công chủ yếu như 

hệ thống điều khiển chiều dày rải của máy rải, hệ thống rung của lu rung, hệ thống điều 

khiển thủy lực của lưỡi ben máy san, hệ thống phun nước... nhằm bảo đảm khả năng 

đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật thi công lớp vật liệu CPĐD. 

- Việc đưa các trang thiết bị trên vào dây truyền thiết bị thi công đại trà phải dựa 

trên kết quả của công tác thi công thí điểm. 

c.2. Các yêu cầu về thi công lớp móng đường bằng vật liệu CPĐD: 

*. Công tác tập kết vật liệu vào mặt bằng thi công: 

- Vật liệu CPĐD, sau khi được chấp thuận đưa vào sử dụng trong công trình, 

được tập kết đến mặt bằng thi công bằng cách: 

+ Đổ trực tiếp vào phễu máy rải hoặc đổ thành các đống trên mặt bằng thi công 

(chỉ đối với lớp móng dưới và khi được Tư vấn giám sát cho phép rải bằng máy san) 

với khoảng cách giữa các đống vật liệu phải được tính toán và không quá 10m; 

+ Sơ đồ vận hành của các xe tập kết vật liệu, khoảng cách giữa các đống vật liệu 

phải được dựa vào kết quả của công tác thi công thí điểm. 

- CPĐD đã được vận chuyển đến vị trí thi công nên tiến hành thi công ngay nhằm 

tránh ảnh hưởng đến chất lượng và gây cản trở giao thông. 

*. Độ ẩm của vật liệu CPĐD: 

- Phải bảo đảm vật liệu CPĐD luôn có độ ẩm nằm trong phạm vi độ ẩm tối ưu 

(Wo+ 2%) trong suốt quá trình chuyên chở, tập kết, san hoặc rải và lu lèn. 

- Trước và trong quá trình thi công, cần phải kiểm tra và điều chỉnh kịp thời độ 

ẩm của vật liệu CPĐD. 

+ Nếu vật liệu có độ ẩm thấp hơn phạm vi độ ẩm tối ưu, phải tưới nước bổ sung 

bằng các vòi tưới dạng mưa và không được để nước rửa trôi các hạt mịn. Nên kết hợp 

việc bổ sung độ ẩm ngay trong quá trình san rải, lu lèn bằng bộ phận phun nước đang 

sương gắn kèm. 

+ Nếu độ ẩm lớn hơn phạm vi độ ẩm tối ưu thì phải rải ra để hong khô trước khi lu 

lèn. 

 

*. Vận chuyển CPĐD đến hiện trường thi công: 

- Phải kiểm tra các chỉ tiêu của CPĐD trước khi tiếp nhận, vật liệu CPĐD phải được 

TVGS chấp thuận ngay tại cơ sở gia công hoặc bãi chứa mới được đưa vào sử dụng. 

- Không dùng thủ công xúc CPĐD hất lên xe, phải dùng máy xúc gầu ngoạm 

hoặc máy xúc gầu bánh lốp. 
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- Đến hiện trường xe tự đổ CPĐD trực tiếp vào máy rải. Nếu phải dùng máy san 

thì một xe đổ làm một số đống nhỏ gần nhau để cự ly san gạt ngắn. Chiều cao của đáy 

thung xe tự đổ chỉ được cao trên mặt rải 0,5m. 

*. Công tác san rải CPĐD: 

- Đối với lớp móng trên, vật liệu CPĐD được rải bằng máy rải. 

- Đối với lớp móng dưới, nên sử dụng máy rải để nâng cao chất lượng công trình. 

Chỉ được sử dụng máy san để rải vật liệu CPĐD khi có đầy đủ các giải pháp chống phân 

tầng của vật liệu CPĐD và được Tư vấn giám sát chấp thuận. 

*. Công tác lu lèn: 

- Phải lựa chọn và phối hợp các loại lu trong sơ đồ lu lèn. Thông thường, sử dụng 

lu nhẹ với vận tốc chậm để lu những lượt đầu, sau đó sử dụng lu có tải trọng nặng lu 

tiếp cho đến khi đạt độ chặt yêu cầu. 

- Số lần lu lèn phải đảm bảo đồng đều đối với tất cả các điểm trên mặt móng (kể 

cả phần mở rộng), đồng thời phải bảo đảm độ bằng phẳng sau khi lu lèn. 

- Việc lu lèn phải thực hiện từ chỗ thấp đến chỗ cao, vệt bánh lu sau chồng lên 

vệt lu trước từ 20 - 25cm. Những đoạn đường thẳng, lu từ mép vào tim đường và ở các 

đoạn đường cong, lu từ phía bụng đường cong dần lên phía lưng đường cong. 

- Ngay sau giai đoạn lu lèn sơ bộ, tiến hành ngay công tác kiểm tra cao độ, độ dốc 

ngang, độ bằng phẳng và phát hiện những vị trí bị lồi lõm, phân tầng để bù phụ, sửa chữa 

kịp thời. 

+ Nếu thấy có hiện tượng khác thường như rạn nứt, gợn sóng, xô dồn hoặc rời 

rạc không chặt... phải dừng lu, tìm nguyên nhân và xử lý triệt để rồi mới được lu tiếp. 

Tất cả các công tác này phải hoàn tất trước khi đạt được 80% công lu;  

+ Nếu phải bù phụ sau khi đã lu lèn xong, thì bề mặt lớp móng CPĐD đó phải 

được cầy xới với chiều sâu tối thiểu là 5 cm trước khi rải bù. 

- Sơ đồ công nghệ lu lèn áp dụng để thi công đại trà cho từng lớp vật liệu như các 

loại lu sử dụng, trình tự lu, số lần lu phải được xây dựng trên cơ sở thi công thí điểm lớp 

móng CPĐD. 

- Không cho xe cộ đi lại trên lớp móng khi chưa tưới nhựa thấm bám và phải 

thường xuyên giữ độ ẩm trên mặt lớp móng CPĐD để tránh các hạt mịn bị gió thổi. 

1.5.1.4. Thi công mặt đường bê tông xi măng và gia cố mái taluy 

- Thi công mặt đường bê tông xi măng theo Quyết định số 1951/QĐ-BGTVT 

ngày 17/8/2012 về việc Ban hành quy định tạm thời về kỹ thuật thi công và nghiệm thu 

mặt đường bê tông xi măng trong xây dựng công trình giao thông. 

a. Yeâu caàu vaät lieäu: 
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- Xi maêng: Duøng loaïi xi maêng ñoùng bao maøu xaùm ñöôïc saûn xuaát trong nöôùc hoaëc 

nhaäp khaåu ñaït tieâu chuaån quoác teá. Söû duïng xi maêng PCB30. Trong tröôøng hôïp yeâu 

caàu cöôøng ñoä cao hôn thì duøng xi maêng PCB40. Phaûi cung caáp xi maêng môùi vaø neáu 

trong tuùi coù cuïc cöùng thì tuùi xi maêng ñoù khoâng ñöôïc söû duïng. Duøng xi maêng ñöôïc löu 

tröõ ôû coâng tröôøng hay ngoaøi coâng tröôøng cuõng ñöôïc baûo quaûn döôùi lôùp phuû coù loã 

thoâng hôi vaø phaûi caùch ñaát. 

- Coát lieäu thoâ: bao goàm ñaù nghieàn hoaëc soûi töï nhieân khoâng baùm buïi, seùt hay rong 

reâu. Neáu baån thì coát lieäu phaûi ñöôïc röûa saïch caån thaän.  

- Coát lieäu mòn: bao goàm caùt saïch khoâng pha troän hoaëc laãn buïi. Caùt coù theå caùc haït 

kích côõ 2mm vaø ôû ñòa phöông thöôøng xuaát hieän döôùi daïng nhöõng ñốâng caùt töï nhieân 

coù theå chæ caàn röûa saïch ñeå saûn xuaát beâ toâng. Khoâng söû duïng caùt töø cöûa bieån vì raát 

khoù röûa saïch ñöôïc heát muoái gaây haïi. 

- Nöôùc: duøng laøm beâ toâng seõ saïch khoâng coù daàu, axít, kieàm, buøn, muoái vaø chaát höõu 

cô. 

- Vaät lieäu traùm khe co, giaõn: söû duïng matic nhöïa ñöôøng ñaëc ñeå traùm heát chieàu daøy 

khe co giaõn kết hợp tấm gỗ đệm. 

- Hoãn hôïp beâ toâng: ñöôïc moâ taû theo tyû leä troïng löôïng xi maêng, theå tích caùt, coát lieäu 

thoâ (ñaù) vaø nöôùc. 

- Maùc beâ toâng: ñeà caäp ñeán khoái beâ toâng 28 ngaøy (15x15x15)cm, cöôøng ñoä ñöôïc dieãn 

taû baèng daN/cm
2
. Noùi chung khoái löôïng nöôùc ñöôïc söû duïng laø toái thieåu vöøa ñuû ñeå 

saûn xuaát beâ toâng ñaït ñuû cöôøng ñoä vaø phuø hôïp vôùi cöôøng ñoä söû duïng cuûa noù. Phaûi nhôù 

raèng thöøa nöôùc seõ laøm giaûm ñaùng keå cöôøng ñoä cuûa beâ toâng. 

b. Tieán haønh leân khuoân ñöôøng, laép döïng vaùn khuoân: 

- Vaùn khuoân phaûi laø vaùn khuoân theùp, chieàu saâu töông ñöông vôùi chieàu daøy cuûa maët 

ñöôøng taïi meùp maët ñöôøng nhö ñöôïc qui ñònh trong baûn veõ. Vaùn khuoân phaûi ñöôïc coá 

ñònh baèng caùc choát theùp vaø chieàu daøi caùc choát theùp naøy phaûi ñöôïc Kyõ sö  tö vaán giaùm 

saùt chaáp thuaän. Moãi ñoaïn cuûa vaùn khuoân phaûi coù moät loã ñeå choát ôû cuoái vaø moãi ñoaïn 

naøy khoâng ñöôïc daøi hôn 1 hoaëc 1,5m. Loã ñeå choát phaûi coù caùc thieát bò ñöôïc chaáp 

thuaän ñeå choát vaùn khuoân vôùi caùc choát theùp. Moãi ñoaïn choát theùp phaûi thaúng, khoâng 

ñöôïc cong veânh. Khoâng ñoaïn naøo treân ñænh cuûa vaùn khuoân coù sai khaùc quaù 3 mm, 
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trong khoaûng ño 3 m, so vôùi maët phaúng chuaån vaø maët trong khoâng sai khaùc quaù 6 

mm so vôùi maët phaúng chuaån. 

 - Tröôùc khi laép ñaët vaùn khuoân vaät lieäu lôùp döôùi phaûi ñöôïc ñaøo ñeán cao ñoä yeâu caàu 

vaø ñaàm neùn chaët. Neàn theo suoát chieàu daøi vaùn khuoân phaûi coù ñuû söùc chòu taûi vaø vaùn 

khuoân phaûi ñöôïc laép ñaët sao cho caïnh cuûa maët ñöôøng hoaøn thieän chính xaùc theo cao 

ñoä vaø höôùng tuyeán yeâu caàu. Trong suoát quaù traùnh ñoå beâ toâng, ñaàm vaø hoaøn thieän 

maët ñöôøng vaùn khuoân phaûi ñöôïc goâng chaéc, ñaûm baûo khoâng bò chuyeån vò theo 

phöông thaúng ñöùng quaù 3 mm so vôùi cao ñoä chuaån cuûa maët ñöôøng.  

- Vaùn khuoân phaûi ñöôïc laøm veä sinh caån thaän vaø boâi daàu moãi laàn söû duïng. Khi thi 

coâng maët ñöôøng tieáp giaùp vôùi maët ñöôøng beâ toâng hieän taïi, neáu thaáy caàn thieát thì caùc 

vò trí goà gheà cuûa maët ñöôøng hieän taïi phaûi ñöôïc goït phaúng. 

c. Laøm lôùp ñeäm giaáy daàu 

d. Ñoå beâ toâng: 

- Bê tông xi măng được sản xuất tại trạm trộn. Khi ñöôïc yeâu caàu bôûi Kyõ sö tö vaán giaùm 

saùt, lôùp maët cuûa neàn ñöôøng seõ ñöôïc laøm aåm theo chæ daãn tröôùc khi raûi giaáy daàu loùt 

maët neàn ñöôøng. Beâ toâng cuûa moãi meû troän seõ ñöôïc ñoå leân maët neàn ñöôøng cho heát beà 

roäng giôùi haïn bôûi vaùn khuoân theo phöông phaùp maø coù theå haïn cheá toái ña vieäc phaûi 

buø phuï baèng tay. Beâ toâng phaûi ñöôïc ñaàm caån thaän baèng ñaàm rung doïc theo vaùn 

khuoân treân suoát chieàu daøi caùc beân cuûa taát caû caùc boä phaän cuûa khe noái, nhöng khoâng 

ñöôïc chaïm vaøo caùc boä phaän cuûa khe noái. Trong moïi tröôøng hôïp khoâng ñöôïc ñaàm taïi 

moät vò trí quaù 15 giaây. 

- Beâ toâng phaûi ñöôïc ñoå caøng saùt caùc khe co giaõn caøng toát nhöng khoâng ñöôïc chaïm 

vaøo chuùng, khoâng ñöôïc ñoå tröïc tieáp töø  xoâ hoaëc thuøng leân khe noái, tröø khi thuøng ñöôïc 

ñöa vaøo chính giöõa boä phaän khe noái.  

- Ñoå beâ toâng trong thôøi tieát laïnh: Khoâng ñöôïc troän beâ toâng khi nhieät ñoä khoâng khí 

nhoû hôn 7
o
C  ñoái vôùi nhieät keá giaûm daàn hoaëc 3 C ñoái vôùi nhieät keá taêng daàn, tröø khi 

caùc ñeà xuaát laøm haïn cheá söï aûnh höôûng cuûa thôøi tieát laïnh ñaõ ñöôïc Nhaø thaàu ñeä trình 

vaø Kyõ sö tö vaán giaùm saùt chaáp thuaän baèng vaên baûn. Maët thoaùng cuûa beâ toâng phaûi 

ñöôïc baûo veä moät caùch coù hieäu quaû ñeå duy trì ôû nhieät ñoä cuûa beâ toâng treân 5 C ñeán 

khi ñaït ñoä cöùng. 
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- Ñoå beâ toâng trong thôøi tieát noùng: Nhaø thaàu phaûi ñaëc bieät löu yù khi thôøi tieát noùng ñeå 

choáng nöùt vaø co ngoùt cuûa beâ toâng. Nhaø thaàu phaûi boá trí thöïc hieän coâng taùc ñoå beâ toâng 

vaøo buoåi saùng sôùm hoaëc chieàu muoän theo chæ daãn cuûa kyõ sö tö vaán giaùm saùt. 

e. Ñaàm vaø hoaøn thieän: 

- Sau khi ñoå beâ toâng xong, duøng bay mieát  caùn daøi coù löôõi khoâng nhoû hôn 1.5 m theo 

chieàu daøi, 15 cm theo chieàu roäng ñeå laøm kín nhöõng vò trí beà maët thoâ cuûa maët ñöôøng. 

- Khi keát thuùc hoaøn thieän doïc tuyeán phaûi kieåm tra laïi beà maët baèng thöôùc thaúng daøi 

khoâng döôùi 3 m. Thöôùc thaúng seõ ñöôïc ñaët song song  vôùi tim ñöôøng töø tim ra hai beân. 

Moãi laàn dòch chuyeån doïc theo tuyeán khoâng quaù 1/2 chieàu daøi thöôùc. Taát caû hoà xi 

maêng, nöôùc dö phaûi ñöôïc di dôøi khoûi maët ñöôøng. Taát caû caùc vò trí goà gheà phaûi ñöôïc 

söûa laïi baèng bay vaø thöôùc thaúng ñeán khi khoâng coøn vò trí naøo chöa baèng phaúng; mui 

luyeän phuø hôïp cuûa maët ñöôøng phaûi ñöôïc duy trì trong suoát quaù trình.  

- Sau khi gaït beà maët baèng thanh gaït, beâ toâng phuû cheøn vaøo khe co giaõn phaûi ñöôïc di 

dôøi  heát vaø khe noái hoaøn thieän.  

f.  Thaùo dôõ vaùn khuoân: 

- Ngoaïi tröø coù qui ñònh khaùc, khoâng döôïc thaùo dôõ vaùn khuoân khi beâ toâng vöøa môùi raûi 

cho ñeùn khi ñaõ ninh keát ñöôïc ít nhaát 12 giôø, loaïi tröø vaùn khuoân phuï trôï duøng taïm taïi 

caùc dieän tích môû roäng. Vaùn khuoân phaûi ñöôïc thaùo dôõ moät caùch caån thaän ñeå traùnh 

laøm hö hoûng maët ñöôøng. Sau khi thaùo dôõ vaùn khuoân phaûi baûo döôõng caïnh baûn maët 

ñöôøng gioáng nhö maët ñöôøng. Caùc vò trí roã toå ong lôùn seõ bò xem laø coâng vieäc khieám 

khuyeát vaø Nhaø thaàu phaûi töï boû chi phí ñeå söûa chöõa, theo chæ daãn cuûa Kyõ sö tö vaán 

giaùm saùt.  

g. Baûo döôõng beâ toâng maët ñöôøng: 

- Sau khi hoaøn thieän maët beâ toâng phaûi che maët ñöôøng baèng baït caùch maët ñöôøng 

khoaûng 30 cm. Baït che duøng baèng vaät lieäu ñöôïc chaáp thuaän bôûi Kyõ sö tö vaán giaùm 

saùt. Trong moïi tröôøng hôïp baït che khoâng ñöôïc dính xuoáng maët ñöôøng.  

- Thi coâng coâng taùc beâ toâng khi nhieät ñoä khoâng khí giaûm xuoáng döôùi 15
o
C caàn cung 

caáp ñaày ñuû bao taûi, rôm, coû khoâ hoaëc vaät lieäu phuø hôïp khaùc ñeå phuû baûo veä beâ toâng 

vaø duy trì nhieät ñoä toái thieåu cuûa beà maët beâ toâng laø 15
o
C. Tröôùc khi phuû beâ toâng  baèng 

bao taûi, coù khoâ,...caàn loùt leân beà maët beâ toâng moät lôùp ñeäm giöõ aåm baèng bao taûi taåm 



BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN: 

“Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông Nhơn Khánh - Nhơn Hòa (đoạn từ ĐT.636 kết nối với 

ngã ba Nguyễn Trung Trực - Trần Khánh Dư)” 

Chủ dự án: Ủy ban nhân dân thị xã An Nhơn 

Đại diện chủ dự án: Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ thị xã An Nhơn 48 

nöôùc hoaëc baït nhöïa. Phöông phaùp baûo döôõng naøy phaûi ñöôïc duy trì trong 72 tieáng 

ñoàng hoà nhö laø moät caùch baûo döôõng sô boä.  

- Ngoaøi nhöõng qui ñònh treân, neáu duøng phöông phaùp baûo döôõng maët ñöôøng beâ toâng 

khaùc thì phaûi ñöôïc söï chaáp nhaän cuûa kyõ sö tö vaán giaùm saùt. 

h. Cheøn khe noái: 

- Khe noái phaûi ñöôïc cheøn baèng caùc loaïi vaät lieäu nhö ñaõ chæ ñònh trong hoà sô thieát keá. 

Laøm veä sinh khe noái caån thaän baèng maùy neùn khí, hoaëc maùy neùn khí keát hôïp phun 

nöôùc, choåi saét. Trong tröôøng hôïp ñaëc bieät, theo chæ daãn cuûa Kyõ sö tö vaán giaùm saùt, 

coù theå caàn thieát phaûi caét laïi khe noái ñeå ñaûm baûo khe noái hoaøn toaøn saïch seõ; sau ñoù 

laøm veä sinh khe noái vaø khu vöïc xung quanh moät caùch caån thaän. 

- Vaät lieäu cheøn khe noùng seõ ñöôïc ñun baèng thieát bò ñoát ñeán nhieät ñoä trong phaïm vi 

qui ñònh nhö neâu trong thí nghieäm. Thieát bò ñoát bao goàm boä phaän gia nhieät coù theå 

choáng ñöôïc vieäc ñoát löûa tröïc tieáp treân beà maët thuøng ñöïng hoàn hôïp cheøn khe vaø phaûi 

ñaûm baûo hoãn hôïp ñöôïc khuaáy lieân tuïc trong khi ñoát noùng. 

1.5.2. Thi công cống thoát nước nhỏ: 

Trình tự thi công cống như sau: 

- Định phạm vi thi công, xác định tim cống. 

- Dọn dẹp mặt bằng thi công. 

- Vận chuyển nguyên, vật liệu, ống cống. 

- Đào đất hố móng cống. 

- Làm lớp đệm móng, thân..... 

- Lắp đặt ống cống, xây dựng mối nối, lớp phòng nước... 

- Xây dựng tường đầu, tường cánh cống. 

- Đắp đất thân cống: Việc đắp đất trên cống phải đảm bảo rải đều theo cả hai bên 

cống, đắp đất theo từng lớp với chiều dày mỗi lớp sau khi lu lèn không vượt quá 20 cm. 

Mỗi lớp đất phải được đầm kỹ, chỉ được đắp lớp tiếp theo sau khi lớp trước đã được 

đầm chặt và kiểm tra đạt độ chặt yêu cầu. Cao độ đắp đất trên cống phải cao hơn đỉnh 

cống tối thiểu: 50cm. 

1.5.3. TỔ CHỨC THI CÔNG CHỦ ĐẠO CẦU LONG QUANG 2 

1.5.3.1. Điều kiện hiện trạng và biện pháp TCXD 

- Để thi công cầu, vật liệu thi công được vận chuyển đến công trường và được 

tập kết bên mố M1. Bố trí đường công vụ để thi công các vị trí mố, trụ. 

- Biện pháp cấp bê tông chủ đạo cho toàn cầu: dùng trạm trộn bê tông bố trí tại 

mặt bằng thi công phía mố M1. 
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- Biện pháp cấp điện cho toàn bộ công trình: Sử dụng trạm biến áp 420 KVA để 

cấp điện cho thi công toàn cầu. 

1.5.3.2. Các yêu cầu về vật liệu: 

- Xi măng: Dùng loại PCB30, PCB40 thông thường sản xuất trong nước phù hợp 

với tiêu chuẩn xi măng pooc lăng TCVN 2682:2009 và ximăng bền sunfat sử dụng cho 

kết cấu chịu ảnh hưởng nước mặn. 

- Cát dùng đổ bê tông: Dùng loại cát sông phù hợp với TCVN 1771 – 86 và 

TCVN 4453 – 1995 

- Đá dăm để đổ bê tông: Kích thước và cường độ đá phù hợp với TCVN 1771 – 

86 & TCVN 4453 – 1995 

- Nước dùng cho đổ bê tông: phù hợp yêu cầu kỹ thuật nước cho bê tông và vữa 

TCVN 4506-2012. 

* Cốt thép: 

- Cốt thép thường: phù hợp với TCVN 1651 – 2008. 

+ Cốt thép tròn trơn CB 240-T, thép tròn có gờ CB 400-V. 

+ Các qui định về cốt thép thường: 

- Với các cốt thép chủ có đường kính D20 mm, nếu dùng phương pháp hàn thì 

phải hàn nối bằng máy đối đầu hồ quang , không hàn nối bằng phương pháp thủ công . 

+ Các mối hàn bằng phương pháp thủ công phải đảm bảo mối nối hàn đầy , không 

bị bọt hoặc cháy rỗ và phải đánh sạch gỉ hàn trước khi đổ bê tông.  

+ Tổng số mối hàn hoặc nối buộc của các cốt thép trên một mặt cắt ngang làm 

việc của kết cấu không được qúa 50%. 

* Cốt thép dự ứng lực: 

- Cáp dự ứng lực dùng tao cáp 12,7mm loại Grade 270 theo tiêu chuẩn ASTM 

A416, độ chùng thấp, nhập ngoại. 

Đường kính   

danh định 

Giới hạn chảy 

(MPa) 

Giới hạn bền 

(MPa) 

Mô đun đàn hồi 

(MPa) 
Độ chùng 

12,7mm 1670 1860 197.000 ≤ 2,5% 

* Bê tông xi măng:  

Cường độ bê tông qui định với mẫu nén hình trụ D15xH30cm, 28 ngày của bê 

tông. 

1.5.3.3. Thi công kết cấu phần dưới 

* Thi công mố: 

- Xác định phạm vi thi công mố theo hồ sơ thiết kế.  

- San ủi tạo mặt bằng. 

- Tập kết vật tư, máy móc thiết bị. 
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- Định vị tim mố, tim cọc. 

- Thi công đóng cọc BTCT. 

- Đào đất hố móng đến cao độ thiết kế, đổ bê tông đệm và đập đầu cọc. 

- Lắp dựng ván khuôn, cốt thép và đổ bê tông bệ mố. 

- Lắp dựng đà giáo, ván khuôn, cốt thép thi công thân mố, tường mố 

- Hoàn thiện mố. 

- Luân chuyển hệ đà giáo, ván khuôn để thi công mố tiếp theo 

* Thi công trụ: 

- Xác định phạm vi thi công trụ theo hồ sơ thiết kế 

- Tập kết máy móc, thiết bị. 

- Đắp đảo phục vụ thi công trụ, xác định vị trí trụ. 

- Định vị tim trụ, tim cọc. 

- Thi công đóng cọc BTCT. 

- Đóng cọc ván thép, đào đất hố móng đến cao độ thiết kế, đổ bê tông đệm và đập 

đầu cọc 

- Lắp dựng ván khuôn, cốt thép và đổ bê tông bệ trụ. 

- Lắp dựng đà giáo, ván khuôn, cốt thép thi công thân trụ, mũ trụ. 

- Hoàn thiện trụ. 

- Luân chuyển hệ đà giáo, ván khuôn, cọc ván thép để thi công trụ tiếp theo 

1.5.3.4.Thi công kết cấu phần trên 

- Dầm BTCT được đúc và tập kết trên bãi đúc trong phạm vi công trường 

- Chuẩn bị đường phục vụ cẩu lắp dầm đảm bảo ổn định. 

- Tập kết máy móc, thiết bị phục vụ công tác cẩu lắp dầm. 

- Vận chuyển dầm từ bãi đúc dầm đến vị trí nhịp bằng xe chuyên dụng. 

- Cẩu lắp dầm vào vị trí nhịp bằng 2 xe cẩu 25T. 

- Đổ bê tông dầm ngang, mối nối dọc. 

- Thi công khe co giãn cầu. 

- Thi công gờ lan can, tay vịn và lớp phủ mặt cầu. 

- Hoàn thiện cầu. 

1.5.4. THI CÔNG HỆ THỐNG AN TOÀN GIAO THÔNG:  

Hệ thống an toàn giao thông thi công theo đúng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT và Văn bản số 597/TCĐBVN-ATGT-

CQLXDĐB ngày 26/01/2022 của Tổng cục đường bộ Việt Nam về việc thiết kế lan can 

phòng hộ nửa cứng (hộ lan tôn sóng có đệm chống va) lắp tại lề đường 



BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN: 

“Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông Nhơn Khánh - Nhơn Hòa (đoạn từ ĐT.636 kết nối với 

ngã ba Nguyễn Trung Trực - Trần Khánh Dư)” 

Chủ dự án: Ủy ban nhân dân thị xã An Nhơn 

Đại diện chủ dự án: Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ thị xã An Nhơn 51 

1.6. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

1.6.1. Tiến độ thực hiện dự án: 

❖ Tiến độ của dự án: Năm 2022 - 2024 

1.6.2. Tổng mức đầu tư 

Tổng mức đầu tư của dự án: 59.243.620.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi chín tỷ, hai 

trăm bốn mươi ba triệu, sáu trăm hai mươi nghìn đồng). Trong đó: 

- Chi phí xây dựng: 28.674.000.000 đồng 

- Chí phí quản lý dự án: 692.216.000 đồng 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 3.154.140.000 đồng 

- Chi phí khác: 573.480.000 đồng 

- Chi phí bồi thường, hỗ trợ và TĐC: 20.764.000.000 đồng 

- Chi phí dự phòng: 5.385.784.000 đồng 

Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách do thị xã quản lý (tiền sử dụng đất), các nguồn 

vốn hợp pháp khác (nếu có) 

1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

Bảng 1.2. Trách nhiệm của các đơn vị tổ chức liên quan, thực hiện dự án 

TT Đơn vị Trách nhiệm chính 

 

 

 

1 

 

 

 

Chủ dự án 

- Chịu trách nhiệm chung về công tác bảo vệ môi trường 

của Dự án. 

- Phối hợp với các nhà thầu giám sát các biện pháp giảm 

thiểu tác động đến môi trường của nhà thầu. 

- Giám sát và đánh giá việc thực hiện các biện pháp 

giảm thiểu ô nhiễm môi trường được đề cập trong báo 

cáo ĐTM. 

 

2 

 

Các nhà thầu 

- Phối hợp với Chủ dự án trong QLMT và GSMT. 

- Thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi 

trường đã đề xuất trong ĐTM trong phạm vi gói thầu. 

 

3 

 

Tư vấn giám sát độc 

lập 

- Được Chủ dự án thuê để giám sát các hoạt động thực 

hiện biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường. 

- Tư vấn, hỗ trợ cho các nhà thầu trong việc thực hiện 

các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường. 

 

 

4 

Đại diện cơ quan 

quản lý nhà nước có 

thẩm quyển (Sở 

TNMT tỉnh Bình 

- Quản lý và kiểm tra việc tuân thủ việc thực hiện các 

biện pháp giảm thiểu tác động xấu tới môi trường trong 

ĐTM được phê duyệt. 

- Phối hợp với Chủ dự án xử lý các vấn đề môi trường 



BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN: 

“Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông Nhơn Khánh - Nhơn Hòa (đoạn từ ĐT.636 kết nối với 

ngã ba Nguyễn Trung Trực - Trần Khánh Dư)” 

Chủ dự án: Ủy ban nhân dân thị xã An Nhơn 

Đại diện chủ dự án: Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ thị xã An Nhơn 52 

Định) đột xuất, rủi ro môi trường. 

 

 

5 

 

UBND xã Nhơn 

Khánh và phường 

Nhơn Hoà 

Phối hợp cùng Chủ dự án, cơ quan quản lý nhà nước và 

các nhà thầu xây dựng giải quyết các vấn đề môi trường 

liên quan đến người dân trong địa bàn (nếu có). Và khi 

Dự án đi vào hoạt động đơn vị địa phương sẽ chịu trách 

nhiệm quản lý Dự án. 
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Chương 2. 

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG MÔI 

TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

 

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 

2.1.1. Điều kiện tự nhiên 

2.1.1.1. Điều kiện địa lý 

Dự án “Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông Nhơn Khánh - Nhơn Hòa (đoạn từ 

ĐT.636 kết nối với ngã ba Nguyễn Trung Trực - Trần Khánh Dư)” nằm trên địa bàn Xã 

Nhơn Khánh và phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. 

- Điểm đầu: Giáp với điểm cuối công trình đường trục thôn An Hòa (Cách đường 

ĐT.636 khoảng 1,0Km về phía Nam) thuộc xã Nhơn Khánh. 

- Điểm cuối: Giáp cầu Bầu Gốc, thuộc phường Nhơn Hòa 

- Chiều dài tuyến khoảng: L= 1429.99m 

2.1.1.2.Điều kiện địa chất  

Qua công tác khoan thăm dò ĐCCT, theo dõi thực địa kết hợp với công tác thí 

nghiệm và từ cột địa tầng đã lập trong giới hạn chiều sâu khoan cho thấy tại vị trí khảo 

sát có lớp cơ bản như sau: 

Lớp Đ: Đất đắp lề đường, đất đắp đê (sét, sỏi sạn, cát...) 

Lớp 1: Sét ít dẻo, sét ít dẻo lẫn cát, màu nâu xám, vàng nâu, vệt nâu đỏ. Trạng thái 

dẻo cứng đến nửa cứng 

Lớp 2: Cát cấp phối kém lẫn bụi, đôi chỗ lẫn sỏi sạn, màu nâu vàng. Trạng thái xốp 

đến chặt vừa 

Lớp 3: Cát lẫn bụi, sét và sỏi sạn, màu nâu vàng, xám. Trạng thái dẻo, chặt vừa 

Lớp 4: Sét ít dẻo, màu xám sậm, nâu vàng. Trạng thái nửa cứng 

Lớp 5: Cát-sỏi sạn (kích thước sỏi sạn 4,5 →25mm) lẫn bụi, màu xám, xám vàng. 

Trạng thái chặt đến rất chặt. 

2.1.1.3. Điều kiện về khí hậu, khí tượng 

Khu vực Dự án được đặc trưng bởi khí hậu nhiệt đới gió mùa Đông Nam Á, chịu ảnh 

hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới, chế độ mưa ẩm phong phú và có hai mùa: mùa mưa 

và mùa khô, sự khác biệt giữa các mùa khá rõ rệt, mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12, 

mùa ít mưa (mùa khô) từ tháng 1 đến tháng 9. 

 

❖ Nhiệt độ 

Nhiệt độ trung bình 27,60C, cao nhất 30,10C và thấp nhất 24,2 0C biên độ ngày đêm 

trung bình 7-90C về mùa hè và 4-60C về mùa Đông. 
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Bảng 2.1. Bảng thống kê nhiệt độ trung bình trong năm (Đơn vị: oC) 

 2018 2019 2020 2021 

Bình quân năm 27,7 27,7 27,9 28,1 

Tháng 1 27,5 27,7 27,5 27,8 

Tháng 2 26,7 25,9 27,2 27 

Tháng 3 27,7 27,9 28,4 28,9 

Tháng 4 28,7 28,8 30,1 29,7 

Tháng 5 28,6 28,6 29,4 30,4 

Tháng 6 28,6 27,7 28,4 28,6 

Tháng 7 27,7 28,0 28,5 28,3 

Tháng 8 28,1 27,6 27,5 28,3 

Tháng 9 28,5 27,9 27,5 27,8 

Tháng 10 27,8 28,2 28,3 27,2 

Tháng 11 26,9 26,6 26,7 26,9 

Tháng 12 25,8 27,9 26,3 26,6 

(Nguồn: Niên giám thống kê Bình Định – Năm 2022) 

❖ Độ ẩm 

Độ ẩm trung bình năm 85,2%, độ ẩm tương đối lớn trong mùa gió mùa Đông Bắc và 

tương đối bé trong gió mùa Tây Nam. Tháng có độ ẩm cao nhất là tháng 2 (với độ ẩm 

trung bình từ 89 – 91%), tháng có độ ẩm thấp nhất là tháng 6 (với độ ẩm trung bình từ 

77 – 83%). 

Bảng 2.2. Bảng thống kê độ ẩm trung bình trong năm (Đơn vị: %) 

 2018 2019 2020 2021 

Bình quân năm 84,1 85,9 85,1 85,7 

Tháng 1 77 90 91 89 

Tháng 2 89 91 90 90 

Tháng 3 86 87 85 89 

Tháng 4 89 87 87 86 

Tháng 5 85 86 80 85 

Tháng 6 83 78 79 77 

Tháng 7 83 82 80 81 

Tháng 8 85 87 88 86 

Tháng 9 87 87 86 87 

Tháng 10 86 84 85 85 
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Tháng 11 84 87 85 87 

Tháng 12 75 85 85 86 

(Nguồn: Niên giám thống kê Bình Định – Năm 2022) 

❖ Lượng mưa 

Mùa mưa bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 12, mùa khô bắt đầu từ tháng 1 đến tháng 

8. Theo số liệu quan trắc trong những năm gần đây thì tổng lượng phổ biến từ 200 – 

300mm; cường độ mưa ngày lớn nhất 250mm/ngày; cường độ mưa giờ lớn nhất 

60mm/h. Số ngày mưa trung trong năm là 130 ngày. 

Lượng mưa trung bình các tháng trong những năm gần đây được thống kê trong 

bảng sau: 

Bảng 2.3. Bảng thống kê lượng mưa các tháng trong năm (Đơn vị:mm) 

 2018 2019 2020 2021 

Tổng lượng mưa 2.329,1 2.148,2 1.652,5 1.977,5 

Tháng 1 45,4 13,7 12,3 39,8 

Tháng 2 6,4 21,7 39,8 46,6 

Tháng 3 86,3 60,6 52,1 107,2 

Tháng 4 33,1 143,7 58,3 97,5 

Tháng 5 29,3 109,1 25,6 12,7 

Tháng 6 116,4 28,0 93,6 167,9 

Tháng 7 31,0 90,2 79,2 27,4 

Tháng 8 306,5 47,6 64,0 56,9 

Tháng 9 357,5 241,6 317,7 347,0 

Tháng 10 627,3 471,1 330,4 523,2 

Tháng 11 366,5 715,9 389,3 428,0 

Tháng 12 323,3 205,0 190,2 123,3 

(Nguồn: Niên giám thống kê Bình Định – Năm 2022) 

❖ Số giờ nắng 

Vùng nghiên cứu nằm trong khu vực có số giờ nắng khá nhiều, trung bình hàng năm 

hơn 2.600,7 giờ. Thời kỳ nhiều nắng tháng 3-9 và các tháng ít nắng 11-12.  

Bảng 2.4. Bảng thống kê số giờ nắng các tháng trong năm (Đơn vị:giờ) 

 2018 2019 2020 2021 

Tổng số giờ nắng 2322 2458,7 2633,8 2602,8 

Tháng 1 193,5 193,7 242,1 252,2 

Tháng 2 216,2 226,5 247,6 248,1 
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Tháng 3 2549 246,5 272,7 267,3 

Tháng 4 222,9 231,7 248,1 235,2 

Tháng 5 186,6 211,0 223,5 262,9 

Tháng 6 187,6 161,8 175,8 192,4 

Tháng 7 130,8 176,0 191,0 209,4 

Tháng 8 170,4 155,9 153,4 184,4 

Tháng 9 197,4 188,5 140,6 181,9 

Tháng 10 175,1 237,4 147,4 152,7 

Tháng 11 180,3 212,8 222,5 213,0 

Tháng 12 208,4 216,9 269,1 203,3 

(Nguồn: Niên giám thống kê Bình Định – Năm 2022) 

❖ Chế độ gió 

❖ Hướng gió thịnh hành trong các tháng mùa Đông là hướng Tây 

Bắc sau đó đổi thành hướng Bắc và Đông Bắc. Về mùa Hạ thịnh hành theo 

hướng Tây hoặc Tây Nam. Các hướng chuyển tiếp từ Hạ sang Đông, tháng 

10 có hướng gió thịnh hành là Bắc hoặc Đông Bắc. Tháng 5 là tháng chuyển 

tiếp từ Đông sang Hạ có hướng gió thịnh hành là Đông, Đông Bắc hoặc Đông 

Nam 

Bảng 2.5. Vận tốc gió trung bình các tháng trong năm (m/s) 

  2018 2019 2020 2021 

Vận tốc gió 1,19 1,3 1,17 1,3 

Tháng 1 0,9 1,3 0,7 1,2 

Tháng 2 0,7 1,3 0,8 1,3 

Tháng 3 0,8 1,4 1,2 1,3 

Tháng 4 1,2 1,5 1,1 1,4 

Tháng 5 1,3 1,1 0,9 1,5 

Tháng 6 1,5 1,2 1,5 1,1 

Tháng 7 1,3 1,0 1,3 1,3 

Tháng 8 1,5 1,5 1,5 1,2 

Tháng 9 1,0 1,4 1,3 1,5 

Tháng 10 1,3 1,3 1,3 1,4 

Tháng 11 1,3 1,4 1,1 1,5 

Tháng 12 1,5 1,2 1,3 1,3 

(Nguồn: Niên giám thống kê Bình Định – Năm 2022) 
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❖ Các loại thời tiết đặc biệt: Nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão 

và áp thấp nhiệt đới. 

➢ Bão và áp thấp nhiệt đới: ảnh hưởng đến vùng nghiên cứu thường trùng vào 

mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12. Các cơn bão đổ bộ vào Bình Định thường gây ra gió 

mạnh và mưa rất lớn. Bão thường gây ra mưa lớn dữ dội, lượng mưa có thể đạt 300-

400mm một ngày hoặc lớn hơn. Khi có bão hoặc bão tan chuyển thành áp thấp nhiệt 

đới ảnh hưởng vào trong vùng thường gây mưa trên diện rộng. Tuy nhiên, ở khu vực 

Dự án tương đối xa biển nên cũng hạn chế phần nào việc đón gió và mưa bão. 

➢ Hội tụ nhiệt đới: là dạng nhiễu động đặc trưng của gió mùa mùa hạ. Nó thể 

hiện sự hội tụ giữa gió Tín phong Bắc bán cầu và gió mùa mùa hạ. Hội tụ nhiệt đới gây 

ra những trận mưa lớn, thường thấy từ tháng 9 đến tháng 11 và đôi khi vào các tháng 5 

đến tháng 8. 

➢ Giông: là hiện tượng phóng điện trong khí quyển, thường kèm theo gió mạnh 

và mưa lớn. Mùa có giông từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm. Mật độ sét đánh trung 

bình năm tại Bình Định là 5,7 lần/km2/năm.  

2.1.1.4. Điều kiện thủy văn 

Vùng nghiên cứu quy hoạch có một nhánh sông Tân An chảy quả. Bên cạnh đó, 

tiếp giáp về phía Nam dự án là sông Tân An – là một nhánh của sông Kôn chảy qua thị 

xã An Nhơn. 

- Sông Kôn bắt nguồn từ miền núi phía Tây huyện Hoài Ân và An Lão, có độ cao 

từ 600 – 700m, chảy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam, qua các huyện Hoài Ân, An 

Lão, Vĩnh Thạnh,  Tây Sơn, Vân Canh, An Nhơn và Tuy Phước. Chiều dài của sông 

Kôn là 171Km và diện tích lưu vực khoảng 2.594 Km2. 

a. Các đặc trưng mực nước trên hệ thống sông Kôn tại trạm thủy văn Tân An 

Mực nước trung bình trong năm dao động trong khoảng từ (451 - 582 cm). Trong 

mùa mưa ít, mực nước trung bình của các tháng khác nhau không nhiều. Tháng có mực 

nước thấp nhất là tháng 8 (446 cm) và tháng có mực nước cao nhất là tháng 1 (470 cm). 

Trong mùa mưa, giá trị mực nước trung bình dao động trong khoảng từ 476 - 582 cm, 

tháng 11 mực nước cao nhất và bằng 582 cm. Mực nước trung bình trong cả năm tại 

Tân An là 480 cm. Mực nước cực đại cả năm là 875 cm và cực tiểu là 309 cm. 

b. Các đặc trưng dòng chảy năm trên sông Kôn: 

Các đặc trưng dòng chảy năm trên sông Kôn cho thấy những điểm sau: 

    * Lưu lượng bình quân qua các mặt cắt: Q = 64,0 m3/s 

    * Môđun dòng chảy: M < 40 l/s.km2 

    * Tổng lượng nước sông qua các mặt cắt: W = 2,036 tỷ m3 

* Hệ số dòng chảy: có giá trị trong khoảng 0,61 - 0,69. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2y_S%C6%A1n,_B%C3%ACnh_%C4%90%E1%BB%8Bnh
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%A2n_Canh
http://vi.wikipedia.org/wiki/An_Nh%C6%A1n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tuy_Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
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Sự phân bố dòng chảy theo các tháng trong năm: Lưu lượng trung bình có một cực 

đại nhỏ vào tháng 1 đầu mùa ít mưa, đây là kết quả của dòng chảy trong mùa mưa còn 

rớt lại khi mùa khô bắt đầu. Sau đó giá trị trung bình giảm dần cho đến tháng 5,6 đỉnh 

của mùa mưa phụ. Khi này lưu lượng trung bình có tăng lên chút ít nhưng rất mờ nhạt 

không đáng kể, đến tháng 9 lưu lượng nước sông tăng dần, và tháng 10,11 đạt cực đại 

lớn nhất trong năm. Ngược lại, tháng 11 là thời kỳ có lưu lượng trung bình lớn nhất tại 

các sông, tháng 4 là thời kỳ có giá trị lưu lượng trung bình thấp nhất. Trong tháng 4 lưu 

lượng qua các mặt cắt tại các trạm thủy văn chỉ chiếm khoảng từ 0,47 - 2,76% lưu lượng 

trung bình cả năm. 

Tại mặt cắt thủy văn Tân An (sông Kôn) lưu lượng cực đại năm quan trắc được là 

6.340 m3/s (tháng 11) và lưu lượng cực tiểu là 1,1m3/s (tháng 4).  

c. Các đặc trưng nhiệt độ nước sông  

Tại trạm thủy văn Tân An: Nhiệt độ nước trung bình thấp nhất là 23,3oC vào tháng 

12 và 23,5oC vào tháng 1. Từ tháng 4 đến tháng 9 nhiệt độ nước trung bình đều lớn hơn 

29oC, trừ tháng 5 và tháng 7 có nhiệt độ nước trung bình trên 30oC. Nhiệt độ nước trung 

bình nhiều năm là 27,5oC, cực đại là 35,4oC vào tháng 6 và cực tiểu là 18,9oC vào tháng 

12. 

[Nguồn: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định, Địa chí Bình Định, tập 1 (Thiên nhiên- 

Dân cư - Hành chính); Quy Nhơn, 2005]. 

2.1.2. Điều kiện nguồn tiếp nhận nước thải 

 a. Nước mưa chảy tràn 

Vùng nghiên cứu quy hoạch có một nhánh sông Tân An chảy quả. Bên cạnh đó, tiếp 

giáp về phía Nam dự án là sông Tân An. Lưu vực sông khá lớn, đủ điều kiện để tiếp 

nhận nước mưa chảy tràn trên bề mặt dự án. 

b. Nước thải sinh hoạt 

Công ty sẽ lắp đặt nhà vệ sinh di động cho công nhân nên không ảnh hưởng đến môi 

trường nước hiện trạng tại dự án. 

2.1.3. Điều kiện về kinh tế - xã hội 

Nhơn Khánh là một xã thuộc thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, có diện tích 8,65km2 

với tổng dân số 8.890 người, mật độ dân số đạt 1.028 người/km2. 

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ địa phương, xã đã thực hiện đạt 

và vượt các chỉ tiêu, Nghị quyết đề ra, kinh tế tăng trưởng hàng năm đạt 10,8% (tăng 

0,8% so với Nghị quyết), thu nhập bình quân đầu người đến hết năm 2019 đạt 39,3 triệu 

đồng, tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,4%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích 

cực (tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ hiện chiếm 45,7%, tăng 0,7%; nông 

nghiệp giảm xuống còn 54,3%, giảm 1,2%). Kết cấu hạ tầng nông thôn ngày càng hoàn 
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thiện với tổng vốn đầy tư xây dựng cơ sở hạ tần nông thôn từ năm 2015 – 2019 đạt 181,2 

tỷ đồng. Văn hóa – xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực: 100% thôn đạt thôn văn hóa, 

96,2% gia đình đạt gia đình văn hóa, xã được cấp trên công nhận xã văn hóa. 

Trong những năm gần đây, đời sống kinh tế, dân trí và văn hóa của nhân dân trong 

vùng đã phát triển khá mạnh, cải thiện rõ nét. Hệ thống giao thông, trường học, bệnh 

viện, chợ, điện thắp sáng, thủy lợi... đã được đầu tư xây dựng kịp thời đáp ứng nhu cầu 

sử dụng hiệu quả của nhân dân địa phương. 

➢ Đánh giá thuận lợi, khó khăn với đặc điểm kinh tế - xã hội tại khu vực thực hiện 

dự án 

+ Thuận lợi:  

Điều kiện kinh tế xã - hội khu vực thực hiện dự án phát triển ổn định, cơ sở hạ tầng 

phát triển, nguồn lao động dồi dào là tiềm năng lợi thế trong công tác tuyển lao động, 

phát huy hiệu quả dự án. 

Công tác văn hóa – thông tin, an ninh, giáo dục, y tế từng bước nâng cao hiệu quả 

hoạt động là nền tảng tạo môi trường xã hội lành mạnh, điều kiện chăm sóc sức khỏe 

tốt cho cán bộ công nhân viên. 

+ Khó khăn: 

Việc tập trung nhiều cán bộ công nhân viên có thể gây mất trật tự, dịch bệnh lây lan. 

Hoạt động vận chuyển có những tác động nhất định đến cơ sở hạ tầng địa phương 

Như vậy, dự án được thực hiện ở địa điểm khá thuận lợi và phù hợp với quy hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

2.2. Hiện trạng chất lượng môi trường và đa dạng sinh học khu vực thực hiện dự 

án 

2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường 

Để đánh giá hiện trạng môi trường không khí xung quanh tại khu vực dự án trước 

khi thực hiện, Chủ dự án phối hợp với Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ – Công 

nghệ môi trường Khải Thịnh tiến hành khảo sát và lấy mẫu phân tích chất lượng môi 

trường tại vị trí đặc trưng trong khu vực Dự án nhằm đưa ra các số liệu môi trường nền 

chuẩn xác, trên cơ sở đó đánh giá mức độ ô nhiễm khi Dự án đi vào thi công xây dựng 

và hoạt động.  

 

 

 

a. Chất lượng môi trường không khí: 
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Bảng 2.3. Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí xung quanh 

STT 
Vị trí kiểm tra 

- đo đạc 
Đơn vị Kết quả  

QCVN 05:2013/BTNMT 

QCVN 26:2010/BTNMT 

 

1 

Khu dân cư tại điểm đầu khu vực dự án  

- Ồn dB 60,8 70 

- Bụi lơ lửng µg/m3 46 300 

- CO µg/m3 KPH 30.000 

- NO2 µg/m3 KPH 200 

-    SO2 µg/m3 KPH 350 

2 

Khu dân cư tại điểm cuối khu vực dự án 

- Ồn dB 58,3 70 

- Bụi lơ lửng µg/m3 41 300 

- CO µg/m3 1.180 30.000 

- NO2 µg/m3 KPH 200 

-    SO2 µg/m3 KPH 350 

 (Nguồn: Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ – Công nghệ môi trường Khải Thịnh) 

Ghi chú:  

+ (a): QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 

khí xung quanh. 

+ QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

+ KPH: Không phát hiện. 

+ Sơ đồ vị trí lấy mẫu được đính kèm ở phụ lục. 

+ Phiếu kết quả được đính kèm tại phụ lục. 

Nhận xét: Từ bảng kết quả nhận thấy tất cả các chỉ tiêu trong môi trường không khí 

xung quanh khu vực Dự án đều đạt QCVN 05:2013/BTNMTvà QCVN 

26:2010/BTNMT. 

b. Chất lượng môi trường nước mặt 

Chúng tôi đã lấy mẫu nước mặt tại nhánh sông Tân An trong khu vực dự án để 

phân tích, chất lượng được thể hiện trong bảng sau: 

 Bảng 2.7. Bảng chất lượng nước mặt trong khu vực dự án   

TT Chỉ tiêu phân tích Đơn vị Kết quả 
QCVN 08- 

MT:2015/BTNMT 

1 pH -- 7,15 5.5 - 9 

2 TSS mg/L 20,2 50 

3 BOD5 mgO2/L 8,1 15 
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4 COD mgO2/L 14,4 30 

5 P-PO43- mg/L 0,09 0,3 

6 Amoni (Tính theo N) mg/L 0,39 0,9 

7 Tổng Coliform MPN/100ml 2.200 7.500 

(Nguồn: Công ty TNHH TM-DV-Công nghệ Môi trường Khải Thịnh). 

Ghi chú:    

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước 

mặt  

- Sơ đồ vị trí lấy mẫu được đính kèm ở phụ lục. 

- Phiếu kết quả được đính kèm tại phụ lục. 

- Tiêu chuẩn, Quy chuẩn được đính kèm ở phụ lục. 

Nhận xét:   

Qua kết quả phân tích chất lượng nước mặt khu vực lân cận dự án, so sánh với tiêu 

chuẩn hiện hành theo QCVN 08-MT:2015, cột B, chúng tôi nhận thấy các chỉ tiêu đều 

đạt giới hạn cho phép 

2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học 

- Thực vật: Khu vực thực hiện dự án chủ yếu là khu vực đất trống, đất sản xuất 

nông nghiệp (đất màu, đất trồng lúa). Ngoài ra còn có cây ăn quả (mít, xoài, …), cây 

cảnh trồng trong các hộ dân và cây bụi, cỏ dại với mật độ thưa thớt. 

- Động vật: Chủ yếu là các loại gia cầm nuôi trong các hộ dân (gà, vịt, ..) và các 

loại côn trùng (châu chấu, bọ ngựa, chuồn chuồn, ong…), loài gặm nhấm (chuột), bò 

sát (rắn, tắc kè…) và một số loài chim nhỏ như sẻ…trên đồng ruộng. 

2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực 

thực hiện dự án 

➢ Nhận dạng các đối tượng bị tác động 

- Hệ sinh thái: khu vực thực hiện Dự án chủ yếu là đất nông nghiệp, hệ sinh thái 

mang tính chất là hệ sinh thái nông nghiệp. Hoạt động thi công sẽ tác động đến cảnh 

quan và hệ sinh thái. Làm thay đổi cảnh quan và môi trường sống cũng như số lượng 

loài động thực vật trong khu vực. Bên cạnh đó hàm lượng chất rắn lơ lửng và hữu cơ 

tăng cao có nguy cơ ô nhiễm hệ thống kênh mương thoát nước ảnh hưởng đến đến loài 

thủy sinh vật trong khu vực thực hiện Dự án. 

- Dân cư dọc tuyến đường và người lao động làm việc tại công trường: Việc thực 

hiện giải phóng mặt bằng thu hồi đất làm giảm diện tích đất sản xuất ảnh hưởng đến thu 

nhập, đời sống sản xuất, sinh hoạt người dân. Trong quá trình thực hiện các hạng mục 

công trình Dự án phát sinh bụi, tiếng ồn, chất thải làm ảnh hưởng đến cuộc sống, sức 
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khỏe của dân cư xung quanh, người lao động làm việc tại khu vực Dự án, đặc biệt rủi ro 

về an toàn và sức khỏe cộng đồng. 

- Môi trường đất, nước, không khí: thi công các hạng mục công trình và vận hành 

sẽ phát sinh bụi, khí thải, tiếng ồn, nước thải sinh hoạt, nước thải xây dựng, CTR, nước 

mưa chảy tràn ảnh hưởng đến chất lượng lượng môi trường đất, nước, không khí trong 

khu vực thực hiện Dự án. Đường giao thông: toàn bộ tuyến đường Dự án và các tuyến 

vận chuyển nguyên vật liệu. 

- Kinh tế - xã hội khu vực: Quá trình thi công Dự án sẽ tạo cơ hội việc làm cho 

lao động tại địa phương, tùy theo khả năng lao động địa phương sẽ được tuyển chọn vào 

làm việc tại các bộ phận của công trường để tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc 

sống cho người dân. Kích thích việc tiêu thụ các mặt hàng tiêu dùng và vật liệu xây 

dựng trên địa bàn. Góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ của địa phương. 

Tuy nhiên việc tập trung một lượng công nhân từ các nơi khác về thi công Dự án, sự 

khác nhau về văn hóa, lối sống, thói quen sinh hoạt thiếu ý thức của công nhân sẽ làm 

phát sinh các chất ô nhiễm ra môi trường không khí, đất, nước…, đây là môi trường cho 

các loại muỗi gây bệnh truyền nhiễm phát triển, nguy cơ gây các bệnh sốt rét, sốt xuất 

huyết tăng và sẽ làm nảy sinh các mâu thuẫn, tệ nạn xã hội, ảnh hưởng đến trật tự an 

ninh khu vực. 

➢ Nhận dạng yếu tố nhạy cảm về môi trường 

Dự án đi qua đất lúa 2 vụ của người dân, nên ảnh hưởng đến canh tác, sản xuất và 

phát triển kinh tế của dân cư bị thu hồi đất bởi Dự án. Do đó, Chủ dự án cam kết sẽ thực 

hiện giải tỏa đền bù đúng theo quy định của Pháp luật để hạn chế ảnh hưởng đến đời 

sống của dân cư khu vực. 

2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án 

Dự án nằm ở vị trí rất thuận lợi về giao thông, lại phù hợp với chủ trương đầu tư 

của UBND thị xã An Nhơn. Đồng thời, theo kết quả khảo sát chất lượng môi trường tại 

khu vực Dự án hiện nay chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm. Khu đất Dự án không có các công 

trình văn hóa, di tích lịch sử có giá trị, không nằm trong khu bảo tồn sinh thái. Do đó, 

địa điểm lựa chọn thực hiện Dự án hoàn toàn phù hợp với đặc điểm môi trường tự nhiên, 

kinh tế - xã hội tại khu vực. Trong tương lai, khi Dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần 

phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ, du lịch của khu vực, góp phần thúc đẩy các ngành 

kinh tế phát triển đồng bộ. 
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Chương 3. 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT 

CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ 

MÔI TRƯỜNG 

 

3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn thi công, xây dựng 

3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

3.1.1.1. Các tác động môi trường liên quan đến chất thải 

a./ Tác động do nước thải 

➢ Ô nhiễm do nước thải sinh hoạt của công nhân 

- Nguồn phát sinh: Nước thải sinh hoạt trong giai đoạn này phát sinh từ hoạt động 

sinh hoạt của công nhân bao gồm: nước rửa tay chân, vệ sinh cá nhân và tắm giặt, … 

- Quy mô: Theo tính toán tại chương 1, tổng lượng nước cấp cho sinh hoạt của 

công nhân là Qsh = 1,125 m3/ngày. Lưu lượng nước thải được tính bằng 80% tổng lượng 

nước cấp (theo Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ). 

Qsh = 80% x 1,125 m3/ngày = 0,9 m3/ngày 

- Tính chất: Đặc trưng của nước thải sinh hoạt có thành phần các chất ô nhiễm chủ 

yếu là các chất cặn bã, các chất rắn lơ lửng (SS), chất hữu cơ (BOD5, COD), các chất 

dinh dưỡng (N, P). 

Theo tính toán thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại nhiều Quốc gia đang 

phát triển, với tổng số công nhân trong giai đoạn này là 25 người thì tải lượng nồng độ 

các chất ô nhiễm trong nước thải sinh được trình bày tại bảng sau: 

Bảng 3.1. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt giai 

đoạn thi công xây dựng 

 

TT 

 

Chất ô nhiễm 

 

Khối lượng 

(g/người/ngày) 

Tải lượng ô 

nhiễm 

(kg/ngày) 

 

Nồng độ 

(mg/l) 

QCVN 

14:2008/ 

BTNMT 

(Cột B) 

1 BOD5 45 – 54 1,12 – 1,35 995 – 1200 50 

2 COD 72 – 102 1,80 – 2,55 1600 – 2267 - 

3 Chất rắn lơ lửng 70 – 145 1,75 – 3,62 1555 – 3218 100 

4 Dầu mỡ phi khoáng 10 – 30 0,25 – 0,75 222 – 667 20 

5 Tổng nitơ 6 – 12 0,15 – 0,30 133 – 267 - 

6 Amoni 2,4 - 4,8 0,06 – 0,12 53 – 106 10 
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7 Tổng photpho 0,8 - 4,0 0,02 – 0,10 18 – 89 - 

(Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới, năm 1993) 

Nhận xét: So sánh nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt khi chưa xử lý 

theo QCVN 14:2008/BTNMT, cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm vượt giới hạn cho 

phép nhiều lần. Đây sẽ là nguồn gây ô nhiễm đối với môi trường xung quanh. Do đó, 

trong giai đoạn thi công, xây dựng Chủ dự án và Đơn vị thi công sẽ có các biện pháp xử 

lý phù hợp. 

 - Vị trí tác động: Lán trại công nhân tại Dự án 

 - Thời gian tác động: Không liên tục trong giai đoạn xây dựng. 

➢ Ô nhiễm do nước thải xây dựng 

- Nguồn phát sinh: Nước thải thi công giai đoạn này chủ yếu là nước rửa thiết bị, 

dụng cụ lao động, máy móc trên công trường xây dựng; 

- Quy mô: Khối lượng nước thải thi công phát sinh ước tính khoảng 1,2m3/ ngày 

- Tính chất: Nguồn nước thải chứa thành phần các chất ô nhiễm chủ yếu là chất 

rắn lơ lửng, dầu mỡ, … gây ách tắc dòng chảy, lưu vực tiếp nhận, từ đó ảnh hưởng đến 

đời sống của các sinh vật trong nước do bùn đất làm tăng độ đục, ngăn cản quá trình 

cung cấp oxy và quang hợp của các thủy sinh vật trong nước, …  

Để có cơ sở đánh giá chất lượng của loại nước thải này đối với môi trường, chúng 

tôi đã sử dụng kết quả phân tích Nước thải bê tông của Công ty CP Bình Định 

Constrexim – XN Bê tông thương phẩm, cho thấy nồng độ ô nhiễm như sau: 

Bảng 3.2: Nồng độ một số chất ô nhiễm trong nước thải bê tông của Công ty CP 

Bình Định Constrexim – XN Bê tông thương phẩm 

TT 
Tên chỉ tiêu thử 

nghiệm 
Đơn vị Kết quả 

QCVN 40:2011/BTNMT 

(Cột B) 

1 pH - 8,49 5,5 – 9 

2 Hàm lượng SS mg/l 304 100 

3 Hàm lượng COD mg/l 24 150 

(Nguồn: Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm Bình Định) 

Kết quả phân tích trên cho thấy hầu hết các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới 

hạn cho  phép, chỉ riêng hàm lượng SS vượt Quy chuẩn nhiều lần. Nguồn nước thải này, 

nếu không được thu gom xử lý sẽ gây tác động đến môi trường. 

- Đối tượng chịu tác động: Bề mặt đất và nguồn nước mặt tại vị trí Dự án. 

- Thời gian tác động: trong suốt thời gian thi công 

➢ Ô nhiễm do nước mưa chảy tràn 

- Nguồn phát sinh: Nước mưa là nguồn ít ô nhiễm. Nguồn gây tác động này chỉ 

xảy ra khi xuất hiện các trận mưa có cường độ mưa lớn, kéo dài cuốn theo đất, cát, rác, 
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dầu mỡ,….trên bề mặt thi công Đối với những cơn mưa nhỏ thì nguồn gây tác động này 

đến môi trường nước mặt tại khu vực không đáng kể 

- Quy mô: Lượng mưa lớn nhất trong ngày là 250mm/ngày (= 0,25m/ngày). Lưu 

lượng nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án được ước tính như sau: 

Q = F x q x Ψ. 

Trong đó: 

- Q: Lượng nước mưa chảy tràn. 

- F: Diện tích khu vực. Với diện tích thực hiện Dự án F= 1429.99(m) x 9,5(m) 

= 13.585 m2, (Lấy bề rộng mặt đường trung bình là 9,5m). 

- q: Lượng mưa lớn nhất ngày đêm: 250 mm/ngày. 

- Ψ: Hệ số dòng chảy bề mặt. Đối với khu vực là mặt đất nên chọn Ψ = 0,9. (Theo 

TCVN 51:2006 Thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình). 

Như vậy, lượng mưa chảy tràn bề mặt khu vực Dự án được tính như sau:  

13.585 m2x 0,25m/ngày x 0,9 = 3.057 m3/ngày đêm. 

Nếu chủ dự án không có giải pháp giảm thiểu tốt khi mưa lớn thì sẽ gây ra các tác 

động như: 

+ Gây bồi lấp, tắc nghẽn hệ thống thoát nước khu vực (cống thoát nước, kênh 

mương nội đồng, ...) 

+ Gây ngập úng khu vực dự án và vùng lân cận khi thoát nước không kịp 

+ Ảnh hưởng đến diện tích đất ruộng của người dân (như bồi đất cát, hư hại hoa 

màu, giảm năng suất, ...) 

+ Làm giảm chất lượng nguồn nước sông Tân An như làm đục nước, tăng độ kiềm, 

độ khoáng hóa của nước 

b./ Tác động do bụi, khí thải 

➢ Bụi do quá trình đào đắp, san lấp mặt bằng 

- Quá trình thi công san nền và các tuyến đường, hệ thống cấp thoát nước của Dự 

án bao gồm các hoạt động như: san nền, bóc phong hóa, đào đất hữu cơ và đắp đất cấp 

phối... Tải lượng bụi phát sinh trên bề mặt công trường phát sinh nhiều hay ít phụ thuộc 

vào các yếu tố như: phương pháp thi công, điều kiện thời tiết, độ ẩm của đất, tần suất và 

khối lượng thi công trong ngày. 

Bụi do đào đắp, san lấp mặt bằng thường có kích thước lớn nên không phát tán ra 

xa khỏi khu vực thi công và chỉ ảnh hưởng đến công nhân làm việc trên công trường. 

Tùy từng mức độ ô nhiễm bụi và thời gian tiếp xúc của người lao động mà có thể gây 

ra các bệnh khác nhau như bệnh bụi phổi, bệnh qua đường hô hấp, các bệnh ngoài da 

và các bệnh về đường tiêu hóa. 
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Để đánh giá tác động của bụi trong giai đoạn đào đắp, san lấp mặt bằng ta áp dụng 

mô hình tính toán Sutton – xác định nồng độ chất ô nhiễm tại 1 điểm bất kỳ. Nồng độ 

của chất ô nhiễm được tính theo công thức: 

 

Trong đó: 

C: nồng độ bụi trong không khí (mg/m3) 

E: tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/m.s) 

z: độ cao của điểm tính toán (1m) 

h: độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (1,7m) 

u: Tốc độ gió trung bình tại khu vực (3,4m/s) 

x: tọa độ điểm cần tính (m) 

δz: hệ số khuếch tán bụi theo phương z, được xác định theo công thức: 

δz = 0,53.x0,73 

Với x là khoảng cách theo chiều gió thổi tại điểm tính toán so với nguồn thải (m) 

thì hệ số khuếch tán chất ô nhiễm như sau: 

Bảng 3.3: Hệ số khuếch tán bụi trong không khí theo phương z 

x 3 5 10 15 20 25 30 35 

δz 1,18 1,72 2,85 3,83 4,72 5,56 6,35 7,10 

 

Bảng 3.4: Nồng độ bụi trong không khí 

x (m) 3 5 10 15 20 25 30 35 

QCVN 05:2013/BTNMT 

(mg/m3) 
0,76 0,70 0,55 0,45 0,38 0,33 0,29 0,26 

 

Theo tính toán tại bảng 3.6 cho thấy ở khoảng cách 30m thì nồng độ bụi là 0,29 

mg/m3 đạt tiêu chuẩn cho phép. Qua đó có thể xác định phạm vi ảnh hưởng của bụi này 

trong công trường xây dựng và phát tán ra xung quanh 25m theo các hướng gió. 

➢ Khí thải, bụi phát sinh từ phương tiện vận chuyển  

Nguồn phát sinh: 

- Khí thải và bụi phát sinh do quá trình đốt cháy nhiên liệu của các phương tiện vận 

chuyển vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị sử dụng xăng, dầu làm nhiên liệu, máy móc 

thiết bị của quá trình thi công.  

- Mặt khác bụi thường phát sinh khi các xe vận chuyển không được che chắn kỹ dẫn 
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đến đất cát, sỏi, nước từ cát rơi rớt trên đường. Đây là nguồn ô nhiễm thấp và gây ô 

nhiễm ở hai bên đường tuyến đường mà các xe này chạy qua. Ảnh hưởng xấu đến vệ 

sinh công cộng, sản xuất, buôn bán của người dân, môi trường sống của các hộ dân lân 

cận (bụi bám vào nhà cửa, thức ăn, vật dụng trong nhà,... làm mất vệ sinh, gây các bệnh 

về đường hô hấp, mắt,...) và người tham gia giao thông trên tuyến đường mà các xe này 

chạy qua (bụi bám vào quần áo, mặt mũi,... làm mất vệ sinh, gây bệnh).  

- Khí thải như CO2, NO2, SO2, VOC, CxHy, chì,... chủ yếu phát sinh do các loại 

phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc thi công và phương tiện tham gia 

giao thông gây tác động trực tiếp đến công nhân, đời sống của người dân tại các khu 

dân cư lân cận. 

Tác động ô nhiễm do khí thải từ các phương tiện thi công xây dựng có thể tham khảo 

số liệu của Tổ chức y tế Thế giới (WHO) như sau:  

Bảng 3.1. Hệ số ô nhiễm các loại xe 

Các loại xe 
Đơn vị 

(U) 

Bụi 

(kg/U) 

SO2 

(kg/U) 

NOx 

(kg/U) 

CO 

(kg/U) 

VOC 

(kg/U) 

I. Xe tải 

Xe tải chạy xăng > 3,5T 
1000km 0,4 4,5S 4,5 70 7 

Tấn xăng 3,5 20S 20 300 30 

Xe tải <3,5T 
1000km 0,2 1,16S 0,7 1 0,15 

Tấn dầu 3,5 20S 12 18 2,6 

II. Xe máy 

Động cơ > 50cc, 4 thì 
1000km  0,76S 0,3 20 3 

Tấn xăng  20S 8 525 80 

(Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution – Part 1 – WHO, 

Geneva, 1993) 

Ghi chú: S là hàm lượng lưu huỳnh trong xăng, dầu (%) 

Từ số liệu tham khảo trên, chúng tôi nhận thấy nồng độ các chất ô nhiễm có trong 

khí thải động cơ sẽ tăng lên so với môi trường nền. Tuy nhiên, các tác động này được 

xác định là tạm thời, sẽ chấm dứt khi Dự án đi vào hoạt động. 

* Đánh giá ảnh hưởng 

Thực tế, đa số bụi phát sinh ở đây là bụi kích thước lớn (> 10 μm) nên thường lắng 

nhanh sau khi phát sinh và lưu lượng xe vận chuyển không tập trung liên tục. Tuy nhiên, 

nếu các phương tiện tham gia vận chuyển tập trung, không sử dụng bạt phủ thùng xe, 

vận chuyển vào thời điểm khu vực khô nóng, nhiều gió thì nồng độ bụi phát sinh thực 
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tế sẽ tăng lên nhiều. Khi đó bụi sẽ ảnh hưởng đến người tham gia giao thông và người 

dân sống ven tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu 

Do đó, Chủ dự án sẽ phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu thi công để xây dựng kế 

hoạch và phương thức vận chuyển hợp lý, để hạn chế sự tác động của nguồn thải này 

đến người dân sống hai bên tuyến đường và các đối tượng tham gia giao thông trên các 

tuyến đường này. 

➢ Bụi phát sinh do hoạt động xây dựng 

 Trong quá trình thi công xây dựng, bụi phát sinh do trộn bê tông, đầm nén, bốc 

dỡ… chỉ gây tác động cục bộ, chủ yếu ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động tại chỗ.  

Mức độ ô nhiễm từ các công trình xây dựng phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự 

nhiên, cũng như phương pháp thi công. Nếu thời tiết khô, nắng, gió nhiều thì bụi sẽ sinh 

ra nhiều và phạm vi ảnh hưởng cũng lớn hơn là khi thời tiết ẩm.  

Khi xây dựng còn có bụi xi măng. Bụi xi măng có kích thước nằm trong khoảng 

từ 1,5 đến 100µm và những hạt bụi có kích thước nhỏ hơn 3µm tác hại đối với đường 

hô hấp do chúng dễ dàng theo đường thở vào tận màng phổi. Đặc biệt, khi trong bụi xi 

măng có trên 2% silic tự do thì có thể phát sinh bệnh bụi phổi-silic khi thời gian tiếp 

xúc dài. 

Tuy nhiên lượng bụi này sẽ nhanh chóng phát tán vào môi trường không khí nên 

các tác động này chỉ mang tính tạm thời và sẽ chấm dứt khi Dự án đi vào hoạt động 

➢  Khí thải phát sinh từ hoạt động của máy móc trên công trường xây dựng 

Dựa vào số lượng các máy thi công chính trong giai đoạn thi công và căn cứ Thông 

tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 về việc hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết 

bị thi công xây dựng, với 1 ca máy khoảng 8 giờ/ngày, ước tính được lượng nhiên liệu 

tiêu thụ cho hoạt động của máy móc, thiết bị và xe vận chuyển sử dụng trong quá trình 

thi công tại bảng dưới đây: 

Bảng 3.6. Lượng nhiên liệu tiêu thụ cho hoạt động của các máy thi công sử dụng 

dầu 

 

TT 

Loại máy và 

thiết bị thi công 

Dầu DO tiêu thụ 

ngày/thiết bị (lít) (*) 

1 Cần trục bánh xích 50T 65 (DO) 

2 Máy lu 8T 19 (DO) 

3 Máy lu bánh lốp 16T 38 (DO) 

4 Máy san 110CV 39 (DO) 

5 Máy ủi 110CV 46 (DO) 

6 Máy đầm bê tông 70kg 4 (xăng) 
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7 Ô tô vận chuyển 7T 46 (DO) 

8 Ô tô vận chuyển 12T 65 (DO) 

9 Xe tưới nước 5m3 23 (DO) 

Ghi chú: (*) Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 về việc hướng dẫn xác 

định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng. 

Theo tài liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, Hệ số phát thải (EFi) của thiết bị và máy 

loại động cơ Diesel cố định dựa trên cơ sở lượng nhiêu liệu tiêu thụ như sau: 

Bảng 3.7. Hệ số phát thải của máy thi công sử dụng dầu Diesel 

Đơn vị: kg/lít 

TT      Khí thải 

 

Thiết bị 

TSP SO2 NOx CO VOCs 

1 Máy đào 0,00361 0,00373 0,0441 0,0184 0,00404 

2 Máy ủi 0,00327 0,0037 0,031 0,0102 0,00228 

3 Máy san 0,003 0,004 0,035 0,026 0,0056 

4 Máy lu 0,00084 0,00012 0,01138 0,00259 0,00094 

(Tổ chức Y tế thế giới) 

Trên cơ sở khối lượng nhiên liệu tiêu thụ và hệ số phát thải, Tải lượng của các khí thải 

do hoạt động của máy thi công sinh ra trên mỗi khu vực công trường thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 3.8. Tải lượng khí thải trên mỗi khu vực thi công 

TT Thiết bị Tải lượng khí thải (kg/ngày) 

TSP SO2 NOx CO VOCs 

1 Máy đào <=0,8m3 1,63172 1,68596 19,9332 8,3168 1,82608 

2 Máy lu 7T 0,04368 0,00624 0,59176 0,13468 0,04888 

3 Máy lu bánh lốp 16T 0,06384 0,00912 0,86488 0,19684 0,07144 

4 Máy san 110CV 0,351 0,468 4,095 3,042 0,6552 

5 Máy ủi <=110CV 0,45126 0,5106 4,278 1,4076 0,31464 

Tổng cộng (kg/ngày) 2,5415 2,67992 29,76284 13,09792 2,91696 

Như vậy, tải lượng khí thải phát sinh từ hoạt động của máy móc, thiết bị của Dự 

án là không lớn. Đồng thời, theo số liệu giám sát giai đoạn thi công của các công trình 

tương tự, dự báo nồng độ khí thải phát sinh đảm bảo so với QCVN 05: 2013/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh. 

Hơn nữa, do vị trí thi công có không gian thoáng đãng nên các khí ô nhiễm trong 

khói thải máy thi công chủ yếu gây tác động nhẹ đối với sức khỏe của lao động vận hành 
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máy và lao động ở gần, gây tác động không đáng kể đến chất lượng môi trường xung 

quanh 

➢ Mùi từ khu vực tập trung, thu gom rác thải 

Do rác thải sinh hoạt của công nhân lao động tại công trường có thành phần hữu cơ 

cao (>60%) nên nếu quá trình thu gom và xử lý không đúng theo quy định, các thành 

phần này dễ bị phân hủy sinh học dưới tác động của vi sinh vật và tạo ra nước rỉ rác gây 

mùi hôi thối, thu hút ruồi nhặng gây ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân làm việc tại 

công trường.  

Tuy nhiên, các hoạt động này cũng không thực hiện liên lục nên các khí này dễ bị 

phân tán, pha loãng vào không khí, chủ yếu tác động đến công nhân trực tiếp thực hiện 

nên tác động ở mức độ thấp. 

c./ Tác động do chất thải rắn 

❖ Chất thải rắn sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh: Trong quá trình thi công, xây dựng, chất thải rắn sinh hoạt 

phát sinh từ hoạt động của công nhân có thành phần chủ yếu là túi nilong, giấy vụn, thức 

ăn thừa, vỏ chai nhựa, … 

- Quy mô: Theo QCVN 01:2021/BXD, định mức thải là 0,8kg/người/ngày nên 

với số lượng là 25 công nhân thì lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh là: 

M = 25 x 0,8 kg/người/ngày = 20 kg/ngày 

- Tính chất: Chất thải rắn sinh hoạt có hàm lượng chất thải hữu cơ và chất thải vô 

cơ. Chất thải hữu cơ như thức ăn thừa, giấy có thời gian phân hủy nhanh tuy nhiên lại 

rất dễ gây mùi, gây khó chịu, tạo điều kiện cho các côn trùng gây bệnh phát triển. Chất 

thải vô cơ như bao bì nilon thì rất khó phân hủy, khi đưa ra ngoài môi trường sẽ gây ảnh 

hưởng  lâu dài. Tuy nhiên, theo thực tế, lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh ở công 

trường xây dựng không nhiều như lượng tính toán lý thuyết ở trên, phần lớn công nhân 

của dự án hết giờ làm sẽ về nhà ăn uống, tắm giặt, chỉ có một vài người ở lại trong trong 

lán trại nên mức độ phát thải chỉ ở mức độ thấp 

- Vị trí tác động: chủ yếu tại khu vực lán trại công nhân. 

- Mức độ tác động: thấp, có thể khắc phục được. 

- Thời gian tác động: trong giai đoạn xây dựng Dự án. 

❖ Chất thải rắn xây dựng 

- Nguồn phát sinh: Chất thải rắn xây dựng phát sinh từ quá trình thi công xây chủ 

yếu là bao bì đựng xi măng, vữa xi măng rơi vãi, gạch đá, sắt thép vụn, … 

- Quy mô: Tham khảo Báo cáo tổng hợp quy hoạch quản lý CTR trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 thì khối lượng CTR xây dựng 

thải bỏ (không tái sử dụng được) chiếm khoảng 10% – 20% khối lượng chất thải sinh 



BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN: 

“Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông Nhơn Khánh - Nhơn Hòa (đoạn từ ĐT.636 kết nối với 

ngã ba Nguyễn Trung Trực - Trần Khánh Dư)” 

Chủ dự án: Ủy ban nhân dân thị xã An Nhơn 

Đại diện chủ dự án: Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ thị xã An Nhơn 71 

hoạt, tức là khoảng: 20 kg/ngày x (10 – 20)% = (2 – 4) kg/ngày. 

- Tính chất: Chất thải rắn xây dựng chủ yếu là các chất trơ, cứng, khó phân hủy 

nên ít gây ảnh hưởng đến môi trường mà chủ yếu ảnh hưởng đến an toàn lao động của 

công nhân thi công trên công trường, gây mất mỹ quan khu vực. Thông thường, chất 

thải rắn xây dựng đều được tận thu lại để tái chế, tái sử dụng hoặc làm vật liệu trong các 

công trình xây dựng khác. 

- Phạm vi tác động: Khu vực Dự án và nguồn tiếp nhận 

- Mức độ tác động: Thấp 

- Thời gian tác động: Trong quá trình thi công xây dựng Dự án 

- Đánh giá tác động: Chất thải này chủ yếu ảnh hưởng tới mức độ an toàn của 

người lao động tại công trường Dự án. Lượng phát thải này có mức độ tác động nhỏ 

nhưng cần phải hạn chế thấp nhất lượng phát thải hoặc thu gom gọn gàng để tránh sự cố 

đáng tiếc tới an toàn lao động. 

❖ Chất thải nguy hại 

- Nguồn phát sinh: Chất thải nguy hại phát sinh chủ yếu là dầu mỡ thải từ quá 

trình bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị thi công, giẻ lau dính dầu mỡ, phụ tùng hư hỏng dính 

dầu mỡ, vỏ chai đựng dầu nhớt, … 

- Quy mô: Ước tính lượng chất thải nguy hai phát sinh trong quá trình xây dựng 

được thể hiện tại bảng dưới đây: 

Bảng 3.9. Dự báo khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn thi 

công xây dựng 

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Số lượng trung 

bình (kg/tháng) 

Mã 

CTNH 

1 
Bao bì mềm thải (chứa hóa 

chất xây dựng) 
Rắn 0,5 

18 01 03 

2 Lon sơn, vật dụng dính sơn Rắn 0,5 16 01 09 

3 
Các loại vật dụng nhiễm dầu 

thải như giẻ lau, bao tay 
Rắn  01 18 02 01 

4 Dầu mỡ thải Lỏng 0,5 16 01 08 

- Tính chất: Các chất này có tính nguy hại cao, gây tác động mạnh tới môi 

trường và sức khỏe cộng đồng, quy mô tác động mang tính lan truyền rộng. Đặc biệt, 

lượng dầu mỡ thải nếu không được thu gom, xử lý triệt để sẽ gây ô nhiễm môi trường 

đất, nước mặt, nước ngầm khu vực Dự án. 

- Mức độ tác động: Mạnh 

- Thời gian tác động: Lâu dài 

- Đánh giá tác động: Các chất thải này phát sinh với lượng không nhiều, song 
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đây là loại chất thải nguy hại vì vậy sẽ có biện pháp thu gom và xử lý thích hợp, tránh 

gây ảnh hưởng tới môi trường khu vực 

3.1.1.2. Các tác động môi trường không liên quan đến chất thải 

a. Xác định nguồn phát sinh và mức độ của tiếng ồn, độ rung 

❖ Tiếng ồn 

Trong quá trình xây dựng Dự án, mọi hoạt động của con người, thiết bị trên công 

trường sẽ phát sinh ra tiếng ồn. Mức độ lan truyền tiếng ồn phụ thuộc vào mức âm và 

khoảng cách từ vị trí gây ra đến môi trường tiếp nhận. Tiếng ồn làm ảnh hưởng đến sức 

khỏe của công nhân trong công trường xây dựng. 

Theo thống kê của Bộ Y tế và Viện nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ lao 

động của Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam thì tiếng ồn gây ảnh hưởng xấu tới hầu 

hết các bộ phận trong cơ thể con người. Tác động của tiếng ồn đối với cơ thể con người 

ở các dải tần khác nhau được thể hiện cụ thể qua bảng sau: 

Bảng 3.10. Các tác hại của tiếng ồn có mức ồn cao nhất đối với sức khỏe con 

người 

Mức ồn (dBA) Tác động đến người nghe 

0 Ngưỡng nghe thấy 

100 Bắt đầu làm biến đổi nhịp đập của tim 

110 Kích thích mạnh màng nhĩ 

120 Ngưỡng chói tai 

130 – 135 Gây bệnh thần kinh, nôn mửa, làm yếu xúc giác và cơ bắp 

140 Đau chói tai, gây bệnh mất trí, điên 

145 Giới hạn cực đại mà con người có thể chịu được tiếng ồn 

150 Nếu nghe lâu sẽ bị thủng màng nhĩ 

160 Nếu nghe lâu sẽ nguy hiểm 

190 Chỉ cần nghe trong thời gian ngắn đã bị nguy hiểm 

(Nguồn: Ô nhiễm tiếng ồn và kỹ thuật xử lý – Phạm Đức Nguyên, 2000) 

Nhìn chung ô nhiễm tiếng ồn mang tính chất cục bộ, tác động trực tiếp đến 

công  nhân làm việc trong khu vực Dự án là chủ yếu, mức độ ảnh hưởng của tiếng ồn 

do hoạt động của Dự án đến khu vực xung quanh là không đáng kể. 

❖ Độ rung 

Các tác động do rung động trong quá trình thi công chủ yếu là do hoạt động của 

máy móc thi công như máy đào, máy lu, máy san, phương tiện vận chuyển ... Rung động 

là một trong những yếu tố gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người như gây co rút cơ, 
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chuột rút, ảnh hưởng đến các khớp xương. Độ rung của các thiết bị, máy móc thi công 

được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 3.11. Mức rung của các phương tiện thi công (dB) 

TT Thiết bị thi công Mức rung cách 

máy 10m 

Mức rung 

cách 20m 

Mức rung 

cách 30m 

1 Máy xúc 76 66 56 

2 Máy ủi 79 69 59 

3 Máy lu 44 67 57 

4 Xe tải 74 64 54 

QCVN 27:2010/BTNMT 75 * 75* 

(Nguồn: GS.TS. Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ 

thuật, Hà Nội, năm 2003) 

Kết quả tính toán cho thấy, mức rung từ các phương tiện máy móc, thiết bị thi công 

vượt giới hạn cho phép đối với khu vực xung quanh trong khoảng 10m trở lại, nhưng 

nằm trong giới hạn cho phép ở khoảng 20m trở lên theo QCVN 27:2010/BTNMT – Quy 

chuẩn quốc gia về độ rung ( 75* - Giá trị tối đa về mức gia tốc rung đối với hoạt động 

xây dựng trong khu vực thông thường với thời gian áp dụng trong ngày từ 6h – 21h). 

Khi các phương tiện hoạt động đồng thời thì sự cộng hưởng của các thiết bị sẽ 

làm gia tăng mức rung tại khu vực, tác động đến công nhân thi công và người dân khu 

vực dọc tuyến đường Dự án. 

b.  Tác động do thu hồi, giải toả mặt bằng 

Trong giai đoạn giải phóng mặt bằng, tác động đáng quan tâm nhất là việc trưng 

dụng đất. Đây là tác động không nhỏ trong quá trình thực hiện dự án và sẽ gặp nhiều 

khó khăn nhất. Để tạo ra được mặt bằng thi công thuận lợi, đúng theo yêu cầu thiết kế, 

sẽ giải toả thu hồi đất. 

Trong khu vực giải tỏa ngoài đất trồng lúa (chiếm phần lớn diện tích), còn có đất 

trồng hoa màu, cây cối khác. Vì vậy, việc giải phóng mặt bằng sẽ ảnh hưởng tới thu 

nhập và việc làm của những hộ dân có đất trong khu vực giải toả, tạo sự nhàn rỗi và có 

thể gây mất an ninh trật tự trong cộng đồng.  

Bên cạnh đó, việc di dời 04 hộ dân (xã Nhơn Khánh 02 hộ, phường Nhơn Hòa 02 

hộ) trong khu vực dự án cũng ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ này. Ngoài những 

tác động trong công tác thu hồi đất, Chủ đầu tư còn quan tâm việc bố trí tái định cư cho 

các hộ dân trong khu vực dự án 

Các vấn đề nảy sinh trong công tác này chưa tạo ra những áp lực rõ ràng lên môi 

trường. Tuy nhiên, khi công tác đền bù, giải phóng mặt bằng không được giải quyết 

thoả đáng sẽ gây tranh chấp, bất đồng giữa người dân và Chủ đầu tư, có thể cản trở thi 
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công, ảnh hưởng đến tiến độ công trình. 

c.  Tác động đến các đối tường xung quanh dự án 

+ Tác động đến khu dân cư lân cận: Những tác động từ bụi, khí thải, tiếng ồn và 

tập trung công nhân trong quá trình thi công có thể ảnh hưởng đến sự trong lành và yên 

tĩnh không gian khu dân cư xung quanh. Tuy nhiên, hiện trạng khu vực cho thấy dân cư 

chỉ tập trung ở điểm đầu và điểm cuối của dự án, còn tuyến đường xây dựng chủ yếu đi 

qua đất ruộng nên những tác động đến khu dân cư chỉ ở mức độ thấp. 

+ Đối với hệ sinh thái: Hoạt động của Dự án sẽ phát sinh các loại chất thải: nước 

thải, khí thải, chất thải rắn. Nếu các nguồn thải này không được thu gom và xử lý sẽ gây 

ô nhiễm môi trường xung quanh. Từ đó, gây ảnh hưởng đến cảnh quan thiên nhiên, hệ 

sinh thái tự nhiên. 

Khu vực thực hiện Dự án có tổng chiều dài 1429.99m, phần lớn đi qua khu vực 

ruộng lúa. Hoạt động thi công xây dựng có thể làm trôi đất, cát, vật liệu xây dựng và 

các loại chất thải xâm nhập ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây trồng và lúa nếu trùng 

với vụ gieo sạ của người dân. Bên cạnh đó, còn có thể gây ô nhiễm nguồn nước mặt ở 

khu vực ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của các loài sinh vật. 

Nhìn chung, khu vực dự án chủ yếu là đất nông nghiệp, hệ sinh thái thuộc hệ sinh 

thái nghèo, không có các loài động thực vật quý hiếm nên quá trình thi công xây dựng 

chỉ làm thay đổi cảnh quan sinh thái, còn các tác động đến tài nguyên sinh vật của khu 

vực chỉ ở mức độ thấp. 

+ Đối với công trình văn hóa, di tích lịch sử, công trình công cộng: Trong diện 

tích thực hiện dự án không có các công trình văn hóa, các di tích lịch sử, các công trình 

công cộng nên quá trình thi công xây dựng không tác động đến các thành phần này.  

+ Đối với đời sống kinh tế - xã hội tại khu vực: 

• Tác động tích cực:  

. Giai đoạn thi công xây dựng Dự án giúp tạo công ăn việc làm cho một bộ 

phận công nhân lao động địa phương, đẩy mạnh sản xuất, kích thích các mặt hàng tiêu 

dùng và vật liệu xây dựng trên địa bàn phát triển.  

. Khu vực thực hiện dự án phần lớn diện tích là đất trồng lúa không mang lại 

hiệu quả kinh tế cao cho khu vực như mong muốn. Do đó, xây dựng hệ thống hạ tầng 

hoàn chỉnh sẽ làm tăng giá trị sử dụng đất, đồng thời phù hợp với định hướng phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương. 

• Tác động tiêu cực:  

. Quá trình này cũng tiềm ẩn những tác động tiêu cực do việc thu hồi đất canh 

tác nông nghiệp, một bộ phận dân cư khi nhận được tiền đền bù nếu không sử dụng 

đúng mục đích sẽ có thể xuất hiện các ảnh hưởng xấu do ý thức, hành động không lành 
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mạnh như ăn chơi, không lao động,… làm gia tăng tệ nạn xã hội trong khu vực.  

. Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công, các xe có tải trọng 

lớn có thể gây hư hỏng các tuyến đường vận chuyển và gây ùn tắc, tai nạn giao thông. 

d. Tác động do tập trung công nhân tại khu vực dự án 

Việc tập trung của công nhân xây dựng tại địa điểm thi công góp phần thúc đẩy 

hoạt động dịch vụ tại khu vực xã phát triển. Tuy nhiên, những công nhân này sẽ tạo ra 

một lượng nhất định nước thải và rác thải sinh hoạt, có khả năng gây ảnh hưởng nhất 

định đến chất lượng nguồn nước và sức khoẻ con người, có nguy cơ gây ra dịch bệnh. 

Bên cạnh đó, sự tập trung công nhân như vậy còn có thể gây nên những tác động tiêu 

cực về mặt an ninh xã hội trong khu vực. Sự khác biệt về trình độ học thức của công 

nhân xây dựng và các kỹ sư xây dựng và lắp đặt, tập kết vật tư, họ đến từ nhiều địa 

phương khác nhau, với tính cách và lối sống khác nhau do đó dễ nảy sinh mâu thuẫn. 

e. Tác động đến điều kiện vi khí hậu trong quá trình xây dựng 

Một trong những tác nhân gây tác động tiêu cực đến môi trường trong quá trình 

xây dựng là việc bê tông hoá bề mặt đất. Bên cạnh đó, hoạt động của máy móc, thiết bị 

thi công cũng phát sinh ra nhiệt sẽ làm ảnh hưởng đến điều kiện vi khí hậu trong khu 

vực, bao gồm: 

- Tăng nhiệt độ không khí trong vùng (nhất là vào buổi trưa) do tăng quá trình hấp 

thụ và bức xạ nhiệt, sẽ gây nên những biến đổi về sinh lý, ảnh hưởng tới sức khoẻ và 

năng suất lao động của người lao động như: rối loạn điều hoà nhiệt, say nóng, mất nước, 

mất một lượng các muối khoáng (như các ion K, Na, Ca, I, Fe, ...). 

- Giảm độ ẩm trong không khí: Độ ẩm tương đối thích hợp với con người là 75 – 

85%. Việc bê tông hoá và có nhiều đất trống sẽ làm khả năng bốc hơi nước trong không 

khí nhanh hơn, độ ẩm giảm. Khi độ ẩm thấp thì không khí hanh khô, da khô nẻ. 

- Khu vực chủ yếu là đất ruộng, ít cây xanh có bóng lớn nên đối tượng bị ảnh 

hưởng chính là các công nhân làm việc trực tiếp trên công trường, có thể gây mệt mỏi, 

chóng mặt, ngất xỉu … Tuy vậy do mức độ hoạt động trong giai đoạn xây dựng là không 

liên tục và khu vực dự án có mặt thoáng rộng nên cũng góp phần hạn chế các tác động 

do nhiệt. 

3.1.1.3. Nhận dạng, đánh giá sự cố môi trường có thể xảy ra của dự án 

a. Sự cố tai nạn lao động 

Sự cố tai nạn lao động trong giai đoạn chuẩn bị có thể xảy ra trong một số  trường 

hợp sau: 

-  Do bất cẩn của lái xe trong quá trình thi công san lấp mặt bằng. 

-  Các phương tiện thi công không đảm bảo kỹ thuật hoặc do công nhân điều khiển 

không tuân thủ các nguyên tắc an toàn giao thông gây tai nạn lao động. 
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-  Do các nguyên nhân khách quan như trượt, sụt lún nền gây tai nạn cho  phương 

tiện cũng như công nhân lao động. 

b. Sự cố về tai nạn giao thông 

Sự cố tai nạn giao thông trong giai đoạn chuẩn bị có thể xảy ra trong quá trình vận 

chuyển nguyên vật liệu về khu vực Dự án, vận chuyển vật liệu đổ thải do các phương tiện 

vận chuyển phóng nhanh, vượt ẩu hoặc phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật. 

Sự cố tai nạn giao thông xảy ra sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như tính mạng của 

người tham gia giao thông. 

c. Sự cố về cháy nổ 

Trong giai đoạn thi công xây dựng sự cố cháy nổ có thể xảy ra trong quá trình vận 

chuyển và tồn chứa nhiên liệu hoặc do sự thiếu an toàn về hệ thống cấp điện tạm thời, 

gây nên các thiệt hại về người và tài sản. Có thể xác định các nguyên nhân cụ thể như 

sau: 

- Do sự cố của các thiết bị máy móc gây ra cháy nổ. 

- Hệ thống cấp điện tạm thời phục vụ thi công không đảm bảo an toàn có thể 

gây ra các sự cố giật, chập, cháy nổ... gây thiệt hại về người và tài sản. 

- Việc sử dụng các thiết bị gia nhiệt trong thi công (hàn, xì...) có thể gây cháy 

nổ khi gặp các vật dụng dễ cháy. 

- Do bất cẩn của công nhân gây ra cháy nổ tại khu vực kho chứa nhiên liệu tạm 

thời phục vụ thi công. 

Nhìn chung, sự cố cháy nổ thường ít khi xảy ra trong thi công, tuy nhiên, nếu sự cố 

xảy ra sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tính mạng con người cũng như tài sản và môi trường 

xung quanh. 

3.1.1.4. Đánh giá, dự báo tác động đối với quá trình tháo dỡ công trình sau khi kết 

thúc xây dựng 

Sau khi thi công xong, nơi đóng lán trại, kho bãi  của  Nhà  thầu  sẽ  nhanh  chóng 

dỡ bỏ và di chuyển khỏi công trường thi công. 

a. Tác động liên quan đến chất thải 

Các khu lán trại sử dụng cho Dự án chiếm diện tích là 300 m2, không xây dựng kiên 

cố và có thể dễ dàng di chuyển. Do khu vực lán trại được bố trí ngay trên mặt bằng của 

công trường thi công vì vậy công tác tháo dỡ, vệ sinh khu vực hoàn trả lại mặt bằng cho 

Dự án sau khi thi công hoàn thiện hệ thống hạ tầng chủ yếu tập trung vào những vấn đề 

như sau: Dọn sạch các vật liệu thi công như sắt thép gỗ ván, đá loại còn lại rơi ra xung 

quanh khu vực Dự án, tháo dỡ nhà vệ sinh di động, tháo dỡ lán trại của công nhân, tháo 

dỡ khu vực chứa nguyên vật liệu phục vụ Dự án, cải tạo diện tích chiếm dụng đất tạm 

thời, ... 
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Khối lượng phát sinh từ quá trình tháo dỡ không nhiều nhưng nếu không được thu 

gom vận chuyển, dọn dẹp sạch sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh khu vực 

thực hiện Dự án. 

b. Tác động không liên quan đến chất thải 

- Đối với hoàn nguyên mỏ, bãi tập kết nguyên liệu: Hiện tại  các mỏ đất, đá,  cát, 

…cung cấp nguyên liệu cho Dự án được mua tại các Công ty đã được cấp phép khai thác. 

Do đó, các tác động của các hoạt động này không thuộc phạm vi của báo cáo này. 

- Đối với các tuyến đường giao thông vận chuyển nguyên vật liệu không thuộc 

phạm vi của Dự án: Trong quá trình thi công Dự án sẽ làm ảnh hưởng đến các tuyến 

đường vận chuyển nguyên, nhiên vật liệu liệu (đất, cát, xi măng, ...). Tuy lượng xe vận 

chuyển nguyên, nhiên vật liệu phục vụ cho Dự án trong quá trình thi công không nhiều 

nhưng mức độ tham gia giao thông và lưu thông trên các tuyến này cũng có thể ảnh 

hưởng đến mật độ giao thông và làm hư hỏng các tuyến đường này. 

- Đối với khu vực bãi thải: Đất đá thải được đổ thải theo thiết kế cơ sở, cần có các 

biện pháp cải tạo phục hồi môi trường sau khi kết thúc xây dựng. 

3.1.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm 

thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường 

3.1.2.1. Biện pháp giảm thiểu các tác động liên quan đến chất thải 

a. Biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải 

❖ Nước thải sinh hoạt 

- Bố trí nhà vệ sinh di động tại công trường thi công, cụ thể là bố trí tại Ban chỉ 

huy công trường và khu vực lán trại của công nhân. Dự kiến sẽ bố trí 01 nhà vệ sinh di 

động tại Ban chỉ huy công trình tại đầu tuyến đường và một nhà vệ sinh di động bố trí 

tại vị trí đang thi công và tập trung đông công nhân thi công; 

- Định kỳ đơn vị thi công thuê đơn vị có chức năng đến hút cặn đưa đi xử lý 

đồng thời sẽ di dời nhà vệ sinh đến những vị trí thi công tiếp theo của tuyến đường. Khi 

kết thúc thi công sẽ tháo dỡ để trả lại cho đơn vị cung cấp và hoàn trả mặt bằng cho Dự  

án. Ngoài ra, Chủ dự án ưu tiên tuyển dụng công nhân xây dựng tại địa phương nhằm 

giảm số lượng công nhân lưu trú tại công trường, qua đó giảm phát sinh       nước thải 

sinh hoạt. 

❖ Nước thải xây dựng 

- Sử dụng nước vừa đủ trong quá trình bảo dưỡng bê tông; 

- Công trường thi công sẽ được thiết kế để bảo đảm thu gom nước mưa trên bề 

mặt không chảy qua khu vực có bề mặt có chất gây ô nhiễm và không gây úng ngập; 

- Thường xuyên khơi thông dòng chảy theo địa hình tự nhiên nhằm ngăn ngừa 

tình trạng ứ đọng, ngập úng, sình lầy; 
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- Tại mỗi đoạn thi công bố trí 03 hố lắng dung tích 2m3/hố để xử lý lắng sơ bộ 

nước thải thi công phát sinh. Nước sau lắng, phần nước trong sẽ tái sử dụng toàn bộ vào 

mục đích làm ẩm vật liệu thi công, đất đá thải trước khi vận chuyển đổ thải và tưới nước 

dập bụi trên công trường thi công; hố này sẽ được lấp sau khi thi công Dự án; 

- Đảm bảo máy móc, thiết bị thi công an toàn môi trường, được che chắn để 

hạn chế tối đa rò rỉ dầu mỡ trong quá trình thi công. 

❖ Nước mưa chảy tràn 

- Giảm thiểu tác động nước mưa chảy tràn tại vị trí thi công: 

+ Tại vị trí thi công, tiến hành đào rãnh thoát nước mưa dọc và lắp đặt cống 

ngang đường theo thiết kế để thoát nước trên mặt đường trong thời gian thi công; 

+  Tổ chức lu lèn nền đường đạt độ chặt theo thiết kế ngay sau khi san nền và 

hoàn thành dứt điểm trong ngày, nhất là trước khi có mưa lớn; 

+ Ngừng thi công vận chuyển đất vào những ngày có mưa lớn kéo dài; 

+  Tổ chức dọn vệ sinh sạch sẽ trên công trường sau mỗi ngày làm việc để hạn 

chế cuốn trôi chất thải theo nước mưa chảy tràn ra khu vực xung quanh; 

+ Đối với những ngày mưa lớn, mưa kéo dài khi thi công cần lưu ý đến việc sạt 

lở đất, khơi thông dòng chảy nhằm cho nước thoát nhanh để không gây nên hiện tượng 

ngập lụt, nếu xét thấy cần thiết thì cho dừng thi công nhằm đảm bảo an toàn cho công 

nhân và nguồn nước mặt tại khu vực. 

+ Chủ dự án đôn đốc đơn vị tư vấn giám sát tổ chức giám sát nhà thầu thi công 

thực hiện đào mương thoát nước dọc trên các đoạn tuyến đi qua khu dân cư, thi công 

cống ngang đường trước khi triển khai thi công nền đường. 

- Giảm thiểu tác động nước mưa chảy tràn tại vị trí bãi tập kết, bãi thải: 

+ Tập kết đất san nền tại bãi thải phù hợp với tiến độ thi công, không lưu giữ 

quá lâu tại công trường, đặc biệt vào những ngày có mưa lớn để tránh chảy tràn ra khu 

vực xung quanh. Tại bãi chứa đất tầng phủ đào rãnh thoát nước tạm thời tại chân bãi 

thải, nhằm thu gom dẫn nước mưa chảy tràn vào khu vực bãi thải; 

+ Hoạt động vận chuyển tập kết nguyên vật liệu bám sát với tiến độ thi công 

tuyến đường, thi công cầu để tránh tình trạng nguyên vật liệu tồn đọng tại vị trí tập kết; 

+ Không vận chuyển tập kết nguyên vật liệu, không vận chuyển đất thải ra  khu 

vực bãi thải vào ngày mưa kéo dài. 

b. Biện pháp giảm thiểu tác động của bụi, khí thải 

❖ Biện pháp giảm thiểu tác động do bụi phát sinh từ hoạt động đào, đắp 

- Áp dụng biện pháp thi công đào, đắp đất tuyến đường theo hình thức cuốn chiếu 

để hạn chế khối lượng đất đào đắp, san gạt vào cùng một thời điểm nhằm giảm nồng độ 

bụi phát sinh; 
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- Đổ đất, cát đắp đến đâu sẽ bố trí các xe ủi, xe lu để tiến hành san gạt và lu 

chặt đến đó nhằm hạn chế bụi cuốn trên bề mặt công trường; 

- Tại các khu vực có khả năng phát tán bụi lớn trên công trường (vị trí tập kết 

cát, đá dăm…), hạn chế bụi cuốn bằng biện pháp phun nước làm ẩm vào những ngày 

nắng nóng, có gió. Tần suất phun ẩm tùy thuộc vào điều kiện thời tiết cụ thể, tăng tần 

suất phun ẩm lên 3 lần/ ngày vào các thời điểm hanh khô, nắng, gió lớn, đặc biệt là vào 

thời kỳ gió Tây Nam hoạt động mạnh; 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc trên công trường 

như: khẩu trang, kính bảo vệ mắt, mũ nón, áo quần bảo hộ, ... 

❖ Biện pháp giảm thiểu tác động do bụi phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển 

nguyên vật liệu phục vụ thi công và vận chuyển đất thải đến bãi thải 

- Sử dụng bạt che phủ thùng xe để hạn chế khả năng bụi cuốn, bụi rơi vãi trên 

tuyến đường vận chuyển, đồng thời, làm vệ sinh quanh thùng xe trước khi khởi hành; 

- Bố trí xe tưới nước để phun ẩm trên tuyến đường, với tần suất trung bình 2-3 

lần/ngày và tăng lên khoảng 3-4 lần/ngày nếu thời tiết có nắng, khô nóng và có gió mạnh; 

- Xe chở vật liệu xây dựng không được chở quá tải trọng cho phép. Yêu cầu lái 

xe phải tuân thủ quy định về biển báo, tốc độ trên tuyến đường vận chuyển; 

- Bố trí công nhân thường xuyên thu dọn đất, đá phát sinh trên đường vận 

chuyển, để thu gom lượng đất, đá, cát rơi vãi trên đường nhằm hạn chế lượng bụi cuốn 

phát sinh khi có phương tiện lưu thông qua đây; 

- Quá trình vận chuyển đất hữu cơ đi đổ, Chủ dự án yêu cầu đơn vị thi công bố 

trí lịch vận chuyển hợp lý, không tập trung xe vận chuyển, không chở quá tải trọng cho 

phép. 

❖ Biện pháp giảm thiểu tác động do khí thải do quá trình vận chuyển nguyên vật 

liệu cung cấp cho dự án 

- Lựa chọn những nhà thầu thi công có phương tiện vận tải được cơ quan đăng 

kiểm cấp phép; 

- Sử dụng các phương tiện vận chuyển hiện đại và thực hiện chế độ bảo dưỡng 

định kỳ nhằm giảm tiêu hao nhiên liệu, đồng thời giảm lượng khí thải phát sinh; 

- Bố trí lịch vận chuyển hợp lý, không tập trung các phương tiện vận chuyển 

hoạt động cùng lúc tại một địa điểm cố định để hạn chế ô nhiễm cục bộ do cộng hưởng. 

❖ Biện pháp giảm thiểu tác động do khí thải phát sinh từ hoạt động của máy móc 

trên công trường xây dựng 

Trong quá trình thi công hạn chế thi công cùng lúc nhiều máy móc, thiết bị và tắt 

khi không có nhu cầu sử dụng để hạn chế khí thải phát sinh do quá trình hoạt động vì 

khi hoạt động sẽ tiến hành đốt cháy nhiên liệu và sẽ phát sinh khí thải làm ảnh hưởng 
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đến môi trường. Đồng thời, định kỳ sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị để vận hành 

ổn định, ít tiêu tốn nhiên liệu. 

Ngoài ra Chủ dự án sẽ thường xuyên trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động cho 

công nhân như khẩu trang, mũ và quần áo bảo hộ, giày… Tuyên truyền ý thức bảo vệ 

môi trường cho công nhân và người quản lý lao động trên công trường. Cho họ thấy 

được lợi ích trong việc bảo vệ môi trường lao động trong sạch gắn liền với bảo vệ sức 

khỏe của chính mình và cộng đồng. 

❖ Biện pháp giảm thiểu tác động do bụi, khí thải từ quá trình trộn bê tông 

- Phun nước làm ẩm vật liệu (cát, sỏi) trước khi định lượng để hạn chế phát sinh 

bụi; 

- Trang bị đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân  như:  áo quần  bảo hộ, khẩu 

trang chống bụi... cho công nhân trực tiếp làm việc tại khu vực trộn bê tông. 

c. Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn 

❖ Chất thải rắn sinh hoạt 

- Bố trí các giỏ, thùng đựng rác tại các vị trí phát sinh CTR như khu lán trại công 

nhân, nhà điều hành công trình; 

- Tổ chức thu gom, phân loại chất thải tại nguồn để có biện pháp xử lý thích  hợp 

đối với từng loại chất thải, cụ thể: 

+ Các chất thải vô cơ có thể tái chế, tái sử  dụng  (như  giấy  vụn,  thùng carton, 

vật dụng bằng nhựa, kim loại, chai lọ...): được thu gom để bán phế liệu; 

+ Đối với các chất thải không thể tái chế sẽ hợp đồng với đơn vị thu gom để 

tiến hành thu gom và xử lý theo quy định. 

- Giáo dục nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường cho công nhân và 

cán bộ quản lý để hình thành thói quen, nếp sống văn minh; 

- Hợp đồng với các đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển đi xử lý với tần 

suất 01 lần/ngày. 

Ưu điểm: Dễ thực hiện. 

Nhược điểm: Phải thường xuyên thu gom. 

Hiệu quả: Các chất thải rắn được thu gom, xử lý đã hạn chế được mùi hôi do sự 

phân hủy chất hữu cơ và hoạt động của vi sinh vật, côn trùng có hại cho sức khỏe con 

người, giảm các ảnh hưởng đến mỹ quan và môi trường đất. 

❖ Chất thải rắn xây dựng 

- Đối với đất đào, đất bóc hữu cơ, đất, đá dư thừa từ quá trình đào nền đường 

vận chuyển đổ thải tại vị trí bãi thải theo quy định ngay khi phát sinh. Không bố trí khu 

vực lưu giữ tạm thời tại Dự án; 

- Đối với phế thải phát sinh từ hoạt động xây dựng: Thực hiện đồng bộ các giải 
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pháp như sau: 

+ Chất thải rắn phát sinh trong quá trình thi công xây dựng Dự án chủ yếu là 

các loại phế thải gạch vỡ, cát, đá, vôi vữa, bê tông chết, xi măng, sắt, thép, gỗ, vỏ bao 

bì…, Chủ dự án sẽ cùng với đơn vị thi công có biện pháp thu gom, phân loại, tận thu sử 

dụng và xử lý đối với lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh trên để đảm bảo vệ sinh 

môi trường tại khu vực Dự án và tránh chiếm chỗ, cản trở giao thông tại khu vực; 

+ Sử dụng vật liệu đúng quy cách, đúng tiêu chuẩn tránh thừa gây lãng phí và 

hạn chế lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh trong quá trình thi công; 

+ Vỏ bao xi măng, mẩu sắt, nhựa thừa được tận dụng bán phế liệu cho các cơ 

sở trên địa bàn; 

+ Đối với các chất thải rắn không tận dụng được, chất thải cặn lắng từ quá trình 

rửa dụng cụ thi công vận chuyển đến bãi thải của Dự án;  

+ Sau khi công trình hoàn thành, đơn vị thi công sẽ tiến hành thu dọn, vệ sinh 

sạch sẽ bề mặt công trình để giữ vệ sinh cho khu vực. 

- Chất thải không tận dụng được vận chuyển đến vị trí các bãi thải của Dự án 

theo đúng quy định. Đổ thải theo phương pháp đổ lần dần từ trong ra ngoài, đổ thành các 

lớp, các lớp được lu lèn. 

Ưu điểm: Đơn giản, dễ thực hiện. 

Nhược điểm: Chiếm dụng diện tích đất, tăng chi phí đầu tư. 

Hiệu quả: Hạn chế lượng đất đá bở rời bị rửa trôi, xói mòn theo dòng chảy do 

mưa ở các khu vực bãi đất đá thải. 

❖ Chất thải nguy hại 

Nhằm hạn chế các tác động môi trường do các chất thải này gây ra, Chủ dự án 

thực hiện các biện pháp thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định của Luật Bảo vệ 

môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường; Thông tư số 

02/2022/TTBTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, bao gồm: 

- Nghiêm cấm các hoạt động chôn lấp, đốt hoặc đổ thải đối với dầu mỡ thải và 

các chất thải rắn nguy hại trên công trường; 

- Hạn chế tối đa việc sửa chữa trang thiết bị, phương tiện vận tải và máy móc thi 

công trên công trường. Các trang thiết bị cần sửa chữa, bảo dưỡng được đưa về các 

xưởng sửa chữa trong khu vực; 

- Thu gom và phân loại chất thải nguy hại vào các thùng chứa được dán nhãn theo 

quy định, lưu giữ tại kho lưu chứa CTNH tạm thời diện tích  3m2  tại khu vực  mặt bằng 

bố trí kho bãi phục vụ thi công; 

- Kho có mái tôn che kín, nền bê tông xi măng. Kho được trang bị bình cứu hỏa 
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và vật liệu hấp thụ (thùng cát) theo quy định; 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định 

với tần suất 6 tháng/lần; 

- Thực hiện tháo dỡ kho chứa CTNH tạm sau khi kết thúc giai đoạn thi công xây 

dựng để trả lại mặt bằng cho Dự án. Toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh, bao gồm cả 

dụng cụ, thiết bị lưu chứa sẽ được vận chuyển đưa đi xử lý trước khi tháo dỡ kho. Khung 

sắt, mái tôn được thu gom bán cho đơn vị thu mua phế liệu trên địa bàn. 

* Đánh giá: 

- Ưu điểm: Đơn giản, dễ áp dụng. 

- Nhược điểm: Cần có sự quản lý của Chủ dự án và đơn vị thi công. 

- Mức độ khả thi: Tương đối cao. 

- Đảm bảo các loại chất thải rắn và chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn 

thi công xây dựng Dự án được thu gom, phân loại và quản lý theo đúng quy định và 

được xử lý triệt để. 

3.1.2.2. Biện pháp giảm thiểu các tác động không liên quan đến chất thải 

a. Giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung 

Để giảm thiểu các tác động của tiếng ồn, độ rung đơn vị thi công cần thực hiện các 

biện pháp như sau: 

- Yêu cầu công nhân phải mang đầy đủ bảo hộ lao động trước khi thi công; 

- Máy móc, thiết bị thi công đưa vào sử dụng phải được kiểm định chất lượng 

đảm bảo đạt an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, đảm bảo độ rung nằm trong giới 

hạn cho phép QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; 

QCVN 24:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho 

phép tiếng ồn tại nơi làm việc; 

- Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị thi công Dự án nhằm đảm 

bảo an toàn trong thi công và đảm bảo các quy chuẩn về môi trường; 

- Tắt máy móc thiết bị hoạt động gián đoạn nếu thấy không cần thiết để hạn 

chế cộng hưởng mức ồn ở mức thấp nhất; 

- Bố trí thời gian thi công hợp lý để hạn chế việc tập trung máy móc hoạt động 

đồng thời làm cho tiếng ồn, độ rung cộng hưởng phát sinh diện rộng; 

- Hạn chế các xe tải trọng lớn và các thiết bị gây ồn, rung lớn hoạt động vào 

ban đêm (từ 18h - 6h) và giờ nghỉ ngơi của người dân (từ 11h30 đến 1h30). 

b. Biện pháp giảm thiểu các tác động đối với việc thu hồi, giải toả mặt bằng 

- Phương án đền bù, giải phóng mặt bằng 
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Việc thu hồi đất, giải phóng bằng là vấn đề rất được quan tâm vì nó ảnh hưởng 

trực tiếp đến lợi ích của người dân và ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Dự án. Vì vậy, 

phương án đền bù, giải phóng mặt bằng được thực hiện công khai, hợp lý đúng quy định. 

Thực hiện chính sách đền bù tương xứng với tất cả các thiệt hại về đất đai, nghề 

nghiệp lâu dài của các hộ dân bị ảnh hưởng. 

Đồng thời, công tác bồi thường, thu hồi đất được Chủ dự án phối hợp với đơn vị 

có chức năng thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Xác định rõ đối tượng được 

bồi thường, điều kiện bồi thường, hạn mức ở địa phương đảm bảo những đối tượng bị 

chiếm dụng đất bởi Dự án được đền bù hợp lý và thỏa đáng. 

- Phương án bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất nông nghiệp 

+ Đối với các hộ dân bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp, Chủ dự án sẽ phối hợp 

với chính quyền địa phương để tiến hành rà soát nắm chính xác số lượng và thu thập 

các ý kiến của các hộ bị ảnh hưởng, từ đó có chính sách đền bù, hỗ trợ hợp lý; 

+ Công khai khối lượng, giá trị bồi thường tại trụ sở UBND xã Nhơn Khánh và 

UBND Phường Nhơn Hoà để người dân theo dõi, giám sát; 

+ Công tác kê khai, bồi thường sẽ được thực hiện đúng theo quy định của pháp 

luật hiện hành; 

+ Có phương án tài chính với nguồn vốn dự phòng để thực hiện công tác bồi 

thường, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến với người dân; 

+ Đối với các hộ dân bị thu hồi đất lúa: biện pháp chính được sử dụng là đền bù 

đất theo giá thời điểm kiểm đếm chi tiết. Bên cạnh đó các hộ chính sách được hỗ trợ 

cũng triển khai nhằm ổn định cuộc sống cho người dân; 

+ Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất cho các hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản 

xuất đặc biệt là các hộ khó khăn, chính sách; 

+ Đối với diện tích đất thu hồi tạm thời để phục vụ thi công, sau khi hoàn thành Dự 

án sẽ tháo dỡ các công trình và hoàn trả lại mặt bằng cho khu đất. 

c. Biện pháp giảm thiểu tác động do việc tập trung đông công nhân 

- Chủ dự án sẽ có kế hoạch, biện pháp phối hợp với chính quyền địa phương 

để quản lý trật tự, an ninh; 

- Đưa ra những quy định nghiêm ngặt với lực lượng thi công tránh phát sinh mâu 

thuẫn không đáng có giữa công nhân xây dựng với nhân dân gây mất ổn định     xã hội 

và làm giảm tiến độ Dự án; 

- Phối hợp với chính quyền địa phương trong việc thực hiện pháp luật, bảo   đảm 

trật tự an ninh và ngăn ngừa các tệ nạn xã hội  như cờ  bạc  và các  hoạt  động  gây mất 

trật tự xã hội trên địa bàn; 

- Ưu tiên tuyển chọn công nhân ở gần khu vực Dự án nhằm hạn chế các tác động 
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xã hội tiêu cực tại khu vực Dự án. 

- Xử lý nghiêm các hành vi gây rối mất trật tự trong quá trình thi công, làm ảnh 

hưởng chung đến tiến độ của Dự án 

d. Giảm thiểu tác động đến đa dạng sinh học 

Khu vực Dự án có mật độ đa dạng sinh học thấp, chủ yếu là hệ sinh thái nông 

nghiệp. Để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái thì Chủ dự án phối 

hợp nhà thầu thi công thực hiện các giải pháp như: 

- Các chất thải phát sinh từ hoạt động Dự án sẽ được thu gom, xử lý triệt để; 

- Không thực hiện các hoạt động đào đắp, chặt phá cây bên ngoài phạm vi Dự án. 

e. Giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội 

Để hạn chế những tác động tiêu cực của Dự án đến kinh tế, văn hóa - xã hội, Chủ 

dự án sẽ thực hiện một số biện pháp như sau: 

- Phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác giải phóng       mặt 

bằng theo đúng trình tự quy định của Pháp luật; 

- Giáo dục, tuyên truyền cho công nhân có lối sống lành  mạnh,  phòng chống  tệ 

nạn, đặc biệt không làm xáo trộn tập quán của người dân; 

- Quản lý tốt công nhân và tuyên truyền, giáo dục để không phát  sinh các     tiêu 

cực làm ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư. 

3.1.2.3. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường và phòng ngừa, ứng phó sự 

cố môi trường 

a. Biện pháp giảm thiểu sự cố tai nạn lao động 

Để phòng ngừa sự cố tai nạn lao động, nhà thầu áp dụng các biện pháp sau: Xây 

dựng và ban hành nội quy làm việc tại công trường, bao gồm nội quy ra vào công trường, 

nội quy về an toàn lao động, các quy định về việc sử dụng các máy móc, thiết bị thi 

công, cụ thể: 

- Nhân viên điều  khiển  phương  tiện,  thiết  bị  thi  công  là  người  có  bằng  lái 

và kinh nghiệm, tuân thủ những quy định an toàn lao động trên công trường; 

- Tổ sửa chữa máy móc tổ chức kiểm tra máy móc thiết bị định kỳ để đảm bảo an 

toàn cho lái xe, máy trong quá trình điều khiển phương tiện; 

- Công nhân lái xe, máy móc, vận hành thiết bị theo đúng quy trình, không tự ý 

bỏ đi nơi khác hay cho người khác vận hành; 

- Cán bộ phụ trách an toàn của nhà thầu thường xuyên kiểm tra phát hiện kịp thời 

các hiện tượng mất an toàn xử lý ngay nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối; 

- Trên đoạn thi công và các hố đào trên đường có rào chắn, ban đêm có đèn báo 

hoặc biển phản quang để người tham gia giao thông dễ nhận biết; 

- Sau mỗi ca thi công, máy móc thiết bị phải được tập kết về bãi theo quy định. 
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- Công nhân xây dựng sẽ được học các nội quy an toàn, được trang bị và yêu cầu 

mang đầy đủ bảo hộ lao động phù hợp với đặc điểm của từng công việc như quần áo, 

găng tay, khẩu trang, nút bịt tai, kính, ủng... 

- Thành lập một đội kiểm tra an toàn, thường xuyên kiểm tra an toàn lao động 

trên công trường. Hướng dẫn đội thi công theo các điều lệ về an toàn lao động, về khoảng 

cách đối với máy thi công; 

- Trang bị tủ thuốc y tế tại công trường để kịp thời cấp cứu khi xảy ra sự cố tai 

nạn lao động; 

- Nghiêm cấm những người không phận sự ra vào công trường làm việc; 

- Thường xuyên nắm bắt kịp thời thông tin về thời tiết để có phương án thi  công 

hợp lý. Không tổ chức thi công trong điều kiện thời tiết xấu như bão, áp thấp nhiệt đới, 

lũ lụt; 

- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho công nhân, sử dụng thêm nút bịt tai để 

chống tiếng ồn. 

b. Biện pháp giảm thiểu sự cố tai nạn giao thông 

Để phòng chống sự cố tai nạn giao thông có thể xảy ra trong giai đoạn thi công 

Dự án, Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

Phân luồng giao thông tại các nút giao thông nối từ công trường với tuyến đường 

chính của khu vực; giám sát các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu thi công 

xây dựng và vận chuyển vật liệu đổ thải đảm bảo tuân thủ đúng Luật Giao thông đường 

bộ, chở đúng trọng tải của xe, phủ bạt kín thùng xe, chạy đúng tốc độ và đi đúng tuyến 

đường quy định, bố trí hợp lý thời gian và mật độ hoạt động của các phương tiện vận 

tải để không làm gia tăng mật độ giao thông tại khu vực; 

- Bố trí lắp đặt biển cảnh báo công trường đang thi công; lắp đặt đèn cảnh báo, 

biển báo hiệu, hàng rào cảnh báo và bố trí nhân lực hướng dẫn phân luồng giao thông 

tại khu vực thi công ban đêm. Bố trí nhân  công quét dọn khi có đất rơi vãi trên  đường; 

- Khi sự cố tai nạn giao thông xảy ra, cần kịp thời phân luồng giao thông và 

nhanh chóng đưa người bị nạn (nếu có) đi cấp cứu tại cơ sở y tế gần nhất. 

c. Biện pháp giảm thiểu sự cố cháy nổ 

❖ Khu vực lán trại công nhân 

- Bố trí khu lán trại ngăn nắp, các vật dụng dễ cháy cách xa nguồn lửa, tránh 

hiện tượng gây cháy lan ra các khu vực xung quanh; 

- Trang bị đầy đủ các phương tiện PCCC, lắp đặt các biển báo đề phòng cháy 

nổ tại lán trại công nhân; 

- Thiết kế hệ thống điện đảm bảo để loại trừ khả năng chập điện gây hỏa hoạn; 

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống cháy nổ; 
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- Tập huấn nâng cao kiến thức và ý thức của công nhân trong công tác phòng 

cháy chữa cháy. 

❖ Khu vực thi công 

- Không để các nguyên vật liệu dễ gây cháy gần nguồn phát sinh nhiệt; 

- Nghiêm cấm công nhân đốt lửa tại khu vực có cây xanh xung quanh Dự án; 

- Xây dựng, phổ biến các phương án ứng phó cụ thể khi xảy ra sự cố cháy nổ; 

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống cháy nổ. 

3.1.2.4. Biện pháp giảm thiểu đối với quá trình tháo dỡ công trình sau khi kết thúc 

xây dựng 

Sau khi thi công xong, nơi đóng lán trại, kho bãi của các nhà thầu sẽ nhanh  chóng 

dỡ bỏ và di chuyển khỏi công trường thi công. Khôi phục lại cảnh quan tại các khu vực 

đất bị chiếm dụng làm lán trại, ... 

a. Biện pháp giảm thiểu tác động liên quan đến chất thải: 

Các khu lán trại thi công sử dụng cho Dự án chiếm diện tích không lớn, không xây 

dựng kiên cố và có thể dễ dàng di chuyển, vì vậy biện pháp giảm thiểu môi trường sau 

thi công tại các khu lán trại chủ yếu tập trung vào những vấn đề như sau: Dọn sạch các 

vật liệu thi công như sắt thép gỗ ván, đá loại còn lại rơi xuống bờ kênh mương. Các công 

việc hoàn nguyên môi trường sẽ được ghi trong hợp đồng thi công mà Chủ dự án ký 

hợp đồng với nhà thầu thi công và trong hạng mục bàn giao công trình. Nghiêm cấm 

việc đổ chất thải thu dọn mặt bằng ra khu vực lân cận. 

b. Biện pháp giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải: 

- Đối với hoàn nguyên mỏ: 

Hiện tại các mỏ đất, đá, cát, … cung cấp nguyên liệu cho Dự án được mua tại  các 

công ty đã được cấp phép khai thác, công việc hoàn nguyên nằm trong phương án cải 

tạo phục hồi môi trường đối với mỏ, bãi tập kết, ... của đơn vị cung cấp, do đó không 

thuộc phạm vi của báo cáo đánh giá tác động môi trường này. 

- Đối với các tuyến đường giao thông vận  chuyển  nguyên  vật  liệu  không  thuộc 

phạm vi của dự án: 

Đối với các tuyến đường liên xã, liên thôn ... trong quá trình thi công, nhà thầu thi 

công khi vận chuyển nguyên vật liệu (như: đất, đá, cát, xi măng, ...) làm hư hỏng các 

tuyến đường này thì yêu cầu nhà thầu cần phải các biện pháp tu sửa lại những đoạn 

đường bị hư hỏng do quá trình thi công Dự án gây ra. Phần kinh phí nhiều hay ít thì tùy 

thuộc vào mức độ hư hỏng của các tuyến đường vận chuyển và kinh phí cho công việc 

tu sửa này do đơn vị thi công chịu trách nhiệm. 
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3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn dự án đi vào vận hành 

3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động đến môi trường 

3.2.1.1.Đánh giá, dự báo tác động liên quan đến chất thải 

a./ Đánh giá, dự báo tác động của nước thải 

Nước mưa chảy trên bề mặt đường Dự án sẽ rửa trôi, cuốn theo các chất bẩn như 

đất, bụi cát, dầu mỡ bám trên mặt đường, rác (vật liệu rơi, lá cây…), đưa vào đường 

thoát nước của công trình gây tắc nghẽn hệ thống cống, rãnh và gây ô nhiễm môi trường 

nước nguồn tiếp nhận. Trong thực tế, hàm lượng ô nhiễm trong nước mưa ở giai đoạn 

này không lớn (trừ những sự cố tràn dầu trên mặt đường gây nhiễm bẩn cục bộ), nên 

các tác động môi trường do tính chất của dòng thải là không đáng kể. 

Các vấn đề quan trọng liên quan tới nước mưa trong quá trình sử dụng đường là 

tình trạng thoát nước mặt đường và xung quanh, liên quan tới hệ thống thoát nước của 

công trình. Về nguyên tắc thì nước mưa có thể thoát nhanh vào hệ thống thoát nước. 

Nhưng trong mùa mưa, các đường cống thoát nước có thể bị tắc nghẽn thường xuyên 

do tình trạng mưa lớn gây ngập úng trong khu vực, đưa một lượng lớn đất, cát, đá… 

lắng đọng trong các đường ống thoát nước. Thoát nước kém khu vực đường sẽ dẫn đến 

tình trạng úng ngập đường, cản trở giao thông. Vì vậy việc kiểm tra tình trạng thoát 

nước là công việc phải thực hiện thường xuyên ở các thời điểm cẩn thiết trước và trong 

mùa mưa 

b. Đánh giá, dự báo tác động do bụi, khí thải 

* Tác động đến chất lượng môi trường không khí xung quanh: 

Quá trình hoạt động của một tuyến đường thông thường sẽ làm phát sinh các tác 

động đến môi trường không khí do bụi đất và khí thải (chứa bụi khói, CO, SO2, NOx...) 

các phương tiện lưu thông trên tuyến. Các tác động này là hiển nhiên và không thể tránh 

khỏi khi tuyến đường đi vào hoạt động, gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không 

khí khu vực. 

*Tác động đến các hộ dân sống dọc hai bên tuyến đường và những người   tham 

gia giao thông: 

Khi dự án hình thành, tương lai sẽ có các nhà được xây dựng dọc theo tuyến đường, 

đây sẽ là đối tượng sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp từ hoạt động giao thông khi tuyến đường 

đưa vào sử dụng. Bên cạnh đó, những người tham gia giao thông cũng chịu tác động 

trực tiếp bởi các nguồn thải này. 

Do mức độ tác động đến môi trường không khí không cao nên tác động đến người 

dân ven đường và người tham gia giao thông không đáng kể. Bụi và khí thải  gây cảm 



BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN: 

“Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông Nhơn Khánh - Nhơn Hòa (đoạn từ ĐT.636 kết nối với 

ngã ba Nguyễn Trung Trực - Trần Khánh Dư)” 

Chủ dự án: Ủy ban nhân dân thị xã An Nhơn 

Đại diện chủ dự án: Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ thị xã An Nhơn 88 

giác khó chịu cho con người khi hít phải, bụi bám vào quần áo, các vật dụng gia đình, 

nhà cửa… gây mất vệ sinh. 

c. Đánh giá, dự báo tác động do chất thải rắn 

❖ Nguồn phát sinh 

- Khi tuyến đường hình thành sẽ kéo theo việc gia tăng dân cư khu vực và các 

loại hình kinh doanh dịch vụ dọc tuyến đường. Đây là nguồn làm gia tăng lượng rác thải 

sinh hoạt trên địa bàn; 

- Ngoài ra còn có rác thải do những người tham gia giao thông, phương tiện  

vận tải trên tuyến đường. Thành phần các loại chất thải  rắn  này  bao gồm các  loại  đất 

cát rơi vãi, bao bì (vỏ hộp, chai lọ, bao nilong, đồ gói thức ăn...), thức ăn thừa, v.v… 

Cành cây mục, lá cây, chất thải rắn khác do gió thổi đến; 

- Chất thải nguy hại rò rỉ từ các phương tiện; do người dân đổ ra đường. Lượng 

phát sinh chất thải này rất thấp. 

❖ Đánh giá tác động 

Khi tuyến đường đưa vào sử dụng, chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại 

phát sinh do người tham gia giao thông vức rác ra đường; do ý thức đổ rác bừa bãi của 

người dân địa phương và do các yếu tố tự nhiên khác như gió cuốn chất thải từ nơi khác 

đến, cành cây, lá cây mục rơi vãi trên đường, ... Khối lượng chất thải rắn này khó ước 

tính chính xác, phụ thuộc lớn vào ý thức người dân khu vực và điều kiện tự nhiên. Tuy 

nhiên, nếu các loại chất thải rắn, chất thải nguy hại này phát sinh, tồn đọng nhiều ngày 

làm mất mỹ quan khu vực; chất thải đổ mương nước có thể gây ô nhiễm nguồn nước 

này, hạn chế dòng chảy, ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí, môi trường 

sống của các loài động thực vật thủy sinh, ... và ảnh hưởng đến chất lượng sống của 

người dân khu vực. 

3.2.1.2. Đánh giá, dự báo các tác động không liên quan đến chất thải 

a. Đánh giá, dự báo tác động do tiếng ồn, độ rung 

Nguồn phát sinh tiếng  ồn, rung từ hoạt động của các phương tiện  vận tải, xe    cộ 

tham gia lưu thông trên tuyến đường. Tương tự như đối với giai đoạn thi công, tiếng ồn 

ảnh hưởng đến người tham gia giao thông, cộng đồng dân cư. Tuy nhiên, mức độ ảnh 

hưởng không lớn. Đáng chú ý trong giai đoạn này, nhiều xe trọng tải lớn, xe khách, lưu 

thông trên tuyến đường có thể gây hỏng mặt đường, sụt lún bề mặt... gây mất an toàn 

giao thông và chi phí duy tu bão dưỡng tuyến đường. 

b. Đánh giá, dự báo các tác động đến kinh tế - xã hội 

Sự xuất hiện tuyến đường chắc chắn sẽ có sự tái định cư dọc tuyến do phân bố  lại 

lực lượng lao động, dân số sẽ thay đổi theo chiều hướng tăng. Những dự báo cho sự 
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phát triển đô thị, tập trung dân cư dọc tuyến có thể xảy ra sau một vài năm tuyến đường 

đi vào vận hành sẽ là: 

- Thay đổi cơ cấu lao động, việc làm; 

- Tăng cường, cải thiện cơ sở hạ tầng công cộng; 

- Thay đổi giá cả đất đai; 

- Tăng dân số cơ học đến sinh sống hai bên đường; 

Tuy nhiên, không thể tránh khỏi những tệ nạn xã hội đi kèm với sự phát triển. 

Do vậy, chính quyền địa phương sớm dự báo được nguy cơ để kịp thời đề ra những biện 

pháp để hạn chế những tiêu cực có thể xảy ra trên địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng 

sống, an toàn cho người dân, giúp nhân dân yên tâm sản xuất. 

Tóm lại, so sánh giữa lợi ích và thiệt hại có thể thấy rằng lợi ích mà Dự án đem 

lại là rất thiết thực và có ý nghĩa. Những tác động tiêu cực trên có thể kiểm soát và khắc 

phục được. 

3.2.1.3. Nhận dạng, đánh giá sự cố môi trường có thể xảy ra của dự án 

a. Sự cố về tai nạn giao thông 

Trong quá trình lưu thông xe cộ trên tuyến Dự án có thể xảy ra tai nạn giao thông, 

nguyên nhân có thể xảy ra do: chạy quá tốc độ cho phép, ngủ gật hay do việc lấn chiếm 

lòng, lề đường của các công trình ven đường… Hơn nữa, tuyến đường đi vào hoạt động 

sẽ có nhiều xe tải trọng lớn vận chuyển do đó việc ảnh hưởng đến an toàn giao thông là 

điều không thể tránh khỏi. 

Tai nạn giao thông sẽ  gây ra các thiệt hại lớn về người và vật chất, thậm chí   có 

thể gây ra các tác động đến môi trường nếu đối tượng bị tai nạn là các phương tiện 

chuyên chở chất gây cháy nổ như xăng dầu hay các hóa chất độc hại. 

b. Sự cố ngập úng 

Khi các tuyến đường đi vào hoạt động, nếu hệ thống thoát nước không được nạo 

vét và chỉnh tu sẽ gây hiện tượng ngập úng cục bộ khu vực, gây ảnh hưởng        đến 

diện tích trồng trọt cũng như người dân gần các tuyến đường. 

c. Sự cố cháy nổ 

Nguyên nhân nảy sinh có thể do sự cố về chập hệ thống điện đường, điện sinh 

hoạt trong vùng; hoặc phát sinh từ các phương tiện vận tải tham gia giao thông trên 

tuyến do rò rỉ xăng, dầu…Mức độ ảnh hưởng và phạm vi ảnh hưởng phụ thuộc 

vào từng sự cố phát sinh. 

d. Sự cố lấn chiếm lòng, lề đường 

Sự cố lấn chiếm lòng lề, đường và hành lang tuyến đường xảy ra do các nguyên 

nhân: Người dân lấn chiếm lòng lề đường làm nơi bán hàng, tổ chức các sự kiện. Hành 

lang an toàn đường có thể bị chiếm dụng xây dựng các công trình. 
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Khi lòng lề đường và hành lang đường bị chiếm dụng sẽ ảnh hưởng đến sự lưu 

thông của các phương tiện trên tuyến đường và gây nguy cơ mất an toàn giao thông 

trên tuyến đường. Khi tai nạn giao thông xảy ra tùy vào mức độ có thể gây hư hỏng 

phương tiện, ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe và tính mạng con người, 

3.2.1.4 Đánh giá nhận định về đối tượng bị tác động, phạm vi tác động và tần suất 

xuất hiện và khả năng phục hồi các đối tượng bị tác động 

Nhận định về đối tượng bị tác động, phạm vi tác động và tần suất xuất hiện và 

khả năng phục hồi các đối tượng bị tác động theo các đánh giá đã nêu: 

- Nhận thấy, hều hết các tác động trong quá trình hoạt động Dự án chủ yếu do 

bụi, khí thải, tiếng ồn từ phương tiện giao thông lưu thông trên tuyến và nước mưa chảy 

tràn; 

- Phạm vị bị ảnh hưởng của Dự án chủ yếu tới một số vị trí nhạy cảm như khu 

dân cư dọc tuyến đường và nguồn nước mặt trong khu vực… Các đối tượng bị tác động 

chủ yếu là các hộ gia đình dọc tuyến đường. Tần suất liên tục của các tác động bụi, khí 

thải, tiếng ồn ảnh hưởng trực tiếp đối với các đối tượng bị ảnh hưởng nêu trên.  

3.2.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm 

thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường 

3.2.2.1. Biện pháp giảm thiểu các tác động liên quan đến chất thải 

a. Biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải 

Đây là Dự án nâng cấp tuyến đường giao thông nên khi đi vào vận hành sẽ không 

phát sinh nước thải mà tác động chủ yếu là do nước mưa. 

- Bố trí các cầu bản hộp, cống thoát nước dọc và ngang trên tuyến đường Dự án 

để đảm bảo việc thoát nước tại Dự án và các vị trí xung quanh; 

b. Biện pháp giảm thiểu tác động do bụi, khí thải 

- Bố trí đầy đủ hệ thống biển hiệu quy định tốc độ, tải trọng của các xe khi lưu 

thông trên tuyến đường. 

- Đơn vị quản lý phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành chức năng 

giám sát, kiểm tra các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, hóa chất, các chất độc 

hại phải đảm bảo độ che kín, không bị rơi vãi phát tán trên tuyến đường, tất cả các xe 

đảm bảo đã qua kiểm định về mức ồn và khí thải phát sinh đạt tiêu chuẩn. 

c. Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn 

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho người dân địa phương về biện pháp    thu 

gom, xử lý, phân loại chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại; 

- Thông báo cho người dân địa phương không được phơi rơm rạ và các sản phẩm 

nông nghiệp trên tuyến đường; 

- Chủ dự án phối hợp với UBND xã Nhơn Khánh và UBND phường Nhơn Hoà 
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nơi tuyến đường đi qua và đơn vị thu gom rác địa phương tổ chức bố trí phương án thu 

gom, vận chuyển rác thải đi xử lý. 

3.2.2.2. Biện pháp giảm thiểu các tác động không liên quan đến chất thải 

a. Biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung 

- Quy định tốc độ xe chạy khi lưu thông trên tuyến đường; 

- Không bóp còi khi xe chạy qua các nơi có tính nhạy cảm với tiếng ồn và chấn 

động; 

- Thường xuyên kiểm tra chất lượng tuyến đường, duy tu sửa chữa kịp thời để 

đường không gồ ghề, để đảm bảo các phương tiện tham gia giao thông được thuận lợi 

hạn chế tiếng ồn và rung; 

- Các xe lưu thông trên tuyến đường đảm bảo phải được kiểm tra định kỳ về chất 

lượng xe và bảo vệ môi trường (trong đó có tiếng ồn). 

b. Biện pháp giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội 

- Các tác động tới môi trường kinh tế xã hội đều mang tính tích cực, tuy nhiên 

đơn vị quản lý vận hành Dự án cần phối hợp với chính quyền địa phương và các đoàn 

thể để đưa ra biện pháp hạn chế các tác động tới môi trường trong quá trình vận hành 

Dự án; 

- Dự án đi vào hoạt động có nhiều tác động có lợi cho nhân dân trong việc đi lại 

cũng như phát triển kinh tế, tăng giá trị đất đai trong khu vực. Tuy nhiên, để tránh các 

vấn đề phức tạp trong an ninh, trật tự, xã hội chính quyền địa phương nơi tuyến Dự án 

đi qua cần quản lý chặt chẽ về tình hình an ninh trật tự trong khu vực, quản lý tốt vấn đề 

lấn chiếm hành lang giao thông, cũng như sự gia tăng dân số cơ học tại tuyến đường… 

3.2.2.3. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó đối với các rủi ro, sự cố 

a. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu sự cố tai nạn giao thông 

- Cắm các biển báo giao thông, đèn tín hiệu dọc tuyến đường quy định tốc độ, 

loại xe chạy. Các biển báo, tín hiệu tương quan với mạng lưới đường khu vực; 

- Chỉ đưa tuyến đường vào hoạt động sau khi đã bố trí đầy đủ các hạng mục đảm 

bảo an toàn giao thông như đèn hiệu, đèn cảnh báo, vạch sơn, biển báo hiệu; 

- Không để công trình kiến trúc lấn chiếm đất của đường giao thông; không để 

gia súc, động vật nuôi của các hộ dân ven đường đi ra đường gây cản trở giao thông; 

- Cơ quan quản lý sẽ phối hợp cùng với Chính quyền địa phương phân rõ        bộ 

phận chịu trách nhiệm quản lý, xây dựng kế hoạch quản lý để hạn chế đến mức  thấp 

nhất hiện tượng lấn chiếm hành lang giao thông; 

- Tăng cường kiểm tra chất lượng công trình ở những khúc quanh co, ở đoạn 

đường dễ xảy ra tai nạn để bảo đảm an toàn; 

- Nghiêm cấm các hoạt động lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để xây dựng hàng 
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quán nhà cửa, không sử dụng để phơi rơm rạ, sản phẩm nông nghiệp. 

b. Biện pháp phòng chống sự cố thiên tai, ngập úng 

- Thường xuyên theo dõi tình hình thiên tai, bão lụt; biến động dòng chảy qua các 

thời kỳ; 

- Phối hợp với các ban ngành liên quan thường xuyên kiểm tra, khảo sát các  khu 

vực ven suối có nguy cơ sạt lở, ngập úng cục bộ trong mùa mưa lũ để lập kế hoạch ứng 

phó, xử lý; 

- Cơ quan quản lý tổ chức kiểm tra tuyến đường, báo cáo những hư hỏng nếu có, 

các biển báo, cây cối bị ngã đổ sau mùa bão lũ để có phương án duy tu, sửa chữa tuyến 

đường nếu xảy ra sạt lở gây nguy hiểm đến an toàn của người tham gia giao thông. 

c. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu sự cố cháy nổ 

Đơn vị quản lý vận hành tuyến cần có các biện pháp kiểm tra nghiêm ngặt các loại 

xe như xe chở téc dầu, xăng, nông sản khô hoặc các xe chở các vật liệu dễ cháy nổ khác 

(nhựa, túi bóng ...) khi lưu thông trên tuyến. 

d. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu sự cố lấn chiếm lòng, lề đường 

- Đơn vị quản lý vận hành kết hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền giáo 

dục nâng cao ý thức người dân về an toàn giao thông đặc biệt là người dân sống ven 

tuyến đường; 

- Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm lòng 

lề đường. 

* Đánh giá hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu tác động: 

- Các biện pháp giảm thiểu đối với các tác động tới chất lượng môi trường trong 

giai đoạn vận hành có tính khả thi cao bởi những đòi hỏi thực hiện phù hợp với năng 

lực của Dự án và nguồn lực của các các hộ dân. Việc giảm thiểu ngay từ nguồn sẽ làm 

giảm khả năng phát sinh chất thải, giảm thiểu được tác động tiêu cực đến môi trường. 

Nếu thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu đề xuất, môi trường khu vực sẽ đảm bảo 

trong lành đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường xung quanh. 

3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

3.3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án: 

 

 

 

Bảng 3.12. Kế hoạch thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 
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Thời gian 

thực hiện 
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biện pháp (đồng) 

I Giai đoạn thi công xây dựng 

 

1.1 

- Dùng các tấm che chắn xung quanh 

bãi tập kết nguyên, vật liệu; 

- Che chắn xung quanh công trường 

thi công; 

- Các phương tiện phủ bạt che chắn 

không làm rơi vãi nguyên vật liệu ra 

môi trường. 

Đơn vị thi 

công xây 

dựng Dự 

án 

Tính trong 

kinh phí 

xây dựng 

Dự án, do 

các nhà 

thầu thực 

hiện 

Trong 

suốt thời 

gian thi 

công xây 

dựng 

1.2 
- Phun nước giảm bụi trên công 

trường và trên đường vận chuyển. 

 

1.3 

- Lập kế hoạch và thực hiện đổ đất 

thải, chất thải ở đúng vị trí quy định; 

- Tận dụng tối đa những chất thải có 

thể tái sử dụng hoặc tái chế; 

- Thu gom lưu chứa trong các thùng 

chứa rác kín có nắp đậy, hợp đồng 

với đơn vị chức năng đến thu gom và 

xử lý. 

1.4 

Thu gom chất thải rắn nguy hại, hợp 

đồng với đơn vị thu gom chức năng 

đến vận chuyển đi xử lý theo đúng 

quy định. 

1.5 Sử dụng nhà vệ sinh di động. 

1.6 

- Bố trí các thùng chứa rác tại khu vực 

lán trại, trạm trộn. 

- Thu gom rác thải và ký hợp đồng 

với đơn vị chức năng đến thu gom và 

xử lý CTR sinh hoạt theo quy định. 

II Giai đoạn vận hành 

2.1 
Duy tu, bảo trì tuyến đường luôn 

đạt chất lượng tốt. 

Đơn vị thi 

công xây 

dựng Dự án 

Tính trong 

kinh phí xây 

dựng của 

Dự án, do 

các nhà thầu 

Trong thời 

gian bảo 

hành công 

trình  

 



BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN: 

“Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông Nhơn Khánh - Nhơn Hòa (đoạn từ ĐT.636 kết nối với 

ngã ba Nguyễn Trung Trực - Trần Khánh Dư)” 

Chủ dự án: Ủy ban nhân dân thị xã An Nhơn 

Đại diện chủ dự án: Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ thị xã An Nhơn 94 

thực hiện 

 

3.3.2. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường: 

Bảng 3.13. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công tình bảo vệ môi trường 

Vai trò Tổ chức Trách nhiệm 

 

 

 

Chủ dự án 

 

 

 

UBND thị xã An Nhơn 

- Chỉ đạo thực hiện thường xuyên và ứng phó 

kịp thời sự cố môi trường xảy ra trong quá 

trình thi công xây dựng; 

- Cấp kinh phí để thực hiện công tác bảo vệ 

môi 

trường theo kế hoạch quản lý môi trường đã 

xây dựng. 

 

 

Cơ quan 

trực tiếp 

quản lý và 

thực hiện 

Dự án 

 

 

 

Ban quản lý Dự án đầu 

tư xây dựng và phát 

triển quỹ đất thị xã An 

Nhơn 

- Đại diện Chủ dự án trực tiếp quản lý việc 

triển khai Dự án trong giai đoạn khảo sát, thiết 

kế đến kết thúc giai đoạn thi công xây dựng; 

- Giám sát thi công xây dựng và việc thực thi 

các biện pháp bảo vệ môi trường và an toàn lao 

động của các nhà thầu trong giai đoạn thi 

công; 

- Tham vấn ý kiến cộng đồng để ghi nhận các 

ý kiến phản hồi từ phía địa phương về kế 

hoạch quản lý môi trường. 

 

 

 

 

 

Các nhà 

thầu thi 

công xây 

dựng 

 

 

 

 

 

 

Nhà thầu được chọn bởi 

Chủ dự án 

Vừa chịu trách nhiệm triển khai xây dựng công 

trình, vừa trực tiếp thực hiện các biện pháp bảo 

vệ môi trường và an toàn lao động cụ thể: 

- Triển khai các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm 

môi trường như giảm thiểu ô nhiễm không 

khí, xử lý nước thải, chất thải rắn, các sự cố 

môi trường, đảm bảo an toàn cho công nhân và 

người dân trong vùng khi thi công; 

- Tuân thủ các điều luật trong hợp đồng thầu 

khóan và các điều luật, chính sách của Nhà 

nước liên quan đến môi trường; 

- Phối hợp với chính quyền địa phương xử lý 

các vấn đề môi trường phát sinh do hoạt 
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động xây 

dựng Dự án. 

 

3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, tin cậy của các kết quả đánh giá dự báo 

Chúng tôi đã sử dụng kết hợp các phương pháp đánh giá như: Phương pháp thống 

kê, phương pháp phân tích mẫu môi trường, phương pháp so sánh các TCVN, QCVN 

hiện hành,… sử dụng các nguồn dữ liệu, số liệu từ các dự án khác có tính tương đồng 

về mức độ ảnh hưởng đến môi trường, thu thập các nguồn thông tin và từ kinh nghiệm 

chuyên môn của cơ quan tư vấn, thông tin từ các văn bản pháp luật có liên quan, trên 

cơ sở đó phân loại theo nguyên nhân các tác nhân gây tác động môi trường, nguyên 

nhân gây ra các sự cố môi trường để có cơ sở đánh giá các tác động môi trường một 

cách khách quan, chặt chẽ và đưa ra các biện pháp giảm thiểu cụ thể, phù hợp cho từng 

nguồn tác động. Các nguồn dữ liệu, số liệu, các tài liệu tham khảo sử dụng trong báo 

cáo có nguồn gốc rõ ràng nên công tác đánh giá tác động môi trường có mức độ chi tiết 

và tin cậy cao. 

Các phương pháp được sử dụng trong báo cáo là những phương pháp đã được áp 

dụng từ lâu, mức độ tin cậy của các phương pháp được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.14. Các phương pháp sử dụng trong báo cáo 

STT Phương pháp ĐTM Mức độ 

tin cậy 

Nguyên nhân 

1 Phương pháp khảo sát 

thực địa 

Cao Quan sát thực tế hiện trường để đánh 

giá, giá trị tương đối chính xác. 

 

2 

Phương pháp lấy mẫu 

ngoài hiện trường và phân 

tích trong phòng thí 

nghiệm 

 

Cao 

- Thiết bị lấy mẫu, phân tích phổ biến 

hiện nay; 

- Dựa vào phương pháp lấy mẫu theo 

tiêu chuẩn. 

 

 

3 

 

 

Phương pháp thống kê 

 

 

Cao 

Dựa vào số liệu thống kê chính thức 

của tỉnh và tình hình kinh tế xã hội của 

khu vực khi thực hiện Dự án thông 
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qua báo cáo hàng năm của địa 

phương. 

 

 

 

4 

 

 

 

Phương pháp liệt kê mô tả 

 

 

 

Cao 

Liệt kê được các tác động tích cực và 

tiêu cực của Dự án gây ra. Đã mô tả và 

đánh giá được mức độ các tác động 

xấu lên cùng một nhân tố và chỉ ra 

những điểm cần khắc phục khi thực 

hiện Dự án. 

 

5 

Phương pháp đánh giá 

nhanh theo hệ số ô nhiễm 

do Tổ chức Y tế Thế giới 

thiết lập 

 

Trung 

bình 

Dựa vào hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y 

tế Thế giới thiết lập nên chưa mang 

tính thực tế. 

 

6 

 

Phương pháp so sánh 

 

Cao 

Dựa vào các tiêu chuẩn, quy chuẩn 

theo quy định hiện hành của Bộ Tài 

nguyên Môi trường và các cơ quan 

liên quan khác. 

 

7 

 

Phương pháp kế thừa 

Trung 

bình 

Kế thừa các kết quả đánh giá của các 

báo cáo được cơ quan có thẩm quyền 

đã thẩm định 

 

8 

 

Phương pháp tham vấn 

 

Cao 

Dựa trên biên bản họp tham vấn và 

văn bản trả lời ý kiến cộng đồng của 

UBND xã Nhơn Khánh, phường Nhơn 

Hoà và nhân dân địa phương gần khu 

vực 

Dự án. 

 

 

9 

 

 

Phương pháp tổng hợp 

 

 

Cao 

Dựa trên với những số liệu, kết quả, 

quy định, quy chuẩn và tiêu chuẩn 

hiện hành để đưa ra các biện pháp tối 

ưu nhất cho việc bảo vệ môi trường 

của Dự án. 

Như vậy, công cụ và các phương pháp được sử dụng để đánh giá tác động môi 

trường là các phương pháp phổ biến nhằm đánh giá đầy đủ, chính xác, khoa học và 

khách quan về các tác động môi trường có thể xảy ra trong từng giai đoạn, cho từng đối 

tượng. Độ chính xác và tin cậy của các phương pháp này tương đối cao. 
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Chương 4. 

PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG ÁN BỒI 

HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC 

 

Theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Dự án 

“Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông Nhơn Khánh - Nhơn Hòa (đoạn từ ĐT.636 

kết nối với ngã ba Nguyễn Trung Trực - Trần Khánh Dư” không thuộc đối tượng 

lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường, bồi hoàn đa dạng sinh học. 
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Chương 5. 

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT  

MÔI TRƯỜNG 

 

 

Chương trình giám sát chất lượng môi trường là một trong những yêu cầu quan trọng 

của công tác quản lý chất lượng môi trường, đây cũng là một trong những phần quan 

trọng trong công tác đánh giá tác động môi trường. Giám sát chất lượng môi trường 

được hiểu như là một quá trình “Quan trắc, đo đạc, ghi nhận, phân tích, xử lý và kiểm 

soát một cách thường xuyên, liên tục các thông số chất lượng môi trường”. Thông qua 

các diễn biến về chất lượng môi trường sẽ giúp xác định lại các dự báo trong báo cáo 

đánh giá tác động môi trường hoặc mức độ sai khác giữa tính toán và thực tế. 

Để bảo đảm Dự án hoạt động một cách ổn định, đồng thời có cơ sở đề xuất các 

chương trình phòng chống ô nhiễm, khống chế các tác động tiêu cực đến môi trường 

xung quanh, chương trình giám sát môi trường sẽ được thực hiện như sau: 
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5.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án 

Bảng 5.1. Chương trình quản lý môi trường của Dự án 

Các 

giai 

đoạn 

của dự 

án 

Các hoạt động của 

dự án 

Các tác động môi 

trường 

 

Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

Chuẩn 

bị 

- Điều tra khảo sát 

vùng Dự án; 

- Thống kê số liệu 

bồi thường, giải 

phóng mặt bằng; 

- Tổ chức bồi 

thường. 

- Tác động đến đời sống, 

sinh hoạt của người dân; 

- Tác động đến hệ sinh 

thái khu vực; 

- Tác động do phát 

quang thực vật. 

- Khảo sát, lựa chọn phương án thiết kế hợp lý, giảm 

thiểu diện tích đất chiếm dụng; 

- Xem xét các đối tượng phải giải tỏa để có biện pháp 

đền bù hợp lý, giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực về 

mặt xã hội; 

- Phối hợp với chính quyền các địa phương thực hiện 

công tác bồi thường theo đúng quy định của pháp luật; 

- Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng thiết kế 

an toàn giao thông; 

- Chuẩn bị hợp đồng với nhà thầu xây dựng để ràng buộc 

cụ thể các biện pháp đảm bảo môi trường. 

Trong 

thời gian 

chuẩn bị 

Dự án 

Xây 

dựng 

- San lấp mặt bằng; 

- Vận chuyển 

nguyên vật liệu và 

phế thải; 

Thi công xây 

dựng đường; 

Tác động đến môi 

trường không khí do bụi 

từ  quá trình đào đắp; 

bụi và khí thải từ các 

phương tiện vận chuyển 

và từ hoạt động của  

- Lập kế hoạch thi công, bố trí nhân lực cũng như các 

phương tiện, máy móc thiết bị một cách hợp lý; 

- Tổ chức san gạt kết hợp với lu lèn trên từng khu vực 

san lấp để tăng độ kết dính trong đất, hạn chế phát sinh 

bụi; 

Trong 

suốt thời 

gian thi 

công xây 

dựng 
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- Lắp đặt đèn chiếu 

sáng, biển báo… 

 

các phương tiện thi công 

cơ giới… 

- Có kế hoạch tập kết vật liệu xây dựng hợp lý theo nhu 

cầu sử dụng và tiến độ thi công, không tập kết quá nhiều 

trên công trường; 

- Phân bố luồng xe tải chuyên chở nguyên vật liệu ra vào 

công trường phù hợp, tránh ùn tắc, gây ô nhiễm khói bụi 

cho khu vực; 

- Thường xuyên kiểm tra, định kỳ bảo dưỡng các máy 

móc, thiết bị, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật; 

- Phun nước dập bụi trong điều kiện thời tiết nắng, gió; 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân 

  

Tác động đến môi 

trường do nước mưa 

chảy tràn, nước thải sinh 

hoạt, nước thải xây 

dựng, do hoạt động thi 

công xây dựng. 

- Thường xuyên khơi thông dòng chảy theo địa hình tự 

nhiên nhằm khống chế tình trạng ứ đọng, ngập úng, sình 

lầy… 

- Che chắn, gia cố công trình… nhằm hạn chế để nguyên 

vật liệu bị nước mưa cuốn trôi; 

- Ngăn chặn rò rỉ dầu mỡ và vật liệu nguy hại do xe vận 

chuyển vật liệu gây ra; 

- Khi mưa lớn thì cho dừng thi công nhằm đảm bảo an 

toàn cho công nhân và nguồn nước mặt tại khu vực; 

- Khống chế lượng nước thải sinh hoạt bằng cách ưu tiên 

tuyển dụng công nhân tại địa phương; 

- Bố trí nhà vệ sinh di động để thu gom và xử lý nước 

thải sinh hoạt của công nhân 

Trong 

suốt thời 

gian thi 

công xây 

dựng 
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  Tác động do chất thải 

rắn phát sinh từ công tác 

vận chuyển nguyên vật 

liệu và san lấp mặt bằng, 

từ công tác xây dựng và 

chất thải rắn sinh hoạt. 

- Bố trí các thùng chứa rác tại khu vực lán trại của công 

nhân; 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý; 

- Đối với chất thải xây dựng: Bố trí bãi thải; 

- Đất bóc tại khu vực Dự án được thu gom đưa bãi thải. 

 

  

Tác động do chất thải 

nguy hại. 

- Thu gom hàng ngày, lưu chứa trong các thùng có nắp 

đậy và bố trí tại một khu vực riêng tại công trường; 

- Định kỳ, Chủ dự án sẽ thuê đơn vị có đủ chức năng thu 

gom, xử lý theo quy định của thông tư 36/2015/TT-

BTNMT. 

 

  

Tác động do tiếng ồn, độ 

rung. 

- Bố trí thời gian hoạt động của phương tiện thi công một 

cách phù hợp; 

- Thường xuyên được kiểm tra bảo dưỡng các phương 

tiện, máy móc, thiết bị thi công. Không sử dụng máy 

móc thi công đã quá cũ; 

- Quy định tốc độ của xe khi hoạt động trong khu vực 

đang thi công; 

- Trang bị bảo hộ lao động chống ồn cho công nhân. 

 

  

Tác động đến kinh tế - 

xã hội. 

- Ưu tiên tuyển lao động địa phương. Quản lý chặt chẽ 

cán bộ và công nhân trong quá trình lao động cũng như 

ngoài giờ lao động; 

- Khi có xung đột xảy ra phải bình tĩnh và phối hợp với 

chính quyền địa phương để giải quyết ổn thỏa 
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Tác động do rủi ro, sự cố 

tai nạn lao động, tai nạn 

giao thông, sự cố chảy 

nổ. 

- Lập ban ATLĐ tại công trường; 

- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động khi lập 

phương án tổ chức thi công, vận hành máy móc thiết bị; 

- Ban hành các nội quy lao động và theo dõi chặt chẽ 

trong quá trình lao động; 

- Trang bị đầy đủ trang bị bảo hộ lao động cho công 

nhân; - Lắp đặt các biển báo chỉ dẫn đường, biển báo an 

toàn giao thông tại khu vực Dự án; 

- Tuyên truyền nâng cao, ý thức của công nhân lao động 

và người dân khi tham gia giao thông qua khu vực Dự 

án; 

- Lắp đạt hệ thống đèn chiếu sáng vào ban đêm; 

- Tuyên truyền cho nhân dân về các biện pháp an toàn 

khi tham gia giao thông; 

- Xây dựng công trình kiên cố và kiểm tra, gia cố khi có 

hư hỏng xảy ra. 

 

Vận 

hành 

Hoạt động của các 

phương tiện giao 

thông 

- Tác động đến môi 

trường không khí do bụi, 

khí và tiếng ồn; 

- Tác động do nước mưa 

chảy tràn; 

- Tác động do chất thải 

rắn phát sinh trên tuyến 

đường. 

- Xây dựng các pano – áp phích phổ biến cho người tham 

gia giao thông về trách nhiệm của mỗi người dân điều 

khiển phương tiện tham gia giao thông; 

- Cống thoát nước được thiết kế đảm bao tiêu thoát nước; 

- Thực hiện duy tu bảo dưỡng, sửa chữa mặt đường và 

làm tốt công tác kiểm tra, bảo vệ các công trình; 

- Bố trí các thùng chứa rác công cộng dọc tuyến đường 

Dự án; 

Thực hiện 

trong quá 

trình thi 

công xây 

dựng và 

duy trì 

trong quá 
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Tác động do các rủi ro, 

sự  

cố như tai nạn giao 

thông, 

sự cố do thiên tai. 

- Lắp đặt các biển báo chỉ dẫn, biển báo an toàn giao 

thông trên toàn tuyến Dự án; 

- Lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng vào ban đêm; 

- Tuyên truyền cho nhân dân về các biện pháp an toàn 

khi tham gia giao thông; 

- Xây dựng các cột báo mực nước lũ và tuyên truyền cho 

người dân chủ động ứng phó ngập lụt 

trình hoạt 

động 
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5.2. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường của chủ dự án 

5.2.1. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường giai đoạn thi công, xây dựng 

e. Giám sát chất lượng không khí 

- Thông số giám sát: Bụi lơ lửng, tiếng ồn, độ rung. 

- Vị trí giám sát: 03 điểm tại vị trí đầu, giữa và cuối của khu vực Dự án. 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần trong giai đoạn thi công 

- Quy chuẩn so sánh: 

+ QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí 

xung quanh; 

+ QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

+ QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

f. Giám sát chất lượng nước mặt 

- Thông số giám sát: pH, TSS, COD, BOD5, NH4+, NO3-, PO43-, dầu mỡ 

khoáng, coliform 

- Vị trí giám sát: 02 vị trí 

+ Nhánh sông Tân An, dưới cầu Long Quang 2; 

+ Sông Tân An, dưới cầu Bầu Gốc. 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần trong giai đoạn thi công 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về chất lượng nước mặt. 

g. Giám sát chất thải rắn và chất thải nguy hại 

Việc giám sát chất thải rắn và chất thải nguy hại thực hiện trên tuyến đường đang 

thi công với các nội dung như sau: 

- Thông số giám sát: thành phần, khối lượng, biện pháp thu gom và xử lý. 

- Vị trí giám sát: Trên công trường thi công, khu vực lán trại của công nhân, bãi 

tập kết nguyên vật liệu và nơi lưu trữ chất thải rắn, chất thải nguy hại. 

- Cơ sở so sánh: Nghị định 38/2015/NĐ-CP: Quản lý chất thải và phế liệu và Thông 

tư 36/2015/TT-BTNMT: Về quản lý chất thải nguy hại. 

h. Giám sát các sự cố môi trường 

- Giám sát an toàn trong xây dựng, sự cố an toàn giao thông. 

- Vị trí giám sát: Toàn bộ khu vực Dự án. 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên trong quá trình thi công. 

5.2.2. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường trong giai đoạn hoạt động của dự 

án (không thực hiện) 
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Trong giai đoạn hoạt động của Dự án không phát sinh chất thải nên Dự án không 

thuộc nhóm phải làm thực hiện chương trình quan trắc, giám sát môi trường. 
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

1. Kết luận 

Trên cơ sở phân tích các điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và hiện trạng chất lượng 

môi trường tại khu vực dự án và đánh giá tác động của dự án, cho thấy: 

- Báo cáo ĐTM đã nhận dạng và đánh giá được tất cả những tác động do hoạt 

động của Dự án đến môi trường. Báo cáo cũng đã đề xuất các biện pháp giảm thiểu 

những tác động xấu tới môi trường; các biện pháp này mang tính khả thi cao, đảm bảo 

cho sự phát triển bền vững của Dự án; 

- Qua điều tra, khảo sát; nhìn chung hiện trạng chất lượng môi trường tại khu vực 

thực hiện Dự án còn khá sạch. 

- Trong quá trình chuẩn bị, xây dựng và trong giai đoạn hoạt động của Dự án sẽ 

gây tác động xấu đến môi trường khu vực như: 

+ Làm biến động điều kiện sinh sống của một số hộ dân tại khu vực (thay đổi 

điều kiện và phương tiện kiếm sống…); 

+ Tạo nên sự mất ổn định về an ninh trật tự xã hội tại khu vực do sự gia tăng và 

tập trung dân số, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân tại địa 

phương; 

+ Mật độ các loại phương tiện giao thông vận tải trong khu vực tăng lên sẽ làm 

cho đường sá mau hỏng, ảnh hưởng đến vấn đề đi lại của nhân dân và tai nạn giao thông 

cũng có nguy cơ gia tăng; 

+ Gây ô nhiễm môi trường tại khu vực do bụi, khói thải, nước thải và chất thải 

rắn. 

Tuy nhiên, những tác động này có thể kiểm soát và khắc phục được bằng các biện 

pháp quản lý và kỹ thuật như đã đề xuất trong báo cáo ĐTM này. 

2. Kiến nghị 

- Kiến nghị với Sở Tài nguyên và môi trường, các cơ quan chức năng của tỉnh Bình 

Định đồng ý thông qua bản Báo cáo đánh giá tác động môi trường này để dự án được 

thực hiện theo đúng thủ tục pháp lý cần thiết. 

- Kiến nghị chính quyền địa phương làm công tác tư tưởng cho những người dân xung 

quanh khu vực dự án, hỗ trợ công tác an ninh để tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện 

dự án. 

3. Cam kết 

Chủ dự án cam kết tuân thủ các quy định chung về bảo vệ môi trường có liên quan đến 

các giai đoạn của Dự án, gồm: 
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- Cam kết trước khi triển khai Dự án, Chủ dự án sẽ thực hiện đầy đủ thủ tục chuyển 

đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật; 

- Các cam kết về các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ được thực hiện trong 

suốt quá trình hoạt động của Dự án; 

- Cam kết về đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự 

cố, rủi ro môi trường xảy ra do triển khai Dự án; 

- Cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường và 

phòng chống, ứng phó sự cố; 

- Cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đảm bảo an ninh, 

trật tự trên địa bàn khu vực Dự án; 

- Cam kết sẽ khắc phục các công trình hạ tầng kỹ thuật bị hư hỏng nếu xác định 

do hoạt động của Dự án gây ra; 

- Cam kết niêm yết bản Báo cáo ĐTM của Dự án trước trụ sở UBND xã Nhơn 

Khánh và UBND phường Nhơn Hoà để toàn thể nhân dân có thể giám sát; 

- Cam kết sẽ đền bù và giải quyết vấn đề sinh kế của người dân theo quy định của 

nhà nước và chính sách của chính quyền địa phương; 

- Cam kết không xả nước thải sinh hoạt tại công trường vào diện tích sản xuất lúa 

của người dân khu vực; 

- Cam kết tuân thủ các QCVN về môi trường bao gồm: 

+ QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí 

xung quanh; 

+ QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại 

trong không khí xung quanh; 

+ QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

mặt; 

+ QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

thải sinh hoạt; 

+ QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

+ QCVN 24/2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc 

cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; 

+ QCVN 27:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 


